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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam)  

- Địa chỉ văn phòng: Nhà xưởng xây sẵn NX6, Lô CN1, Khu công nghiệp Yên 

Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (nay là xã Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông, AN, RENJIE 

Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) 

- Chức danh: Chủ tịch công ty  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 0901192515 do Sở Tài chính tỉnh 

Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 10/6/2025. 

- Mã số thuế: 0901192515 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9802346277 cấp lần đầu ngày 

04/6/2025 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp. 

 1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Nhà xưởng xây sẵn NX6, Lô CN1, Khu công 

nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (Thuê nhà xưởng của Công ty 

TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên). 

Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam) thuê nhà xưởng xây sẵn của Công 

ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) tại nhà xưởng ký hiệu NX6, Khu công nghiệp 

Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích sử dụng nhà xưởng 3.372 m2 

(theo Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 30/06/2025). Ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Bắc tiếp giáp Nhà xưởng NX-9 thuộc lô CN1. 

- Phía Đông tiếp giáp lô đất CXCL.2 của KCN. 

- Phía Tây tiếp giáp Nhà xưởng NX-5 thuộc lô CN1. 

- Phía Nam tiếp giáp lô đất CXCL.3, HT.2 của KCN. 

Tọa độ các điểm mốc giới hạn của khu đất thực hiện dự án được xác định bằng 

hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 107o45’, múi chiếu 3o thể hiện như sau: 

Bảng 1. 1. Thống kê tọa độ các điểm khống chế của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 

Điểm mốc X (m) Y (m) 

1 2311133.4359 559152.5874 

2 2311114.8699 559211.2541 

3 2311036.9181 559186.9347 

4 2311055.1782 559128.2885 

Nguồn: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất – Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên 
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Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ vệ tinh 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
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Hình 1. 2. Vị trí nhà xưởng NX-6 trong tổng mặt bằng KCN Yên Mỹ

VỊ TRÍ NHÀ XƯỞNG NX-6 
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư (nếu có): 

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Hưng Yên. 

+ Cơ quan thẩm định cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự 

án đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ:  

Tổng vốn đầu tư dự án đầu tư: 130.050.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ, 

không trăm lăm mươi triệu đồng). Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Luật đầu 

tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, cơ sở thuộc dự án nhóm C theo 

quy định của Luật Đầu tư công. 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo tiêu chí về môi trường để 

phân loại dự án đầu tư quy định tại khoản 4 điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và 

điểm d khoản 4 điều 28 Luật BVMT số 72/2020/QH14. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Dự án sản xuất các sản phẩm từ plastic 

(Chi tiết: Sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, chuột, 

bàn phím, loa thông minh, tai nghe, thuốc lá điện tử, ốp điện thoại, máy chơi game, nội 

thất ô tô, linh kiện nhà thông minh từ plastic (mã ngành theo VSIC: 2220)); sản xuất sản 

phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất và gia công linh 

kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh từ kim loại (mã ngành 

theo VSIC: 2599)); sản xuất linh kiện điện tử (Chi tiết: Sản xuất mô đun tản nhiệt (mã 

ngành theo VSIC: 2610)) có công đoạn phủ màu bằng sơn. 

- Phân nhóm dự án đầu tư:  

Dự án thuộc mã 25 và mã 26 theo Quyết định số 27/2028/QĐ-TTg của Thủ tưởng 

chính phủ ngày 6/7/2018 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và dự án có một 

trong các công đoạn phủ màu bằng sơn. Tổng quy mô công suất 27.640.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 525 tấn/năm) do đó dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình. 

Dự án thuộc đối tượng mục I.1, phụ lục IV Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 (Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường với công suất trung bình quy định tại cột 4 phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này) trong đó dự án thuộc loại hình sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính với công suất trung bình quy định tại tại cột 4, mục 5 Phụ lục I. Dự án 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại quy định tại điểm c khoản 1 
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Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã được 

chỉnh sửa bổ sung tại Khoản 6 Điều 1- Nghị định 05/2025/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ➔ Như vậy dự án thuộc 

dự án đầu tư nhóm II theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

➔ Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường theo quy định tại 

khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường. Theo quy định khoản 3, Điều 41 Luật 

Bảo vệ môi trường dự án thuộc thẩm quyển cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh 

Hưng Yên. 

Vì vậy, chủ dự án là Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam) lập hồ sơ đề 

xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án Nhà máy Công nghệ Fumao (Việt Nam) và 

trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên thẩm định và trình UBND tỉnh 

Hưng Yên cấp phép. 

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ lục IX- kèm theo nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025- mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường. 

* Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên mã số doanh nghiệp 0901192515 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh 

Hưng Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 10/06/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9802346277 do Ban quản lý các 

khu công nghiệp cấp lần đầu ngày 04/6/2025. 

- Hợp đồng thuê nhà xưởng ký ngày 30/06/2025 giữa Công ty TNHH Công nghiệp 

Titan (Hưng Yên) và Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam); 

- Giấy phép môi trường số 2253/GPMT-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh 

Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên). 

- Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 19/6/2023 của Ban Quản lý các khu công 

nghiệp phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Công nghiệp Titan 

Hưng Yên. 

- Biên bản thỏa thuận điểm đấu nối ngày 16/6/2023 giữa Công ty CP phát triển 

KCN Viglacera Yên Mỹ và Công ty TNHH Titan Corporation. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

1.3.1. Công suất của dự án 

a. Mục tiêu của dự án 
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Mục tiêu sản xuất của dự án bao gồm: 

- Sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, chuột, 

bàn phím, loa thông minh, tai nghe, ốp điện thoại, máy chơi game, nội thất ô tô, linh 

kiện nhà thông minh từ plastic (không bao gồm các linh kiện điện tử), mã ngành theo 

VSIC 2220. 

- Sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ 

thông minh từ kim loại (không bao gồm các linh kiện điện tử), mã ngành theo VSIC 

2599. 

- Sản xuất mô đun tản nhiệt, mã ngành theo VSIC 2610. 

b. Quy mô, công suất của dự án 

Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam) thuê nhà xưởng xây sẵn NX6, lô 

CN1, KCN Yên Mỹ, xã Tân Lập và Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên của Công 

ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) để thực hiện dự án. 

- Quy mô diện tích: Diện tích nhà xưởng, văn phòng sử dụng là 3.372 m2 (bao 

gồm 01 Nhà xưởng xây sẵn 1 tầng cao 12,9m, văn phòng nhà xưởng 2 tầng cao 8,2m 

với diện tích sàn 3.372 m2; 01 nhà bảo vệ với diện tích sàn 20 m2 và các hạng mục phụ 

trợ đi kèm: Hệ thống điện, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước). 

- Quy mô công suất sản xuất của dự án: 27.640.000 cái/năm tương đương 525 

tấn/năm. Trong đó: 

+ Sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, chuột, 

bàn phím, loa thông minh, tai nghe, ốp điện thoại, máy chơi game, nội thất ô tô, linh 

kiện nhà thông minh từ plastic (không bao gồm các linh kiện điện tử): 12.000.000 

cái/năm tương đương 240 tấn/năm. 

+ Sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ 

thông minh từ kim loại (không bao gồm các linh kiện điện tử): 13.640.000 cái/năm 

tương đương 245 tấn/năm. 

+ Sản xuất mô đun tản nhiệt: 2.000.000 cái/năm tương đương 40 tấn/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của 

dự án đầu tư 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất các sản phẩm 
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a. Quy trình sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, 

chuột, bàn phím, loa thông minh, tai nghe, ốp điện thoại, máy chơi game, nội thất ô tô, 

linh kiện nhà thông minh từ plastic (không bao gồm các linh kiện điện tử) 

Hình 1. 3.  Quy trình sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính 

bảng, chuột, bàn phím, loa thông minh, tai nghe, ốp điện thoại, máy chơi game, nội 

thất ô tô, linh kiện nhà thông minh từ plastic 

Nhập liệu 

Sấy  

Đùn nhựa 

Hạt nhựa: 166,7 kg/ngày 

Nhiệt độ sấy 60-100oC 

Rửa sạch bằng 
sóng siêu âm 

 

Sấy khô 

In, khắc laser 

NGUYÊN LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẤT THẢI 

Sấy nhiệt/Đóng 
rắn bằng UV 

 

Phun sơn 

Sấy nhiệt/Đóng 
rắn bằng UV 

Nhập kho 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Nhiệt độ sấy 190-300oC 

Nhiệt độ sấy 60-80oC 

Mực in 

Sơn 
Bụi sơn 
CTNH: cặn sơn thải, thùng 
đựng sơn thải 

Hơi VOCs từ quá trình sấy 

Bao bì Bìa carton thải 

Khí thải từ dung môi in 

Chất tẩy dầu, dung môi 
hydrocacbon 
 

CTNH (thùng đựng hóa 
chất, nước thải làm sạch) 

Chất thải rắn: Thùng mực 
thải 
CTNH: mực thải 
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Thuyết minh quy trình: 

- Nguyên vật liệu đầu vào sử dụng: hạt nhựa nguyên sinh. 

- Quá trình sản xuất được thực hiện qua các công đoạn như sau: 

Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: Sấy – Đùn nhựa 

Nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa nguyên sinh ABS/PC. Trước khi sản xuất, xác 

nhận đúng thông số kỹ thuật/màu sắc của nguyên liệu nhựa cần sản xuất theo BOM và 

chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho sản xuất trong ca. Cho nguyên liệu vào máy sấy thông 

qua ống cấp liệu và sử dụng máy sấy để loại bỏ nước trong nguyên liệu. Nhiệt độ sấy 

thường là 60 - 1000C, thời gian sấy là 1 - 8 giờ. 

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi trộn đều sẽ chuyển sang công đoạn gia nhiệt bằng 

điện năng, nhiệt sẽ được truyền vào trục vít để làm hóa dẻo nhựa giúp dễ đùn và tạo hình 

sản phẩm. 

Đầu tiên, khối nguyên liệu dẻo được đưa vào xylanh (là 1 ống thành dày được 

đặt trên giá đỡ của máy đùn) qua phễu nạp liệu được trục vít vận chuyển lên phía trước 

đầu phun. Trong quá trình vận chuyển, nguyên liệu bị nén ép sinh ra nhiệt ma sát kết 

hợp với quá trình gia nhiệt từ bên ngoài sẽ bị nóng  chảy. 

Tại khuôn ép định hình của máy đùn, cấp nhiệt độ từ 1900C đến 3000C (hệ thống 

cấp nhiệt sử dụng điện) để làm nóng chảy và tạo thành nguyên liệu ở dạng dẻo dễ nén 

ép và dễ tạo hình cho sản phẩm. Vật liệu nhựa nóng chảy được phun đều nhờ hệ thống 

các khối phun (đầu phun) tự động vào hệ thống khuôn tạo hình (theo kích thước và hình 

dạng khuôn đã định sẵn) để tạo hình cho sản phẩm. Ngay tại khuôn ép có thiết kế các lỗ 

để thu hồi hơi nóng bằng đường ống kín và đưa về hệ thống tháp giải nhiệt, sau đó 

đường ống lạnh cấp hơi khí lạnh cho máy đùn ép để giải nhiệt. Do vậy, nhiệt thừa không 

phát tán ra môi trường làm việc.  

Sản phẩm sau khi ra khỏi khuôn đúc của máy đùn ép sẽ được làm lạnh tự động 

(bằng hệ thống nước làm mát trên máy ép nằm bên dưới khuôn ép, nước không đi qua 

sản phẩm nhựa) để giúp sản phẩm không bị biến dạng do nhiệt độ. Nước làm mát được 

qua bộ phận giải nhiệt và sử dụng tuần hoàn, định kỳ được bổ sung thêm do hao hụt từ 

quá trình bốc hơi (không thải bỏ). 

Rửa sạch bằng sóng siêu âm, sấy khô 

Sản phẩm sau khi đùn ép đưa vào bể làm sạch để loại bỏ các tạp chất như dầu 

mỡ, bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm bằng rung động của sóng siêu âm. 

Trước khi đưa vào công đoạn in, sản phẩm được sấy khô ở nhiệt độ 60-80oC 

trong thời gian 30-120 phút. 

In, khắc laser 

Tiến hành in logo, mã sản phẩm và các thông tin kỹ thuật lên bề mặt linh kiện. 
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Sử dụng tia laser để khắc các ký hiệu nhân diện hoặc hoa văn tinh xảo mà kỹ 

thuật in không thể thực hiện được. 

Sơn, sấy sau sơn 

Chuyển sản phẩm sang gá phun sơn, sau đó đưa vào buồng phun thông qua băng 

chuyền. Sau đó, sơn được phun ra dưới dạng sương mù bằng thiết bị phun, bám dính 

lên bề mặt sản phẩm. Phương pháp này đang ngày càng phổ biến vì đây là công nghệ 

tạo lớp phủ bề mặt nhanh, đẹp, hiệu quả hơn so với các công nghệ khác. Ưu thế chính 

của phương pháp này là không sử dụng đến nước, không dùng các hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (VOC) để pha sơn. Bụi (bột sơn) thu hồi được từ thùng chứa nằm dưới buồng 

sơn tiếp tục dẫn về các súng phun để tuần hoàn tái sử dụng. 

Sản phẩm sau khi phun được gia nhiệt để làm bay hơi nước và dung môi, thông 

qua sấy và chiếu đèn UV để làm đông rắn lớp sơn trên bề mặt sản phẩm. Nhiệt độ sấy 

60 đến 100℃, thời gian sấy 20 đến 40 phút. Quá trình sấy sẽ làm phát sinh khí thải là 

hơi sơn. Theo đó tại buồng sấy được lắp đặt chụp hút để thu gom khí đưa về hệ thống 

xử lý khí thải để làm sạch trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

Tiến hành kiểm tra kích thước, tính năng và ngoại quan của sản phẩm sau khi 

phun sơn. 

Sản phẩm sau khi kiểm tra đạt chất lượng yêu cầu được đóng gói, nhập kho.  
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b. Quy trình sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, 

đồng hồ thông minh từ kim loại 

Hình 1. 4. Quy trình sản xuất và gia công linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính 

bảng, đồng hồ thông minh từ kim loại 

Thuyết minh quy trình: 

Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu: Dập ép – CNC. 

- Dập ép: Nguyên liệu đầu vào của quy trình là thép, nhôm. Đặt kim loại lên bàn 

cấp liệu, sau đó dùng máy cấp liệu đưa vật liệu vào khuôn. Thông qua khuôn để tạo biến 

Nhập liệu 

Dập ép 

CNC 

Thép, nhôm và các kim loại 
khác 

Dầu chống gỉ 
Mỡ bôi trơn 
Dầu thủy lực 
Dầu bánh răng 
Dầu dập  

Rửa sạch bằng sóng 
siêu âm 

Sấy khô 

In, khắc laser 

NGUYÊN LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẤT THẢI 

Sấy nhiệt/Đóng rắn 
bằng UV 

Phun sơn 

Sấy nhiệt/Đóng rắn 
bằng UV 

 

Kiểm tra 

Đóng gói, nhập kho 

Chất tẩy dầu, dung môi 
hydrocacbon 

Sơn 

CTNH (thùng chứa chất tẩy 
dầu, dung môi thải) 

Khí thải từ phun sơn: Bụi sơn 
Chất thải rắn (Bột phế thải) 
CTNH (bao bì đựng sơn) 

Hơi VOCs từ quá trình sấy  

CTCN (Bao bì thải)  

Khí thải từ dung môi in 

Chất thải rắn 
Bavia thép 
Pallet phế thải và khuôn cũ 
CTNH (dầu khoáng thải, thùng 
dấu, giẻ lau dính dầu 
Rác thải công nghiệp khác 

Mực in 
Chất thải rắn: Thùng mực thải 

CTNH: mực thải 

Bao bì 
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dạng dẻo cục bộ hoặc toàn bộ cho vật liệu, nhằm thực hiện quá trình cắt hoặc tạo hình. 

Sau khi dập ép, thực hiện kiểm tra kích thước và ngoại quan của sản phẩm sau dập. 

- CNC: Sau khi định hình ban đầu, sản phẩm sẽ được đưa vào máy CNC để gia 

công chính xác các chi tiết nhỏ, góc cạnh hoặc lỗ bắt vít. Thực hiện gia công cắt gọt sản 

phẩm theo chương trình lập trình dựa trên bản vẽ thiết kế.  

Rửa sạch bằng sóng siêu âm, sấy khô 

Sản phẩm sau khi dập ép, CNC đưa vào bể làm sạch để loại bỏ các tạp chất như 

dầu mỡ, bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm bằng rung động của sóng siêu âm. 

Trước khi đưa vào công đoạn in, sản phẩm được sấy khô ở nhiệt độ 60-100oC 

trong thời gian 30-60 phút. Thực hiện kiểm tra ngoại quan sản phẩm sau khi làm sạch. 

In, khắc laser 

Tiến hành in logo, mã sản phẩm và các thông tin kỹ thuật lên bề mặt linh kiện. 

Sử dụng tia laser để khắc các ký hiệu nhân diện hoặc hoa văn tinh xảo mà kỹ 

thuật in không thể thực hiện được. 

Sơn, sấy sau sơn 

Chuyển sản phẩm sang gá phun sơn, sau đó đưa vào buồng phun thông qua băng 

chuyền. Sau đó, sơn được phun ra dưới dạng sương mù bằng thiết bị phun, bám dính 

lên bề mặt sản phẩm. 

Sản phẩm sau khi phun được gia nhiệt để làm bay hơi nước và dung môi, thông 

qua sấy và chiếu đèn UV để làm đông rắn lớp sơn trên bề mặt sản phẩm. Nhiệt độ sấy 

60 đến 100℃, thời gian sấy 60 đến 120 phút. 

Tiến hành kiểm tra kích thước, tính năng và ngoại quan của sản phẩm sau khi 

phun sơn. 

Sản phẩm sau khi kiểm tra đạt chất lượng yêu cầu được đóng gói, nhập kho. 
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c. Quy trình sản xuất mô đun tản nhiệt 

Hình 1. 5. Sơ đồ quy trình sản xuất mô đun tản nhiệt 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất mô đun tản nhiệt là các bán thành 

phẩm được gia công thô sẵn và nhập về. Chuyển sản phẩm lên gá phun sơn và đưa vào 

phòng phun thông qua băng chuyền. 

- Dùng thiết bị phun để hóa sơn thành dạng sương và phủ lên bề mặt sản phẩm. 

- Sản phẩm sau khi phun được gia nhiệt để làm bay hơi nước và dung môi, thông 

qua sấy và chiếu đèn UV để làm đóng rắn lớp sơn trên bề mặt sản phẩm. Nhiệt độ sấy 

60 đến 100℃, thời gian sấy 60 đến 120 phút. 

- Sau khi phun sơn, theo yêu cầu thao tác POP, tiến hành xếp khay, đóng gói và 

dán nhãn sản phẩm. 

Cuối cùng, sản phẩm được đóng gói và chuyển vào kho chứa để chờ xuất khẩu. 

* Đánh giá công nghệ sản xuất của nhà máy: 

Các dây chuyền công nghệ đã được Công ty đề xuất trong thuyết minh đầu tư được 

Ban quản lý các Khu công nghiệp chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Với đặc thù dự án sản xuất linh kiện điện tử nên các loại thiết bị, dây chuyền sản xuất của 

dự án rất tiên tiến hiện đại, được áp dụng để sản xuất và lắp ráp các bộ phận có cấu trúc 

chính xác, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế dung sai thấp. 

Với những trình bày trên, ta có thể thấy công nghệ của nhà máy được lựa chọn 

có tính hoàn thiện rất cao từ khâu đầu tiên tới khâu cuối cùng của quá trình sản xuất. 

Ngoài ra, dây chuyền công nghệ, máy móc được lựa chọn đều là các cấu hình cao cấp. 

Do vậy, phương án công nghệ đã được lựa chọn rất phù hợp với sản phẩm sản 

xuất của nhà máy, công nghệ tính hoàn thiện từ khâu thiết kế cho tới lắp ráp hoàn thiện 

Nguyên liệu 

Phun sơn 

Sấy nhiệt/Đóng rắn 
bằng UV 

 

BTP nhập sẵn 

Khí thải từ phun sơn: Bụi sơn 
CTNH (bao bì đựng sơn) 
 

Sơn  

Kiểm tra 

Đóng gói, nhập kho 

Hơi VOCs từ quá trình sấy 

NGUYÊN LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẤT THẢI 

CTCN (Bao bì thải)  Bao bì 
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sản phẩm cuối cùng. Các máy móc thiết bị tiên tiến và cao cấp đáp ứng được những đòi 

hỏi khắt khe của sản phẩm. 

1.3.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 

Máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất của Dự án có xuất xứ rõ ràng, 

mới 100%, chủ dự án cam kết không sử dụng các máy móc thiết bị thuộc danh mục cấm 

hoặc hạn chế chuyển giao theo quy định. Cụ thể như sau:  

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 

STT Tên thiết bị và model 
Số lượng 

(cái) 
Tình trạng Nguồn gốc 

1 Máy đùn nhựa 10 Mới 100% Trung Quốc/ Đức 

2 Máy sấy liệu 10 Mới 100% Trung Quốc 

3 Máy in 6 Mới 100% Trung Quốc 

4 Máy khắc lazer 10 Mới 100% Trung Quốc 

5 Máy gia công CNC 10 Mới 100% Trung Quốc 

6 
Máy phun sơn tự động 5 trục - dây 

chuyền sơn mặt 
4 Mới 100% Trung Quốc 

7 
Máy phun sơn tự động – dây chuyền 

đường ray sàn 
3 Mới 100% Trung Quốc 

8 Máy dập 4 Mới 100% Trung Quốc 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư, 2025 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

Tổng công suất sản xuất của dự án là 27.640.000 sản phẩm/năm tương đương 

525 tấn/năm. Bao gồm các sản phẩm sau: 

- Linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, chuột, bàn phím, loa thông 

minh, tai nghe, ốp điện thoại, máy chơi game, nội thất ô tô, linh kiện nhà thông minh từ 

plastic (không bao gồm các linh kiện điện tử) (mã ngành theo VSIC: 2220) với công 

suất khoảng 12.000.000 sản phẩm/năm tương đương 240 tấn/năm. 

- Linh kiện cho máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh từ kim 

loại (không bao gồm các linh kiện điện tử) (mã ngành 2599) với công suất 13.640.000 

sản phẩm/năm tương đương 245 tấn/năm. 

- Mô đun tản nhiệt (mã ngành 2610) với công suất 2.000.000 sản phẩm/năm 

tương đương 40 tấn/năm. 

Dưới đây là hình ảnh minh họa sản phẩm của Dự án như sau:
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Hình 1. 6. Hình ảnh các sản phẩm của dự án
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án 

1.4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Dự án được thực hiện trên cơ sở nhà xưởng đi thuê do công ty TNHH Công 

nghiệp Titan (Hưng Yên) là chủ đầu tư. Hiện trạng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật ngoài 

nhà đã được đầu tư hoàn thiện. Do đó, Công ty TNHH Công nghiệp Fumao (Việt Nam) 

không tiến hành xây dựng bổ sung thêm công trình, chỉ tiến hành lắp tấm panel để ngăn 

cách các phòng ban chức năng riêng biệt và lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho quá 

trình sản xuất. Khối lượng tấm panel và que hàn dự kiến sử dụng trong giai đoạn cải tạo 

nhà xưởng như sau: 

+ Tấm panel (độ dày 42mm, trọng lượng 12,1kg/m2): 1.000m2 = 12.100 (kg) = 

12,1 (tấn). 

+ Que hàn (đường kính trung bình mm, tương đường 25 que/kg) = 20kg = 0,02 

(tấn). 

+ Khối lượng máy móc, thiết bị cần vận chuyển để lắp đặt tại Dự án ước tính 

khoảng 10 tấn. 

→ Tổng khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công cải tạo nhà 

xưởng là 22,12 tấn. 

b. Nhu cầu về máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn lắp đặt máy móc, cải tạo nhà xưởng 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị 

STT Hạng mục Số lượng Xuất xứ 

1 Xe nâng chiều cao 12m 03 Trung Quốc 

2 Máy hàn điện 10 Trung Quốc 

3 Máy khoan điện 5 Trung Quốc 

4 Ô tô tự đổ 2 Trung Quốc 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư, 2025 

c. Nhu cầu sử dụng điện 

+ Nguồn điện: lấy từ nguồn cấp điện từ trạm biến áp của KCN Yên Mỹ. 

+ Quá trình lắp đặt và sử dụng điện cho thi công cải tạo nhà xưởng được tuân thủ 

theo các quy định tại QCVN QTĐ-5:2009/BCT. Dự kiến trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt 

thiết bị lượng điện tiêu thụ khoảng 200kWh/tháng. 

d. Nhu cầu sử dụng nước 

+ Nguồn nước: lấy từ hệ thống cấp nước sạch của KCN Yên Mỹ thông qua đường 

ống của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên). Ống cấp nước chính D110 sử 

dụng ống HDPE PN12,5; các tuyến ống dịch vụ D50 sử dụng ống HDPE PN10. Nước 

sử dụng trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng chính là lượng nước cung cấp cho hoạt động 

sinh hoạt của công nhân thi công tại nhà xưởng.  
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+ Lượng nước cấp cho sinh hoạt của 10 công nhân thi công cải tạo là 0,45 

m2/ngày.đêm (Theo tiêu chuẩn cấp nước tại QCXDVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam, thì lượng nước cấp là 45 lít/người/ngày.đêm). 

1.4.2. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong giai đoạn sản xuất ổn định 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Các loại nguyên liệu đầu vào và hóa chất phục vụ sản xuất được chủ đầu tư nhập 

khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan. Sau khi hoạt động sản xuất đi vào ổn định, Nhà 

máy sẽ tìm kiếm nguồn cung nội địa và bắt đầu mua nguyên liệu từ các nhà sản xuất và 

phân phối nội địa nếu các nguồn nguyên liệu này đảm bảo yêu cầu về chất lượng cho 

hoạt động sản xuất của Nhà máy. 

Bảng 1. 4. Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất  

TT Sản phẩm Tên nguyên, nhiên liệu  Đơn vị Khối lượng  

1 Sản phẩm 

từ plastic 

Hạt nhựa PC/ABS Tấn/năm 50 

2 Bán thành phẩm do khách hàng cung cấp Tấn/năm 204 

3 
Sản phẩm 

từ kim loại 

Thép không gỉ Tấn/năm 60 

4 Nhôm  Tấn/năm 40 

5 Bán thành phẩm do khách hàng cung cấp Tấn/năm 160 

6 Mô đun tản 

nhiệt 

Nhựa bakelite Tấn/năm 3 

7 Bán thành phẩm do khách hàng cung cấp Tấn/năm 40 

 Tổng Tấn/năm 557 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư)  

b. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 1. 5 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và hóa chất  

Nhiên 

liệu/Hóa chất 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Công đoạn sử 

dụng 
Quy trình 

Dầu chống gỉ 1,5 Dập ép 

Sản xuất và gia công linh kiện cho 

máy tính xách tay, máy tính bảng, 

đồng hồ thông minh từ kim loại 

Mỡ bôi trơn 2,5 Dập ép 

Dầu thủy lực 3,0 Dập ép 

Dầu bánh răng 1,0 Dập ép 

Dầu bôi trơn 1,2 Dập ép 

Dầu dập cắt 

kim loại 
2,0 

Dập ép 

Chất tẩy dầu 2,0 

Làm sạch 

bằng sóng siêu 

âm 

Sản xuất linh kiện cho máy tính xách 

tay, máy tính bảng, chuột, bàn phím, 

loa thông minh, tai nghe, ốp điện 

thoại, máy chơi game, nội thất ô tô, 

linh kiện nhà thông minh từ plastic & 

Sản xuất và gia công linh kiện cho 

máy tính xách tay, máy tính bảng, 

đồng hồ thông minh từ kim loại 

Hydrocarbon 2,0 

Làm sạch 

bằng sóng siêu 

âm 
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Nhiên 

liệu/Hóa chất 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Công đoạn sử 

dụng 
Quy trình 

Ethanol 2,0 

Lau sạch bề 

mặt màn hình, 

bảo vệ sản 

phẩm 

Các sản phẩm 

Keo dính bụi 1,0 Phun sơn Các sản phẩm 

Chất tẩy rửa 10,0 Phun sơn Các sản phẩm 

Sơn  230 Phun sơn Các sản phẩm 

Mực in 1,0 In 

Sản xuất linh kiện cho máy tính xách 

tay, máy tính bảng, chuột, bàn phím, 

loa thông minh, tai nghe, ốp điện 

thoại, máy chơi game, nội thất ô tô, 

linh kiện nhà thông minh từ plastic & 

Sản xuất và gia công linh kiện cho 

máy tính xách tay, máy tính bảng, 

đồng hồ thông minh từ kim loại 

Tổng 259,2   
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Bảng 1. 6. Thành phần, tính chất của các hóa chất sử dụng trong quy trình sản xuất 

TT Hóa chất Thành phần hóa học Tính chất độc hại Xuất xứ 

1 Dầu chống gỉ 
Dầu khoáng 50-55%; Magnesium Lanolate 30-34%; 

T706-T701 5-6%; este dibutyl 0,5%-4% 

Chất lỏng dạng dầu trong suốt, màu nâu đỏ 

hoặc nâu sẫm. Dễ cháy nổ khi tiếp xúc với lửa 

hoặc nhiệt độ cao, có thể phản ứng mạnh với 

các chất oxy hóa 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

2 
Mỡ bôi trơn 

Dầu thủy lực 
Dầu gốc 80%/phụ gia 20% 

Hít phải sẽ gây tê liệt, hít vào lượng lớn sẽ gây 

kích thích niên mạc, gây ra các triệu chứng như 

đau đầu, giảm cảm giác thèm ăn, buồn nôn, run 

chân tay, hôn mê, ... cũng có thể làm xơ gan và 

gây hại tim 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

3 
Dầu bánh 

răng 

Ethanolamine, diglycolamine, axit sebacic, axit 

caprylic, polyether 

Không thấy có sự gây kích ứng đáng kể hoặc 

kéo dài nào cho mắt. Khi sản phẩm tiếp xúc 

với da không thấy có sự gây kích ứng đáng kể 

hoặc kéo dài nào và không thấy gây dị ứng da. 

Không thấy có sự nguy hại nào cho các cơ 

quan nội tạng khi sản phẩm bị hấp thụ qua da. 

Không thấy có sự nguy hại nào khi nuốt phải 

sản phẩm. Không thấy có sự nguy hại nào khi 

hít phải sản phẩm. 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

4 
Dầu hộp số 

tự động 
Dầu gốc 80%/phụ gia 20% 

Không chứa thành phần nguy hiểm nào tại 

ngưỡng hay trên ngưỡng quy định 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

5 
Dầu dập cắt 

kim loại 

Axit cacboxylic hữu cơ, rượu amin, axit 

dodecanedioic, vinyl ete 

Không chứa thành phần nguy hiểm nào tại 

ngưỡng hay trên ngưỡng quy định 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

6 Chất tẩy dầu 

Natri triphosphat: 60% 

Chất hoạt động bề mặt: 36% 

Chất ức chế ăn mòn: 4% 

Chứa chất bay hơi, phát tán mùi, càng hít 

nhiều, nguy cơ mắc bệnh phổi càng cao 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

7 Hydrocacbon  HC no 85%; Chất hoạt động bề mặt 15% 
Chất lỏng không màu, có mùi nhẹ của dầu mỏ, 

ít tan trong nước. Có thể gây tổn thương niêm 
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TT Hóa chất Thành phần hóa học Tính chất độc hại Xuất xứ 

mạc, kích ứng hệ hô hấp nếu hít phải. Tiếp xúc 

với mặt có thể gây kích ứng nhẹ. 

7 Ethanol C2H6O ≥80% 
Hơi và chất lỏng rất dễ cháy, gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng.  

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

8 Sơn gốc dầu 
Nhựa: 70-80% 

Butyl axetat: 20-30% 

Gây kích ứng da, mắt và đường hô hấp. Ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh trung ương 

Trung Quốc/ 

Việt Nam 

9 

Dung môi 

pha sơn gốc 

dầu 

Etyl axetat: 30-40% 

Butanol: 10-20% 

Butyl axetat: 5-15% 

Isopropanol: 15-25% 

Etylen glycol butyl ete: 15-25% 

Tiếp xúc với nồng độ dung môi cao vượt giới 

hạn an toàn có thể gây tổn thương mắt, kích 

ứng đường hô hấp và có thể ảnh hưởng đến 

thận, gan và hệ thần kinh trung ương 

Trung Quốc 

 

Sơn gốc dầu 

5545-

571890-NP 

Nhựa: 15-25% 

Chất màu: <1% 

Bột bạc: 1-5% 

Phụ gia: <1% 

Toluen: 1-5% 

Etyl axetat: 5-15% 

Isobutyl acetate: 5-15% 

Butanol: 1-5% 

Dầu mỏ thơm: 1-3% 

Butyl axetat: 30-40% 

Methyl isobutyl ketone: 3-8% 

Ethanol: 1-3% 

Cyclohexanone: <1% 

Pseudocumene (1,2,4-Trimethylbenzen): <1% 

Gây kích ứng da, mắt và đường hô hấp. Ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh trung ương 
Trung Quốc 

10 
Sơn gốc 

nước 1 

Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ϖhydroxy-

polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-

1,3,3-trimethylcyclohexane: 40-70% 

Chất lỏng dễ cháy. Gây bỏng da nghiêm trọng 

và tổn thương mắt. 
Trung Quốc 
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TT Hóa chất Thành phần hóa học Tính chất độc hại Xuất xứ 

2-methoxy-1-methylethyl acetate: 10-25% 

Xylene isomers mixture: 10-25% 

Ethylbenzene: 1-10% 

11 
Sơn gốc 

nước 2 

Acrylic Resin: 15-20% 

Urethane Resin: 1-5% 

Polyester Resin: 5-10% 

Carbon black: 0,1-1% 

Phthalocyanie Blue: 1-5% 

Silicon Dioxide Hydrate: 5-10% 

Isobutyl Alcohol 0,1-1% 

Solvent Naphtha 1-5% 

Ethylene Glycol Mono butyl Ether 3% 

(2-methoxymethylethoxy) propanol 5-10% 

Nước 35-40% 

2-dimethylaminoethanol: 1-5% 

Chất lỏng màu đen, có thể ăn mòn kim loại, 

gây hại khi tiếp xúc với da, gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng, có thể gây hại nếu hít phải 

Trung Quốc 

12 
Sơn gốc 

nước 3 

(2,4,6-troxotriazine-1,3,5 (2H,4H, 6H)-triyl)tris 

(hexamethylene) isocyanate: 25-40% 

Cyclohexanamine, N, N-dimethyl with 3-

(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid-blocked 

1,6-diisocyanatohexane homopolymer DPG-DME: 

25-40% 

Chất lỏng màu đen, dễ cháy, có thể ăn mòn kim 

loại, gây hại khi tiếp xúc với da, gây kích ứng 

mắt nghiêm trọng, có thể gây hại nếu hít phải 

Trung Quốc 

13 Mực in 

Dầu mỏ dung môi (Solvent naphtha): 20% 

Silic dioxide (SiO₂): 10% 

Naphthalene: 2,2% 

1,2,4-Trimethylbenzene: 10% 

2-Methylnaphthalene: 10% 

1-Methylnaphthalene: 10% 

1,3,5-Trimethylbenzene: 1% 

Chất lỏng dễ cháy, có thể gây hại nếu nuốt 

phải, gây kích ứng da, mắt. Có thể gây tổn 

thương các cơ quan thông qua tiếp xúc kéo dài. 

Trung Quốc 
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TT Hóa chất Thành phần hóa học Tính chất độc hại Xuất xứ 

Carbon black: 1,0% 

Titanium dioxide: 1,0% 

Nhựa gốc polyesste: 30-40% 

Dung môi gốc este: 20-30% 

Dung môi hydrocacbon thơm: 1-10% 

Nhựa gốc urethane: 1-10% 

Chất tạo màu: 1-10% 

Phụ gia: 1-10% 

Nguồn: Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) của từng hóa chất, Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam) 
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Chủ dự án cam kết tất cả các loại nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất phục vụ cho dự 

án không nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Hóa chất sau khi được nhập về 

sẽ được lưu giữ vào kho chưa hóa chất tại dự án và được lưu giữ, bảo quản theo đúng quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

Căn cứ vào khi lượng nguyên vật liệu, hóa chất và khối lượng sản phẩm đầu ra, Sơ 

đồ cân bằng vật chất của dự án cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 7. Sơ đồ cân bằng vật chất của dự án 

c. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

* Nguồn cấp nước: Cấp nước cho quá trình hoạt động tại nhà máy sử dụng từ nguồn 

nước chung của Khu công nghiệp. Hệ thống cấp nước sinh hoạt đường kính D100, chạy 

dọc tuyến đường xung quanh xưởng chính.  

* Nhu cầu sử dụng nước tại dự án: 

✓ Nước sử dụng cho sinh hoạt: 

Dự kiến tổng lượng lao động làm việc tại dự án tối đa khoảng 330 công nhân viên 

làm việc chia 2 ca/ngày luân phiên. Theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước- mạng lưới đường 

ống và công trình yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho công nhân là 45 

lít/người/ngày, không có hoạt động nấu ăn. 

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nước, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án trong 

giai đoạn hoạt động cụ thể như sau: 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt  

STT 
Nhu cầu dùng 

nước 

Số 

người  
Đơn vị 

Tiêu 

chuẩn 

(lít/ngđ) 

Nhu cầu 

(m3/ngđ) 
Ghi chú 

1 

Nước cấp cho nhu 

cầu vệ sinh của công 

nhân viên  

330 Người 45 14,85 
TCVN 

13606:2023 

Nguyên vật liệu 

557 tấn/năm 

Hóa chất phục vụ 

sản xuất, xử lý khí 

thải 

259,2 tấn/năm 

Sản phẩm 

27.640.000 sản 

phẩm/năm (tương 

đương 525 

tấn/năm 
Chất thải nguy hại  

134,1 tấn/năm 

ĐẦU VÀO CHẤT THẢI 
HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT 

CTR công nghiệp 

157,1 tấn/năm 
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STT 
Nhu cầu dùng 

nước 

Số 

người  
Đơn vị 

Tiêu 

chuẩn 

(lít/ngđ) 

Nhu cầu 

(m3/ngđ) 
Ghi chú 

Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt của dự án 

(m3/ngày)   
14,85   

➔Như vậy tổng lượng nước sử dụng cho giai đoạn hoạt động sinh hoạt của dự án 

khoảng 14,85 m3/ngày đêm. 

✓ Nước sử dụng cho tháp làm mát 

+ Nước làm mát cho tháp giải nhiệt: Dự kiến công suất của tháp giải nhiệt là 100RT, 

công suất giải nhiệt 390.000, lưu lượng nước 1.300 lít/phút Thể tích bể chứa nước theo tính 

toán khoảng 300 m3, được tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ 01 lần/tháng xả cặn từ hệ thống 

làm mát.  

Bảng 1. 8. Nhu cầu cấp nước của dự án 

TT Nhu cầu dùng nước 

Nhu cầu 

cấp nước 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Phương án xử lý 

1 

Nước cấp cho nhu cầu sinh 

hoạt của công nhân 

(người) 

14,85 14,85 

Dẫn về hệ thống thu gom, 

thoát nước thải của dự án 

Titan  

2 
Nước cấp cho hệ thống 

làm mát 
11,5 0 

Xả cặn tần suất 01 

lần/tháng 

 Tổng 26,35 14,85  

Sơ đồ cân bằng nước của dự án 

Hình 1. 8. Sơ đồ cân bằng nước của dự án 

Tổng thu cầu sử dụng nước 26,35 m³/ngày 

Cấp cho sinh hoạt 14,85 m³/ngày Cấp cho hệ thống làm mát 11,5 

m³/ngày 

Nước thải sinh hoạt 14,85 

m³/ngày 
Tuần hoàn, định kỳ xả cặn 10 

m³/lần/tháng 

Thu gom về 02 bể tự hoại xử lý 

 

Thu gom về trạm XLNT của Dự án 

Titan 

Xả ra hệ thống TNT của KCN 

Yên Mỹ 
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d. Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho dự án lấy từ hệ thống cấp điện hiện có của hệ thống 

điện chung của KCN Yên Mỹ theo tuyến 22kV hiện hữu trong hào cáp trên đường KCN 

dẫn ngầm về trạm điện của lô đất để cấp điện cho từng nhà xưởng. Điện sử dụng để phục 

vụ các nhu cầu: 

- Phục vụ cho dây chuyền sản xuất 

- Phục vụ cho nhu cầu của công nhân viên, chiếu sáng xung quanh. 

Dự kiến mức tiêu thụ điện năng hàng tháng của công ty khi đi vào hoạt động ổn định 

là 1.500kWA/tháng. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

* Mối quan hệ tương quan giữa vị trí thực hiện dự án với các đối tượng tự nhiên, 

kinh tế xã hội 

Vị trí thực hiện dự án nằm tại nhà xưởng NX-6 Lô CN-01, Khu công nghiệp Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên, tiếp giáp nhà xưởng NX-5, NX-9 của Công ty TNHH Công nghiệp Titan 

(Hưng Yên), phía Đông giáp lô đất CXCL.2, phía Nam giáp lô đất CXCL.3, HT.2 của KCN 

Yên Mỹ. Khi dự án đi vào hoạt động thì nguồn tác động đến môi trường và hoạt động sản 

xuất của Công ty xung quanh là không đáng kể. Nước thải sinh hoạt phát sinh dẫn về bể tự 

hoại của dự án để xử lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống thu gom, thoát nước thải của Công 

ty TNHH Titan (Hưng Yên) xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối và dẫn về HTXLNT tập trung của 

KCN Yên Mỹ, bụi thải từ công đoạn sản xuất được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi 

thải ra môi trường. 

Vị trí thực hiện Dự án của Công ty nằm trong KCN Yên Mỹ có khoảng cách an toàn 

đối với khu dân cư là 1km, cách nằm trên trục đường giao thông chính của KCN thuận tiện 

cho quá trình đi lại của cán bộ, công nhân và vận chuyển nguyên liệu cũng như sản phẩm 

của dự án đi tiêu thụ. Xung quanh dự án phía ngoài KCN không có các di tích khu lịch sử, 

văn hóa, di sản văn hóa đã xếp hạng, chỉ có một vài cửa hàng kinh doanh tạp hóa của khu 

dân cư xung quanh. 

* Hiện trạng sử dụng đất 

- Khu đất dự án nằm trên lô đất CN-01 với tổng diện tích 264.502 m2, quy mô bao 

gồm 37 nhà xưởng xây sẵn, nhà kho xây sẵn, và các khu phụ trợ. Công ty TNHH Công 

nghiệp Titan (Hưng Yên) thuê đất của KCN Yên Mỹ và đã xây dựng hoàn thiện các công 

trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đi kèm thuộc dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên phù 

hợp theo Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 19/6/2023 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên. 

Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam) đã thuê nhà xưởng có sẵn (Nhà xưởng 

số 6, ký hiệu NX-6) của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) theo Hợp đồng 
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thuê nhà xưởng ngày 01/10/2024. Hiện tại nhà xưởng đã xây dựng hoàn thiện và đang để 

trống. 

 

Hình 1. 9. Hình ảnh hiện trạng của dự án 

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

- Hệ thống giao thông: 

+ Giao thông đối ngoài: hệ thống giao thông đối ngoại của KCN bao gồm tuyến trục 

chính tiếp giáp phía Bắc, tuyến đường nội bộ tiếp giáp phía Tây lô đất, dự án Công nghiệp 

Titan Hưng Yên đấu nối 03 cổng ra tuyến trục chính của KCN, 02 cổng ra tuyến đường nội 

bộ của KCN. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Trên cơ sở cao độ san nền theo quy hoạch phân khu xây dựng của KCN Yên Mỹ 

được phê duyệt tại vị trí lô đất. Cao độ nền tối thiểu tại khu vực lô đất là +3,8m. 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế tách riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước thải. Nước mưa được thu gom thông qua hệ thống hố ga, cống thoát nước 

dọc các trục đường nội bộ, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 05 

điểm đấu nối. 

+ Sử dụng rãnh, cống thoát nước tiết diện từ D400 – D1000 để thu gom nước và đổ 

vào hệ thống thoát nước chung của KCN. 

+ Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công 

trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. 

+ Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống cống thu gom nước mưa bằng BTCT, độ dốc 

0,17%; trên hệ thống cống thu bố trí các hố ga lắng cặn (kích thước 1m x 1m x 1m), khoảng 
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cách trung bình là 20-40m/hố ga.  

Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) có trách nhiệm vận hành hệ thống 

thoát nước mưa. 

Bảng 1. 9. Quy mô hệ thống thu gom nước mưa của dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên 

STT Loại đường ống Chiều dài (m) 

1 Cống BTCT D400 6.324 

2 Cống BTCT D600 1.620 

3 Cống BTCT D800 1.032 

4 Cống BTCT D1000 69 

5 Hố ga 302 

6 Cửa xả 2 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) 

- Hệ thống cấp nước:  

+ Nguồn nước cấp đấu nối từ hệ thống cấp nước KCN, mạng lưới cấp nước sinh hoạt 

riêng với mạng lưới cấp nước chữa cháy; nước cấp được dẫn vào các bể ngầm (sinh hoạt 

và PCCC), nước cấp đến công trình và phục vụ PCCC thông qua hệ thống trạm bơm. Nước 

từ đường ống KCN được cấp vào bể nước dự án bằng đường ống D225 thông qua 02 vị trí 

đấu nối.  

Mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt, sản xuất là mạng vòng kết hợp mạng cụt 

đi dọc tuyến đường xung quanh nhà xưởng bằng đường ống HDPE D160. Nước từ mạng 

lưới này đấu nối vào hệ thống cấp nước trong nhà bằng đường ống DN150. 

- Hệ thống thoát nước thải:  

+ Nước thải bồn rửa, thoát sàn phát sinh → Hệ thống thu gom, thoát nước thải của 

Dự án công nghiệp Titan → Đường ống HDPE D150 → Hố ga thu nước thải của dự án 

Công nghiệp titan → Hố ga thu nước thải của Khu công nghiệp Yên Mỹ → Trạm xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp Yên Mỹ, công suất 2.000 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải xí tiểu → Bể tự hoại 3 ngăn → Hệ thống thu gom, thoát nước thải của 

Dự án công nghiệp Titan → Đường ống HDPE D150 → Hố ga thu nước thải của dự án 

Công nghiệp titan → Hố ga thu nước thải của Khu công nghiệp Yên Mỹ → Trạm xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp Yên Mỹ, công suất 2.000 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ sau đó đấu nối về hệ thống thu gom, thoát nước 

thải của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) trước khi đấu nối về trạm XLNT 

tập trung của KCN Yên Mỹ thông qua 01 điểm đấu nối hố ga nước thải F10 đã thỏa thuận 

tại Biên bản thỏa thuận điểm đấu giữa Công ty CP phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ và 

Công ty TNHH Titan Corporation ngày 16/6/2023 (Tọa độ X=2311302.63; Y=558849.90).  
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Bảng 1. 10. Quy mô hệ thống thu gom nước thải của dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên 

STT Loại đường ống Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE D150 M 71,95 

2 Cống D200 M 3.258,34 

3 Cống D250 M 1.070,55 

4 Cống D300 M 196,78 

5 Hố ga Cái 196 

6 Hố bơm Cái  2 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) 

- Cấp điện và chiếu sáng:  

Nguồn điện lấy từ đường dây 22kV của KCN trên tuyến 02 tuyến đường nội bộ 

KCN, cấp điện cho trạm biến áp (TBA) 22/0,4kV. 

Lưới điện hạ thế cấp điện áp 380/220V xuất phát từ các lộ ra hạ thế của trạm biến áp 

đến các tủ điện tổng để phân phối cho công trình. 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ của dự án 

Dự án dự kiến sử dụng toàn bộ nhà xưởng thuê của Công ty TNHH Công nghiệp 

Titan (Hưng Yên) và khu vực sử dụng chung của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng 

Yên).
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Hình 1. 10. Mặt bằng bố trí khu vực sản xuất tại nhà xưởng 

Khu vực dây chuyền sơn mặt 
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Mặt bằng bố trí theo khu vực sản xuất của dự án dự kiến bố trí như bảng sau: 

Bảng 1. 11. Các hạng mục công trình đầu tư xây dựng của dự án 

Hạng mục 
Công năng các khu vực 

dự kiến bố trí 

Diện tích 

(m2) 
Vị trí bố trí 

Khu vực 

sản xuất 

Khu vực dây chuyền sơn 

mặt 
250,6 

Trong nhà xưởng 

Khu vực sấy sau sơn 106,7 

Khu vực làm sạch bằng sóng 

siêu âm 
71,2 

Khu vực chuẩn bị, xuống 

liệu 
89,0 

Khu vực kiểm tra, đóng gói 81,6 

Khu vực gia công CNC 192,2 

Khu khắc lazer, in 154,3 

Khu vực dập ép kim loại 65,1 

Khu vực đùn nhựa 79,0 

Kho  183,0 

Khu vực dây chuyền sơn 

đường ray 
806,6 

Văn phòng 315,0 

Các công 

trình bảo vệ 

môi trường 

01 Kho CTR 17,85 

01 Kho CTNH 28,56 

01 Kho chứa sơn, hóa chất 44,27 

05 HTXLKT  - Nằm ngoài nhà xưởng 

02 Bể tự hoại 13 m3 Xây ngầm dưới khu vệ sinh 

Diện tích nhà xưởng  3.372 m2 

1.5.3. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian Nội dung thực hiện 

Quý II/2025 đến Quý IV/2025 
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 

động của dự án 

Quý IV/2025 Hoàn thiện cải tạo nhà xưởng 

Quý IV/2025 đến Quý I/2026 Lắp đặt máy móc thiết bị và sản xuất thử  
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Thời gian Nội dung thực hiện 

Qúy II/2026 Đưa toàn bộ dự án đi vào chính thức  

b. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư: 130.050.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, không 

trăm năm mươi triệu đồng). 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 24.709.500.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, bảy 

trăm linh chín triệu, năm trăm nghìn đồng). 

- Vốn huy động: 105.340.500.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm linh năm tỷ, ba 

trăm bốn mươi triệu, năm trăm nghìn đồng). 

- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 105.340.500.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm 

linh năm tỷ, ba trăm bốn mươi triệu, năm trăm nghìn đồng). 

1.5.4. Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

a. Chế độ làm việc 

Theo chế độ lao động của Nhà nước ban hành và điều kiện cụ thể của công ty, 

chế độ làm việc tại nhà máy như sau:  

- Số ngày làm việc: 300 ngày/năm.  

- Số ca làm việc trong ngày: 02 ca.  

- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca. 

b. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty như sau: 

Hình 1. 11. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 

c. Bố trí nhân lực 

Nhu cầu dự kiến sử dụng lao động của nhà máy như sau: 

Bảng 1. 12. Nhu cầu sử dụng lao động dự kiến 

TT Tên công việc, chức danh Đơn vị Giá trị 

1 Quản lý người 15 

2 Nhân viên khối văn phòng người 30 

3 Công nhân  người 285 
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TT Tên công việc, chức danh Đơn vị Giá trị 

 Tổng cộng người 330 

 

- Người lao động được nghỉ làm việc ngày Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy 

định của Nhà nước. Công ty thoả thuận với người lao động về giờ làm thêm nếu có phát 

sinh nhu cầu và đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được bảo đảm bằng hợp đồng lao 

động ký kết giữa từng người lao động với Giám đốc. Thoả ước lao động tập thể ký kết 

giữa đại diện tập thể lao động với người quản lý lao động và phù hợp với các quy định 

của pháp luật Việt Nam về lao động. Công ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho 

người lao theo quy định của Nhà nước.  
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: 

Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, trong đó Dự án “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” là 

phù hợp với hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, việc triển khai các hạng mục 

công trình của dự án giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động đều đã đề xuất các phương 

án bảo vệ môi trường kèm theo trong hồ sơ của dự án. Toàn bộ nước thải, khí thải phát 

sinh từ dự án đều được xử lý theo quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo đúng 

mục tiêu tại mục 3, Điều 1 Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nhiệm vụ về bảo vệ 

môi trường, giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. 

Do đó, dự án đầu tư hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời 

kì 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ngoài ra, Dự án cũng phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. Với mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô 

nhiễm, suy thoái môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải 

thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; Nâng 

cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.  

Với loại hình dự án là các sản phẩm linh phụ kiện điện, máy phát điện…là sản 

phẩm hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Quốc gia. Khi dự án đi vào hoạt 

động, các máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, nhà máy có các 

công trình hạng mục bảo vệ môi trường nên hoạt động sản xuất không làm suy giảm đa 

dạng sinh học, không gây suy thoái môi trường, tăng cường thúc đẩy kinh tế xã hội khu 

vực dự án. Do đó, việc thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp với chiến lược bảo vệ môi 

trường Quốc gia. 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên: 

Ngày 10/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

trong đó có quan điểm sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
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thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp 

chế biến, chế tạo với các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa 

cao tại các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm: 

Công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn 

thông, thiết bị di động, máy vi tính và linh kiện; thiết kế sản xuất chất bán dẫn, pin, bộ 

tích điện; sản phẩm quang học; công nghệ phần mềm, rô bốt, thiết bị tích hợp….); công 

nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao; sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, 

công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản 

xuất cơ khí – chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, 

linh kiện…); công nghiệp dệt may; công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới….. 

Dự án đã được Ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đầu tư, hoàn toàn phù 

hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh của toàn tỉnh Hưng Yên và quy 

hoạch ngành nghề của Khu công nghiệp Yên Mỹ (tại quy hoạch phân khu xây dựng tỷ 

lệ 1/2000 KCN Yên Mỹ tại quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 02/10/2018; Quyết 

định số 296/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về điều chỉnh tính 

chất ngành nghề KCN Yên Mỹ và ăn bản số 918/BQL-QHXD ngày 01/09/2021 của Ban 

quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 

khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Yên Mỹ). Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải và 

hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn hiện hành trước khi thải 

ra ngoài môi trường. Về chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, 

chủ đầu tư đã có biện pháp phân loại tại nguồn, thu gom và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng để xử lý. Như vậy, dự án hoàn toàn đảm bảo các yêu cầu về Quy hoạch của 

tỉnh Hưng Yên. 

Dự án “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” được Công ty TNHH 

công nghệ Fumao (Việt Nam) đầu tư xây dựng là hoàn toàn phù hợp với chủ trương quy 

hoạch và phát triển xây dựng. Khu đất thực hiện dự án nằm trong khu vực quy hoạch Khu 

Công nghiệp Yên Mỹ phù hợp với chủ trương quy hoạch và phát triển Khu công nghiệp 

của tỉnh Hưng Yên. 

Hiện tại, KCN Yên Mỹ chưa có quy hoạch phân vùng bảo vệ môi trường nên 

chưa có cơ sở đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với phân vùng môi trường. 

Như vậy, khu vực thực hiện dự án không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng 

hạn chế phát thải, dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch tỉnh. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của KCN Yên Mỹ 

Khu công nghiệp Yên Mỹ do Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp 

Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư tại xã Tân Lập và xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên (nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có diện tích quy hoạch 280 ha. Chủ đầu 
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tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (san nền, đường giao thông, cây xanh, 

cấp nước, thoát nước, các hạng mục phụ trợ…) cho phần diện tích 159,47 ha thuộc giai 

đoạn 1, trong đó có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung hiện đang vận hành ổn 

định với công suất thực tế khoảng 2.000 m3/ngày đêm đã  được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp Giấy phép môi trường số 206/GPMT- BTNMT ngày 28/6/2023. 

* Hệ thống cấp điện: 

Nguồn điện được cung cấp bởi Tập đoàn điện lực Việt Nam. Điện được đấu nối 

từ lưới điện quốc gia với trạm biến áp riêng của Khu công nghiệp. Trạm biến áp có điện 

áp 110/22KV với công suất 7×63MVA đảm bảo nguồn cung điện ổn định, đáp ứng nhu 

cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp. 

* Hệ thống cấp nước:  

Nhà đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ xây dựng nhà máy nước với công suất 

10.000 m3/ngày đêm để phục vụ nhu cầu nước sạch của các nhà máy trong khu. Ống 

cấp nước được thiết kế với đường ống từ D150mm – D400mm đảm bảo cấp nước một 

cách kịp thời và thuận tiện đến từng nhà máy. 

* Hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng riêng biệt. Ðường kính 

cống ngầm thoát nước mưa là D800mm – D1250mm trên nguyên tắc tự chảy. – Nhà 

máy xử lý nước thải với công suất 2.000 m3/ngày đêm (Lượng nước thải được tính bằng 

80% lượng nước cấp). Ðường kính cống thoát nước D300mm – D600mm. Chất thải rắn 

từ các Nhà máy sẽ được phân loại, thu gom và chuyển về bãi thải tập trung tỉnh Hưng 

Yên để xử lý. 

* Hệ thống PCCC: 

Ngoài việc đảm bảo các cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của các 

nhà máy trong khu công nghiệp Yên Mỹ, nhà đầu tư cũng quan tâm đến việc đầu tư hệ 

thống chữa cháy, đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố hỏa hoạn trong khu công nghiệp. Hệ 

thống cấp nước cứu hỏa được bố trí dọc theo tất cả các tuyến đường nội khu. Khoảng 

cách giữa các họng cứu hỏa là 120m – 150m. Ðường kính trụ cứu hỏa D125mm. 

* Cảnh quan và cây xanh: 

Diện tích cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật chiếm 28%. Diện tích cây xanh 

được bố trí dọc các tuyến đường nội khu và các lô đất góp phần tạo cảnh quan xanh mát 

cho khu công nghiệp. 

* Hiện trạng thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Yên Mỹ 

KCN Yên Mỹ đã thu hút được 18 dự án đầu tư thứ cấp, lượng nước thải phát sinh 

khoảng 2.000 m3/ngày đêm (tính theo đồng hồ đo online tại Trạm XLNT tập trung của 

KCN). Các dự án đầu tư thứ cấp gồm có: 
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 Bảng 2. 1. Dự án đang đầu tư vào KCN Yên Mỹ 

TT Công ty Tình trạng Địa điểm Ngành nghề 

1 
Công ty cổ phần cơ khí 

VNC 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô CN4 

Gia công cơ khí, xử lý 

và tráng phủ kim loại 

2 

Công ty Cổ phần đầu 

tư kinh doanh hạ tầng 

VAST 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô HT2 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

3 
Công ty Cổ phần đầu 

tư Lâm Bình An 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô CN4 

Bán buôn vật liệu, thiết 

bị lắp đặt khác trong 

xây dựng 

4 

Công ty Cổ phần đầu 

tư thương mại H&B 

Logistics 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô CN3 

Kho bãi và lưu giữ hàng 

hóa 

5 
Công ty Cổ phần PI 

Pharma 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô CN1 

Kho bãi và lưu giữ hàng 

hóa 

6 
Công ty Cổ phần phát 

triển Kim Tín Yên Mỹ 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô CN3 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

7 
Công ty Cổ phần 

Viglacera Hưng Yên 

Đang hoạt 

động sản xuất 

Điều hành 

KCN Yên 

Mỹ 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

8 

Công ty TNHH Công 

nghiệp Titan (Hưng 

Yên) 

Đang hoạt 

động sản xuất 
Lô CN1 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

9 
Công ty TNHH Giấy 

bao bì JIA Yang 

Đang hoạt 

động 
Lô CN3-P1 

Sản xuất giấy nhãn, bìa 

nhãn, bao bì từ giấy và 

bìa 

10 

Công ty TNHH Hưng 

Yên Logistics Park I 

(Việt Nam) 

Đang hoạt 

động 
Lô P1-CN2 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

11 

Công ty TNHH Hưng 

Yên Logistics Park II 

(Việt Nam) 

Đang hoạt 

động 
Lô P2-CN2 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

12 

Công ty TNHH Hưng 

Yên Logistics Park III 

(Việt Nam) 

Đang hoạt 

động 
Lô P3-CN2 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

13 Công ty TNHH Đang hoạt Lô CN1 Sản xuất sản phẩm từ 
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TT Công ty Tình trạng Địa điểm Ngành nghề 

Masuda Việt Nam động plastic 

14 

Công ty TNHH 

Polymeric Products 

VGH (Việt Nam) 

Đang hoạt 

động 
Lô CN3 

Sản xuất plastic và cao 

su tổng hợp dạng 

nguyên sinh 

15 

Công ty TNHH Sản 

phẩm giấy Max 

Fortune Việt Nam 

Đang xây dựng Lô CN3 

Sản xuất hộp, túi, túi 

dết, giấy tóm tắt bao 

gồm sự phân loại đồ 

dùng văn phòng phẩm 

bằng giấy. 

16 
Công ty TNHH Sang-

A Vina 

Đang hoạt 

động 
Lô CN3 

Sản xuất các loại phụ 

kiện khí nén như: Van 

gạt, van an toàn, đầu 

nối, ống nối, ben hơi, 

khớp nối,… 

17 

Công ty TNHH Thi 

công hạ tầng Viglacera 

Yên Mỹ 

Đang hoạt 

động 
ĐH-CN4 

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng, công 

nghiệp; xây dựng siêu 

thị, khu thương mại, 

khu thương mại tổng 

hợp, chợ đầu mối 

18 

Công ty TNHH 

Yusung Electronics 

Vina 

Đang hoạt 

động 
Lô CN4-P2 

Sản xuất, gia công và 

lắp ráp các loại bảng 

mạch in điện tử (PCB), 

lắp ráp các loại linh 

kiện điện tử lên bảng 

mạch in điện tử (PCB) 
 

❖ Yêu cầu của  KCN đối với các doanh nghiệp thứ cấp 

Các doanh nghiệp thứ cấp đâu tư vào KCN phải đảm bảo thực hiện đúng nội quy 

quy định của KCN theo các hợp đồng thuê đất, hợp đồng thỏa thuận đấu nối, cụ thể: 

- Đối với nước thải: Thực hiện thu gom, xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận của trạm xử lý nước thải tập trung của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải tập trung của KCN. 

- Đối với khí thải: Có phương án thu gom, xử lý khí thải phát sinh của nhà máy 

đảm bảo đạt quy chuẩn pháp luật hiện hành theo QCVN 19:2024/BTNMT. 

- Đối với chất thải rắn: Các doanh nghiệp chủ động thu gom, lưu giữ và hợp đồng 

với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không ảnh hưởng 

cảnh quang chung của KCN. 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận khí thải 

Khi dự án đi vào hoạt động, khí thải phát sinh từ công đoạn sơn, sấy sau sơn trong 
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quy trình phun sơn; công đoạn in. Thực tế, dung hơi môi phát sinh trong quá trình sản 

xuất sẽ được công ty đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại mỗi khu vực phát sinh 

trong quá trình sản xuất đảm bảo xử lý hiệu quả lượng khí thải phát sinh đạt quy chuẩn 

cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường nên khả năng tác động đến môi trường là 

không lớn. Vì vậy khả năng chịu tải môi trường không khí khu vực hoàn toàn có thể đáp 

ứng được các hoạt động của nhà máy khi đi vào hoạt động. 

Ngoài ra dự án có công nghệ sản xuất hiện đại, dây chuyền sản xuất của dự án phải 

đảm bảo sạch và trong nhà xưởng kín, sử dụng hệ thống quạt công nghiệp thông gió cưỡng 

bức kết hợp với thông gió tự nhiên vì vậy lượng bụi phát sinh không đáng kể. 

2.2.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

nước thải 

Trong quá trình sản xuất dự án sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản 

xuất. Đối với nước thải sinh hoạt lưu lượng khoảng 14,85 m3/ngày được xử lý sơ bộ sau 

đó đấu nối về hệ thống thu gom và thoát nước thải của Dự án Công nghiệp Titan Hưng 

Yên trước khi đấu nối về trạm xử lý nước thải chung của KCN. Nước thải công nghiệp 

từ dự án được thu gom xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của dự án sau đó 

được tuần hoàn tái sử dụng không xả thải ra ngoài môi trường. Do đó, tác động của việc 

xả thải không lớn, không gây nguy cơ ngập úng cho nguồn tiếp nhận. 

Về lưu lượng: 

Hiện nay Trạm XLNT tập trung KCN Yên Mỹ với giai đoạn 1 công suất 2.000 

m3/ngày đêm, đã được Bộ TNMT cấp giấy phép môi trường số 206/GPMT-BTMT ngày 

28/6/2023. Hiện tại lượng nước thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đưa về trạm 

xử lý nước thải 1.800 m3/ngày đêm. Do đó, hệ thống xử lý nước thải của KCN Yên Mỹ 

hoàn toàn đáp ứng với lượng thải phát sinh từ Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt 

Nam). 

Về công nghệ xử lý:  

Công nghệ xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung là công nghệ hóa 

lý kết hợp sinh học, cụ thể: Nước thải → Tách rác thô → Bể gom nước thải → Tách rác 

tinh → Bể tách cát, dầu mỡ → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → Bể keo tụ → Bể tạo 

bông → Bể lắng hóa lý → Bể trung gian 1 → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể trung 

gian 2 → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Mương quan trắc nước thải tự động, liên 

tục → kênh Mái Đen đạt QCĐP 02-2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 

thải công nghiệp tỉnh Hưng Yên, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9; KHY = 0,85. 

Nước thải của nhà máy Công nghệ Fumao (Việt Nam) phải xử lý đạt TCXT của 

KCN Yên Mỹ theo hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án Công nghiệp Titan 

Hưng Yên đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN. Như vậy, hệ thống của KCN vẫn 

đảm bảo xử lý được nước thải của dự án. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Theo mục c, khoản 2, điều 28 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án Nhà máy công nghệ Fumao 

(Việt Nam) thuê nhà xưởng xây sẵn của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) 

tại nhà xưởng ký hiệu NX6, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, do 

đó không cần tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án. 

Tuy nhiên để đánh giá và kiểm soát chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự 

án, chủ dự án đề xuất thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện 

dự án nội dung chi tiết như sau: 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Dự án “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” được thực hiện gồm các 

giai đoạn: giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt và giai đoạn vận hành. Ứng với mỗi giai 

đoạn sẽ phát sinh các tác động tương ứng đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu 

vực dự án. Các đối tượng bị tác động trong quá trình thi công lắp đặt và dự án đi vào 

hoạt động được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 1. Các đối tượng bị tác động bởi dự án và yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

TT Nguồn phát sinh Chất thải phát sinh Đối tượng bị tác động 

I Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

1 

Quá trình vận chuyển 

và lắp đặt máy móc 

thiết bị 

- Chất thải rắn xây dựng 

thông thường 

- Chất thải nguy hại 

- Bụi, khí thải từ phương 

tiện thi công, phương tiện 

giao thông 

- Nước thải thi công 

- Môi trường không khí 

khu vực dự án 

- Hệ thống giao thông 

khu vực và đường nội bộ 

KCN 

- Hệ thống thu gom, thoát 

nước của KCN 

- Các nhà máy sản xuất 

gần khu vực thực hiện dự 

án 

- Sức khỏe của công nhân 

2 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân giai 

đoạn thi công 

- Nước thải sinh hoạt của 

công nhân 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Môi trường không khí 

khu vực dự án 

- Hệ thống thu gom, thoát 

nước của KCN 
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II Giai đoạn hoạt động của dự án 

1 

Hoạt động sản xuất - Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

- Chất thải nguy hại 

- Bụi, khí thải từ quá trình 

sản xuất và phương tiện 

giao thông 

- Nước thải từ quá trình 

sản xuất 

- Môi trường không khí 

khu vực dự án 

- Sức khỏe công nhân làm 

việc trực tiếp trong nhà 

máy 

2 

Hoạt động sinh hoạt 

của cán bộ, công 

nhân viên tại dự án 

- Nước thải sinh hoạt của 

công nhân 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Môi trường không khí 

xung quanh khu vực dự 

án 

- Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải của KCN Yên 

Mỹ 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án 

Việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 

1 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 4 điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã được 

chỉnh sửa bổ sung tại Khoản 6 điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Qua đối chiếu, nhận thấy dự án không có 

yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định trên. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải của dự án “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” sẽ được xử 

lý qua bể tự hoại trước khi đấu nối thoát về hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự 

án Công nghiệp Titan (Hưng Yên) đạt theo tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN và  tiếp tục 

đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ để xử lý đạt quy chuẩn hiện 

hành trước khi thải ra ngoài môi trường. Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Yên 

Mỹ có tổng công suất 2.000 m3/ngày đêm, hiện nay đang tiếp nhận và xử lý lưu lượng 

nước thải trung bình khoảng 1.800 m³/ngày đêm (đạt 90% tổng công suất hiện trạng của 

trạm)”, xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

địa phương QCĐP 02-2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công 

nghiệp tỉnh Hưng Yên, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9; KHY = 0,85 trước khi xả ra hệ thống 

thoát nước. Nước thải của nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam) phải xử lý đạt tiêu 

chuẩn xả thải của KCN Yên Mỹ mới được đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN. 

Như vậy, hệ thống của KCN vẫn đảm bảo xử lý được nước thải của dự án. 
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3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Trong quá trình thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án 

“Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)”, Chủ dự án án phối với đơn vị tư vấn 

và quan trắc tiến hành khảo sát, lấy mẫu tại khu vực thực hiện dự án.   

- Thời gian lấy mẫu: Công tác đo đạc lấy mẫu được thực hiện 03 đợt vào ngày 

27/6/2025;  

- Điều kiện thời tiết khi lấy mẫu: nhiệt độ trung bình 24,6oC, trời nhiều mây và có 

gió nhẹ;  

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực dự án được lựa chọn căn cứ theo 

cơ sở: 

+ Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực; 

+ Có liên quan đến các hoạt động và nguồn thải của dự án sau này; 

+ Gần với các đối tượng xung quanh có thể bị ảnh hưởng trong quá trình thi công 

và khi dự án đi vào hoạt động  

Tổng hợp các vị trí đo đạc được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 2. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh khu vực dự án 

STT 
Ký 

hiệu 
Vị trí 

Tọa độ 

N E 

1 KK1 Mẫu không khí tại đầu nhà xưởng 20053’31.5 106004’13.1 

2 KK2 Mẫu không khí tại cuối nhà xưởng 20053’30.4 106004’15.2 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu quan trắc môi trường nền: 

 

Hình 3. 1. Vị trí lấy mẫu quan trắc môi trường nền 

KK2 

KK1 
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Hình 3. 2. Hình ảnh lấy mẫu môi trường nền khu vực thực hiện dự án 

❖ Hiện trạng các thành phần môi trường không khí 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí qua đợt quan trắc cụ thể như sau: 

 Bảng 3. 3. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1h)(26) 
KK1 KK2 

I Đợt 1 (ngày 27/6/2025) 

1 Nhiệt độ oC 31 31,3 - 

2 Độ ẩm % 83,6 83,1 - 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 - 

4 Tiếng ồn (Leq) dBA 58,2 56,2 7026 

5 Bụi lơ lửng µg/Nm³ 98,6 103,3 300 

6 CO µg/Nm³ 
<LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 
30000 

7 SO2 µg/Nm³ 67,0 71,6 350 

8 NO2 µg/Nm³ 53,3 44,0 200 

II Đợt 2 (ngày 27/6/2025) 

1 Nhiệt độ oC 30,8 31,1 - 

2 Độ ẩm % 80,4 80,6 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 <0,4 - 

4 Tiếng ồn (Leq) dBA 60,1 57,3 7026 

5 Bụi lơ lửng µg/Nm³ 99,9 101,5 300 

6 CO µg/Nm³ 
<LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 
30000 

7 SO2 µg/Nm³ 75,3 65,8 350 

8 NO2 µg/Nm³ 48,9 55,4 200 

III Đợt 3 (ngày 27/6/2025) 

1 Nhiệt độ oC 31,2 31,5 - 

2 Độ ẩm % 81,4 80,6 - 

3 Tốc độ gió m/s <0,4 <0,4 - 

4 Tiếng ồn (Leq) dBA 59,1 57,2 7026 

5 Bụi lơ lửng µg/Nm³ 104,5 102,7 300 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1h)(26) 
KK1 KK2 

6 CO µg/Nm³ 
<LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 
30000 

7 SO2 µg/Nm³ 71,9 72,4 350 

8 NO2 µg/Nm³ 45,4 57,1 200 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

– Trung bình 1 giờ. 

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

- (-): Không có quy định. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ KK1: Mẫu không khí tại đầu nhà xưởng;  

+ KK2: Mẫu không khí tại cuối nhà xưởng; 

Nhận xét: 

Qua kết quả quan trắc cho thấy môi trường không khí khu vực Dự án tương đối 

tốt, hàm lượng các khí độc hại tại tất cả các vị trí đều thấp hơn nhiều so với giới hạn cho 

phép của các quy chuẩn Việt Nam tương ứng.  
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường  

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng 

Các hoạt động dự kiến thực hiện trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc, thiết 

bị của Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam) được tóm tắt như sau: 

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu cải tạo, máy móc thiết bị; 

+ Cải tạo nhà xưởng: ngăn cách văn phòng, nhà xưởng, kho... 

+ Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật: hệ thống điện, chiếu sáng, điều hòa, thông 

gió, PCCC; 

+ Lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án. 

Thời gian cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị dự kiến là 1 tháng. 

Bảng 4. 1. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

STT Yếu tố  Nguồn phát sinh 

 Nguồn phát sinh có liên quan đến chất thải 

1 

- Bụi; 

- Khí thải. 

 

- Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị phục vụ thi công cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy 

móc thiết bị của Dự án; 

- Khí thải từ quá trình hàn; 

2 - Nước thải  

- Sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm 

việc trên công trường trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt 

máy móc thiết bị. 

- Nước mưa chảy tràn  

3 
- Chất thải 

rắn  

- Xây dựng: đầu mẩu que hàn, các loại bao bì, vật liệu thừa,… 

- Sinh hoạt: Đồ ăn thừa, các loại bao bì, giấy gói trong sinh hoạt 

hàng ngày của công nhân thi công trên công trường. 

4 
- CTNH 

 

- Chất thải nguy hại (CTNH): Từ hoạt động bảo dưỡng máy móc 

thiết bị phục vụ thi công như dầu mỡ thải, hộp dầu, giẻ lau dính 

dầu, găng tay dính dầu. Từ hoạt động sơn cho các hạng mục như 

vỏ thùng sơn, chổi sơn,… 

 Nguồn phát sinh không liên quan đến chất thải 

1 

- Tiếng ồn; 

- Độ rung. 

 

- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. 

- Từ hoạt động máy móc trong quá trình cải tạo nhà xưởng 

- Từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

2 
- Các 

nguồn khác 

- Tác động đến giao thông đường bộ trong khu vực do gia tăng 

các hoạt động giao thông phục vụ dự án. 
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STT Yếu tố  Nguồn phát sinh 

- Tác động tới an ninh xã hội từ việc tập trung đông công nhân 

lao động trên công trường trong giai đoạn thi công cải tạo nhà 

xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị. 

4.1.1.1. Tác động đến môi trường không khí 

❖ Nguồn phát sinh 

- Phát sinh khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển. Khí thải bao gồm: 

bụi khói, CO, SO2, NOx, VOCs,...  

- Phát sinh trong quá trình thi công cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị 

- Phát sinh khí thải từ quá trình hàn  

❖ Thành phần và tải lượng 

➢ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc sẽ phát sinh bụi và các chất khí CO, NOx, SOx,... là sản phẩm cháy của quá 

trình đốt cháy nhiên liệu là dầu diezen trong động cơ xe tải. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc 

nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe 

vận chuyển và lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

- Vận chuyển nguyên vật liệu cho xây dựng:  

+ Theo thống kê tại chương I: khối lượng khoảng 22,12 tấn nguyên vật liệu các loại.  

+ Dự án sử dụng xe có trọng tải trung bình là 15 tấn.  

+ Thời gian cải tạo, lắp đặt máy móc của dự án khoảng 01 tháng. 

➔ Như vậy số xe vận chuyển đạt tối đa là 1 chuyến trong thời gian cải tạo, lắp 

đặt máy móc (tương đương 2 lượt). 

Nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng dự án được mua từ 

các nguồn cung cấp là các công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại khu 

vực tỉnh Hưng Yên và các vùng lân cận. Tuyến đường vận chuyển chính là tuyến đường 

QL39A với khoảng cách trung bình 15km. 

- Vận chuyển chất thải trong xây dựng: 

Theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố 

định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) thì lượng 

CTR xây dựng phát sinh ước tính bằng 0,5 % lượng nguyên vật liệu sử dụng.  

Theo đó, lượng phế thải vật liệu xây dựng của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc, thiết bị là 0,5% x 22,12 tấn = 1,106. 

+ Dự án sử dụng xe có trọng tải trung bình là 15 tấn.  

+ Thời gian thi công dự án khoảng 1 tháng. 

➔ Số lượt xe vận chuyển chất thải xây dựng là: 1 chuyến (tương đương 2 

lượt/thời gian cải tạo, lắp đặt). 
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Số lượng xe lớn nhất trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc là 2 xe (tương 

đương 4 lượt xe/tháng). 

Theo Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ TNMT về 

việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải; Mức phát thải của chất ô 

nhiễm (i) trong khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng loại nhiên 

liệu (j) được xác định theo công thức sau: 

Eij = Fcj x EFij 

Trong đó: 

● Eij: Mức phát thải của chất ô nhiễm (i) do sử dụng loại nhiên liệu (j) của phương 

tiện giao thông được xem xét (tính bằng gam); 

● FCj: quãng đường di chuyển của phương tiện giao thông xem xét sử dụng loại 

nhiên liệu (j) (km); 

● EFij: Hệ số phát thải của chất ô nhiễm (i), sử dụng nhiên liệu (j) của phương 

tiện giao thông được xem xét (g/km). 

Theo bảng 1.28 Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ 

TNMT; quãng đường di chuyển trung bình xe tải nặng (tỉnh thuộc Trung ương) đạt 76,3 

km/xe/ngày. 

Theo bảng 1.22 và 1.23 Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 

của Bộ TNMT (xe tải nằng chạy dầu 7,5-16 tấn) hệ số CO 2,13 g/km; NOx 8,92 g/km; 

PM2,5 0,3344 g/km. 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là:  

Bảng 4. 2. Tải lượng các chất khí ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/km) 

Quãng 

đường 

(km/xe) 

Lượt xe 

(xe/ngày) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(g/ngày) 

1 CO 2,13 76,3 2x2 975,114 

2 NOx 8,92 76,3 2x2 4.083,576 

3 PM2,5 0,3344 76,3 2x2 153,088 

 (Nguồn: Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ TNMT) 

Áp dụng mô hình tính toán Sutton xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm 

tại một điểm ở khu vực dự án như sau:  

C = 
.uδ

]
2.δ

h)(z
exp[]

2.δ

h)(z
[0,8.E.{exp

z

2

z

2

2

z

2 −−
+
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Trong đó: 

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m³); 
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E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m/s), E được tính toán ở phần 

trên cho mỗi loại tác nhân ô nhiễm; 

z - Độ cao của điểm tính (1,65m); 

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) - Chọn h = 0,5m; 

u - Tốc độ gió trung bình tính tại khu vực (m/s) - Tốc độ gió trung bình tại khu 

vực là 2,5 m/s; 

z: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm tính theo phương z (m) - Là hàm số của x theo 

phương gió thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển 

loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: 

z = 0,53.x0,73 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m). 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 

tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách và độ cao khác nhau so với nguồn 

thải (tim đường) được thể hiện như sau: 

Bảng 4. 3. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Khoảng cách x 

(m) 

z 

(m) 

PM 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

1 0,53 2,81 22,65 0,84 

5 1,72 22,01 92,18 3,45 

10 2,85 17,69 74,10 2,77 

15 3,83 14,23 59,61 2,23 

20 4,72 11,93 49,98 1,87 

QCVN 05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 
0,3 30 0,2 

Ghi chú: QCVN 05:2023 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (trung bình 1 giờ).  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển 

vật liệu cho dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 1 – 20 m cho thấy tất các chỉ tiêu 

đều vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, trung bình trong 1 giờ.  

- Quy mô tác động: 

+ Thời gian: trong suốt thời gian cải tạo, lắp đặt máy móc (01 tháng).  

+ Không gian: dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu (QL39A, các 

tuyến đường tỉnh,...) và công trường thi công. 
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- Đối tượng chịu tác động: Người dân sống dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển 

(QL39A, các tuyến đường tỉnh,...), công nhân làm việc tại công trường.  

b. Khí thải từ công đoạn hàn 

Trong quá trình cải tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh bụi và khí thải độc 

hại, đặc biệt từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm phát 

sinh bụi hơi oxit kim loại như MnO2, Fe2O3,... 

Bảng 4. 4. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4 2 7,03 – 7,1/7,06 3,3 -62,2/47,2 

0,002 – 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 0,29 – 0,37/0,33 89,9 – 96,5/93,1 - 

Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1). 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ 

thuộc vào loại que hàn như sau: 

Bảng 4. 5. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000. 

Dự án ước tính tổng số que sử dụng khoảng 20kg. Giả thiết sử dụng loại que hàn 

đường kính trung bình 4mm, tương đương 25 que/kg thì số que hàn là 25 x 20kg = 500 

que hàn. Tổng thời gian hàn tạm tính là 1 tháng, số lượng que hàn trung bình là 16 

que/ngày, tương đương với 2 que/giờ (ngày làm việc 8h). 

Tải lượng khí thải phát sinh ra từ quá trình hàn: 

- Khói hàn: 706 x 2 = 1412 mg/h. 

- CO: 25 x 2 = 50 mg/h. 

- NOx: 30 x 2 = 60 mg/h. 

Tổng diện tích mặt sàn của nhà xưởng thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất 

của dự án là 3.372 m2. Khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng bao gồm diện tích nhà xưởng 

xây dựng và chiều cao tính bằng chiều cao của công nhân xây dựng (trung bình 1,65m). 

Như vậy, nồng độ các khí phát sinh từ quá trình hàn là: 

CCO = 50/(3.372 x 1,65) = 0,0089 (mg/Nm3) (QCVN 05:2023/BTNMT, trung 

bình 1 giờ, 30 mg/m3). 
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CNOx = 60//(3.372 x 1,65) = 0,0107 (mg/Nm3) (QCVN 05:2023/BTNMT, trung 

bình 1 giờ, 0,2 mg/m3). 

Ckhói hàn = 1412/(3.372 x 1,65) = 0,254 (mg/Nm3) (QCVN 05:2023/BTNMT, 

trung bình 1 giờ, 0,3 mg/m3). 

Như vậy, nồng độ khói hàn, các khí CO và NOx nằm trong GHCP. Trong quá 

trình thi công lắp đặt diễn ra trong không gian lớn nên dễ khuếch tán vào môi trường 

không khí. Do vậy các tác động từ hoạt động này ảnh hưởng đến công nhân lao động 

trong khu vực dự án là không đáng kể. 

c. Khí thải từ hoạt động của các máy móc, thiết bị: 

Trong giai đoạn này, Công ty sử dụng một số loại máy móc như xe nâng, máy 

móc, máy hàn. Có loại sử dụng nhiên liệu là dầu diezen, có loại sử dụng điện. Máy móc, 

thiết bị sử dụng nhiên liệu là dầu diezen sẽ phát thải ra môi trường các khí như CO, SO2, 

VOC…  

Bảng 4. 6. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các máy móc thi công 

STT Loại máy Số lượng 

Lượng nhiên liệu sử 

dụng (dầu diezel) lít/ca 

làm việc 

1 Xe nâng chiều cao 12m 03 
25 l/ca (tương đương 

21,25kg/ca) 

2 Máy hàn điện 10 Dùng điện 

3 Máy khoan điện 05 Dùng điện 

Ghi chú: Khối lượng riêng của dầu DO là 0,85 kg/l. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập, tải lượng các 

khí thải độc hại do các loại máy trên sinh ra như sau: 

Bảng 4. 7. Tải lượng các khí phát sinh từ các loại máy móc 

Chỉ tiêu 

Loại máy 

SO2  

(g/ca) 

NOx  

(g/ca) 

CO  

(g/ca) 

VOC 

(g/ca) 

Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu) 20*S 70 14 4 

Xe nâng 0,6375 4462,5 892,5 255 

Ghi chú: S: % hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (0,05%); VOC: Chất hữu cơ bay hơi. 

Bụi và khí thải động cơ diezel phát sinh trong giai đoạn này ít gây tác động xấu 

tới môi trường và sức khỏe con người. Các tác động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. 

Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tác trong môi trường rộng, thoáng. Mặt 

khác do thực hiện trong không gian rộng nên tăng khả năng cản bụi, hấp thụ một số loại 

khí thải. 

d. Bụi, khí thải từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị và hoàn thiện kết cấu nhà xưởng 
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Đối với khu vực phòng chức năng trong xưởng sản xuất như căn tin, phòng họp, 

khu văn phòng làm việc sẽ được sơn bả để tăng tính thẩm mỹ, trước khi sơn sẽ thực hiện 

chà nhám nhằm đảm bảo chất lượng bề mặt. Hoạt động chà nhám này sẽ phát sinh ra 

bụi. Bụi chà nhám trực tiếp ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, đặc biệt là những 

người lao động thường xuyên phải hoạt động trong môi trường có chứa bụi chà nhám. 

Bụi chà nhám có thể bám lên quần áo, bề mặt cơ thể con người và gây ra ngứa rát, 

khó chịu, gây nên những vấn đề về da liễu. 

Đối với hoạt động sơn tường, lắp đặt máy móc thiết bị sử dụng một lượng keo 

dán, sơn phát sinh lượng hơi dung môi hữu cơ gây mùi khó chịu, khi tiếp xúc trực 

tiếp trong thời gian dài gây các tác động nghiêm trọng tới công nhân lao động. 

Tuy nhiên thời gian lắp đặt máy móc và sơn hoàn thiện các hạng mục công 

trình diễn ra ngắn, đồng thời do nhiều nhà thầu thi công phụ trách từng hạng mục 

công việc khác nhau nên tác động không đáng kể.  

❖ Đối tượng bị tác động 

Bụi phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn hoàn thiện nhà xưởng, lắp đặt máy 

móc, thiết bị gây ra ô nhiễm không khí tại khu vực nhà xưởng, khu vực lân cận mặt bằng 

dự án và các vấn đề liên quan tới sức khỏe con người. 

Do đặc điểm khu vực xây dựng dự án nằm trong khu công nghiệp, được quy 

hoạch cách xa khu dân cư; thời gian hoàn thiện, lắp đặt máy móc ngắn nên mức độ tác 

động bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng ở mức thấp. 

Đối tượng tác động chính là công nhân trong nhà xưởng. 

4.1.1.2. Tác động đến môi trường nước 

❖ Nguồn phát sinh 

Các nguồn phát sinh chất ô nhiễm chính bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân thi 

công trên công trường; 

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cuốn theo cặn bẩn, dầu mỡ rơi vãi 

trên công trường do các phương tiện thi công. 

❖ Đánh giá các tác động 

➢ Nước thải sinh hoạt 

Trong quá trình cải tạo nhà máy, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải 

sinh hoạt của công nhân lắp đặt nhà xưởng. Nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước thải 

phát sinh từ các nhà vệ sinh, nước vệ sinh giữa giờ. Thành phần nước thải chủ yếu gồm 

các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P) và vi sinh, nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt nếu không được xử lý. 

Dự kiến số lượng công nhân và kỹ thuật viên làm việc tại thời điểm nhiều nhất 

tại công trường là 10 người. Theo tiêu chuẩn xây dựng (TCXDVN 13606:2023), định 

mức nước cấp sinh hoạt là 45 lít/người.ngày cho công nhân xây dựng trên công trường. 
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Từ đó, xác định định mức phát thải nước thải sinh hoạt là 45 lít/người/ngày (tương 

đương 100% nước cấp). Do đó, ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt công nhân phát 

sinh lớn nhất tại công trường tại mỗi giai đoạn là 0,45 m³/ngày. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 4. 8. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

Chât ô 

nhiễm 

Tải lượng* 

(g/người/ngày) 

Tải 

lượng(g/ngày) 

Nồng độ 

các chất ô 

nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT(B) 

BOD5 45-54 (50) 500 225 – 270  50 

COD 85-102 (94) 940 360 – 510  - 

SS 70-145 (107) 1.070 350 – 725  100 

Tổng nitơ 6-12 (9) 90 30 – 60  - 

Tổng 

phospho 
0,8-4,0 (2,4) 

24 4 – 20  
- 

Nguồn: (*) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

sinh hoạt 

Từ các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường 

vượt giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) nhiều lần. 

Vì vậy, nguồn nước thải sinh hoạt này cần được xử lý khi thải ra môi trường.  

Thành phất nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học (BOD5, COD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P), 

và các vi sinh vật. Nước thải sinh hoạt không được thu gom, xử sẽ phát sinh mùi hôi 

thối gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, nước thải chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, phát 

sinh bọ gậy, ruồi, muỗi là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất 

huyết, tiêu chảy 

- Phạm vi tác động: Môi trường xung quanh dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian thi công lắp đặt máy móc, thiết bị của 

dự án. 

➢ Nước thải thi công 

Do trong giai đoạn này chỉ tiến hành ngăn chia không gian các phòng để phù hợp 

với việc sắp xếp, lắp đặt thiết bị máy móc, hoạt động chính là lắp đặt máy móc, thiết bị 

nên không phát sinh nước thải xây dựng. 

➢ Nước mưa chảy tràn 

Trong quá trình cải tạo nhà xưởng diễn ra trong thời gian ngắn. Khu vực dự án đã 

được bê tông hóa, lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích khu vực tương đối sạch. Tác 
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động của nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công xây dựng chỉ mang tính tạm thời, 

phạm vi cục bộ và có thể khắc phục nhờ những biện pháp quản lý thi công thích hợp. 

Do đó, tác động của nước mưa phát sinh trong giai đoạn này ảnh hưởng đến môi trường 

không đáng kể. 

4.1.1.3. Tác động của chất thải rắn và chất thải nguy hại 

❖ Nguồn phát sinh 

Các nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn xây dựng bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải xây dựng; 

- Chất thải nguy hại. 

❖    Đánh giá tác động 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, quá trình sinh hoạt của công nhân sẽ làm phát 

sinh một lượng chất thải rắn. Thành phần: chất thải hữu cơ (50% khối lượng) và chất 

thải vô cơ như thực phẩm, thức ăn thừa, hộp xốp, túi nilon,... 

Theo ước tính, lượng chất thải rắn sinh hoạt do mỗi công nhân thải ra dao động 

trong khoảng 0,3 - 0,5 kg/người/ngày. (Giáo trình Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng, 

GS.TS Trần Hiếu Nhuệ). 

Khi đó với lượng công nhân làm việc thường trực trên công trường là 10 người 

thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày: 10 người × 0,5 kg/người/ngày = 5 

kg/ngày. 

Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này không nhiều, thành phần 

chủ yếu của rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy 

cách không những gây mất mỹ quan mà trong quá trình phân hủy tự nhiên sẽ tạo ra khí 

H2S gây mùi hôi thối, khó chịu cho công nhân trực tiếp thi công trên công trường, nước 

rỉ rác ngấm vào đất gây ô nhiễm cục bộ môi trường đất khu vực đổ thải. Ngoài ra, nước 

rỉ rác còn gây ô nhiễm môi trường nước ngầm khu vực dự án và các khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt có thể bị cuốn trôi theo nước mưa gây ách tắc dòng chảy và ô 

nhiễm nguồn tiếp nhận. 

➢ Chất thải rắn xây dựng 

Quá trình cải tạo nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị phát sinh bao bì 

carton, túi nilon, mảnh panel vụn thừa... Do các hạng mục như nhà xưởng, nhà vệ 

sinh...của Dự án đã được xây dựng sẵn, Công ty chỉ tiến hành cải tạo lại bằng cách ngăn 

vách bằng tấm panel, lắp đặt máy móc, thiết bị nên lượng chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình này không nhiều. Lượng vật liệu dư thừa, rơi vãi chiếm khoảng 0,5% lượng nguyên 

liệu vận chuyển (Theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng 

công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)). 
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Ước tính khối lượng CTR phát sinh trong toàn quá trình cải tạo là: 

22,12 x 0,5% = 1,106 (tấn) = 1.106 (kg). 

➢ Chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, CTNH phát sinh bao gồm: dầu mỡ thải, hộp 

đựng dầu, giẻ lau dính dầu từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển 

và thi công trong khu vực dự án, vỏ thùng sơn, chổi quét sơn từ hoạt động lắp thiết bị, 

nhà xưởng.  

Theo kinh nghiệm thực tế của các nhà thầu thi công tại các dự án tương tự, ước 

tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh gồm: 

Bảng 4. 9. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình cải tạo nhà xưởng 
 

 

 

 

Stt Loại chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại. 

18 02 01 4  

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 1  

3 Que hàn thải 07 04 01 2  

4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 2  

5 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 
18 01 03 1  

Tổng  10 kg/tháng 

Nhận xét: Loại chất thải này có khối lượng phát sinh tuy nhỏ nhưng có tính nguy 

hại cao, gây tác động lớn đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nếu lượng chất thải 

này không được thu gom, xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước 

ngầm khu vực dự án, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. 

4.1.1.4. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn  

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao 

thông vận tải chuyên chở các nguyên vật liệu, từ hoạt động của các máy móc lắp đặt 

trong nhà xưởng,... 

Đối tượng bị tác động: 

+ Công nhân, các dự án lân cận, người dân địa phương, cơ sở hạ tầng xung quanh 

khu vực dự án như chất lượng đường sá, cầu cống,… 

+ Quy mô bị tác động: Khu vực công trường và các tuyến đường giao thông có 

xe chở nguyên vật liệu đi qua. 

Đánh giá tác động 
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Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao 

động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết 

các bộ phận trong cơ thể con người. 

Căn cứ vào các loại phương tiện, thiết bị thi công phục vụ Dự án và tham khảo 

nguồn thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), độ ồn từ hoạt động lắp đặt thiết bị của 

Dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 4. 10. Độ ồn tối đa của các phương tiện cơ giới trong Dự án 

TT 

Loại 

máy 

móc 

Mức ồn của nguồn Mức ồn ứng với khoảng cách (m) 

Khoảng 

giá trị 
TB 

Số 

lượng 
5 10 50 100 200 500 

1 
Ô tô tự 

đổ 
82-94 88 01 75,0 69,0 63,0 55,0 49,0 43,0 

2 Máy hàn 83-97 90 01 76,0 70,0 64,0 56,0 50,0 44,0 

3 
Máy 

khoan 
83-95 89 01 75,1 68,0 63,5 55,1 49,3 43,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70dBA 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993) 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 

6h – 21h khu vực thông thường) 

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển và thiết bị thi công tại vị trí cách nguồn 10m hầu hết đều nhỏ hơn giá trị cho 

phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên khi vận hành cùng lúc nhiều thiết bị sẽ 

gây mức ồn tổng hợp tác động đến người lao động.  

Thực tế cho thấy, số lượt vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc và thời gian thi 

công các công trình của Dự án tương đối nhỏ. Vì vậy tiếng ồn tạo ra gây ảnh hưởng đến 

các công ty xung quanh trong lô đất của Công ty TNHH VDL ETG Việt Nam là không 

đáng kể. Mặt khác, tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này mang tính gián đoạn và sẽ mất 

đi ngay khi quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị dừng. 

b, Độ rung 

Các tác động do rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do các hoạt động 

của các loại máy móc thi công lắp đặt thiết bị, vận chuyển máy móc sản xuất của Nhà 

máy. Theo số liệu đo đạc thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), mức rung của 

phương tiện vận tải được trình bày dưới bảng sau: 
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Bảng 4. 11. Giới hạn rung của các thiết bị xây dựng công trình 

 

TT 

 

Thiết bị thi công 

Mức rung tham khảo, dBA 

(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10 m Nguồn rung cách 30 m 

1 Máy khoan 80 71 

2 Phương tiện vận tải 74 64 

QCVN 27:2010/BTNMT 70 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới – WHO, 1993) 

Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi 

công nằm trong khoảng từ 74 – 80 dBA đối với các vị trí cách xa 10 m so với nguồn 

rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30 m thì mức rung hầu hết đều nhỏ hơn 70 

dBA (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT về Rung động và chấn 

động - Rung động do các hoạt động thi công và sản xuất công nghiệp). 

c. Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực 

Dự án đi vào thi công xây dựng, sẽ tập trung một lượng công nhân sẽ làm ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực. Nếu ý thức của công nhân không tốt sẽ 

làm gia tăng các tệ nạn xã hội: Cờ bạc, trộm cắp, đánh đề, nghiện hút, ...Tình hình trật 

tự an ninh sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn. 

- Có thể nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hường đến sức khỏe cộng đồng. 

- Tập trung nhiều công nhân ở các vùng khác nhau tới, có thể gây xung đột với 

cộng đồng. 

- Lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông chuyên chở nguyên vật liệu 

xây dựng và máy móc tăng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của các lái xe và người tham 

gia giao thông. 

- Sự phát tán của bụi, tiếng ồn của các phương tiện giao thông và máy móc xây 

dựng có hại đối với sức khỏe con người gián tiếp hay trực tiếp thông qua thức ăn. 

Nhìn chung, với số lượng lớn công nhân tập trung thì yếu tố KT-XH sẽ bị tác 

động, tình hình an ninh trật tự sẽ phức tạp và khó quản lý hơn. 

d.  Các tác động đến giao thông khu vực 

Trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị sẽ làm gia tăng 

một lượng xe từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị. Mật độ giao thông trong khu 

vực tăng sẽ kéo theo tăng khả năng mất an toàn giao thông trong khu vực. 
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4.1.1.5 Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong giai đoạn 

lắp đặt máy móc, thiết bị 

Tai nạn lao động 

Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn ra ngoài khu vực thực hiện Dự án có 

thể gây ra các tai nạn lao động cho công nhân. Các tai nạn xảy ra có thể do máy cắt, máy 

hàn... Những thao tác không an toàn và các điều kiện lao động không đảm bảo là những 

nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn và các sự cố, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và 

tính mạng công nhân. 

Tai nạn và sự cố giao thông 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị để lắp đặt 

tại dự án sẽ làm tăng lượng phương tiện tham gia giao thông, có thể xảy ra những sự cố 

trong quá trình tham gia giao thông như tai nạn trong quá trình vận chuyển. Số lượng 

các phương tiện vận chuyển ra vào dự án không nhiều.  

Sư cố cháy nổ 

Các sự cố cháy nổ do có thể do một số nguyên nhân như hệ thống điện thiết kế 

không đảm bảo an toàn dẫn đến chập mạch gây cháy, nổ; sự cố do sét đánh; hoặc do ý 

thức an toàn lao động cháy nổ và an toàn vận hành thiết bị của công nhân kém dẫn đến 

các sự cố cháy nổ,…Khi xảy ra sự cố cháy nổ, đối tượng chịu tác động trực tiếp là công 

nhân thi công xây dựng, nghiêm trọng khi sự cố cháy nổ không kiểm soát được sẽ lan 

sang khu vực sản xuất hiện hữu, gây gián đoạn quá trình sản xuất hay gây cháy nổ khu 

vực sản xuất. Sự cố cháy nổ này sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản của công ty, ảnh hưởng 

đến sức khỏe làm việc của công nhân viên. 

4.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Bảng 4. 12. Nguồn, đối tượng, quy mô tác động trong giai đoạn vận hành thương mại 

TT 

Các nguồn 

gây tác 

động 

Hoạt động của Dự án 
Đối tượng chịu tác 

động 

I Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

1 Môi trường không khí 

1.1 Bụi, khí thải 

- Bụi phát sinh từ hoạt động giao thông ra 

vào dự án 

- Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất các sản 

phẩm của dự án 

- Mùi từ hệ thống thoát nước thải, trạm 

XLNT và khu tập kết rác thải 

- Môi trường không khí 

xung quanh khu vực 

nhà máy trong bán kính 

300m 

- Cán bộ công nhân làm 

việc tại nhà máy 

2 Tác động do chất thải rắn 

2.1 
CTR thông 

thường 

- Chất thải rắn công nghiệp, CTNH từ quá 

trình sản xuất 

- Chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên làm việc tại nhà máy 

- Môi trường đất, nước, 

không khí 

- Cán bộ công nhân làm 

việc tại dự án 
2.2 CTNH 
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TT 

Các nguồn 

gây tác 

động 

Hoạt động của Dự án 
Đối tượng chịu tác 

động 

- Cảnh quan nhà máy 

3 Nước thải 

3.1 
Nước thải 

sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên làm việc tại nhà máy 
- Hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải tập 

trung của KCN 

- Môi trường đất 

- Cán bộ công nhân làm 

việc tại dự án 

3.2 
Nước thải 

sản xuất 

Hoạt động sản xuất: công đoạn làm sạch, 

xả cặn từ tháp làm mát 

3.3 
Nước mưa 

chảy tràn 
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

II Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

1 Tiếng ồn 
- Từ các phương tiện giao thông, hoạt động 

sản xuất 
- Cán bộ công nhân 

viên làm việc tại dự án 

- Đường giao thông của 

khu vực 

2 
Kinh tế - xã 

hội 
- Hoạt động của dự án 

3 Giao thông  - Tăng lượng phương tiện giao thông 

4 Sự cố, rủi ro 
- Tai nạn lao động; 

- Sự cố cháy nổ 

4.1.2.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

4.1.2.1.1 Tác động do bụi và khí thải 

a) Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Quá trình đi lại của các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án phát sinh 

bụi. Quá trình này chủ yếu diễn ra vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều giờ đi làm và 

tan ca của cán bộ công nhân làm việc tại dự án. Trong quá trình hoạt động, các phương 

tiện tham gia giao thông này chủ yếu sử dụng nhiên liệu là dầu Diezen, do vậy làm phát 

sinh một lượng khí thải từ các loại động cơ đốt trong như: NO2, SO2, CO, VOCs,... 

+ Phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu: 

Với khối lượng nguyên vật liệu hóa chất tại chương 1 dự án khoảng 2.720,7 

kg/ngày, tương đương khoảng 2,72 tấn/ngày. Dự kiến sử dụng xe tải khoảng 10 tấn chở 

nguyên vật liệu hàng hóa ra vào ➔ cần khoảng 1 xe/ngày. 

+ Xe gắn máy cá nhân: Dự kiến lượng xe máy cá nhân của công nhân viên ước 

tính khoảng 330 chiếc xe. Quãng đường hoạt động ước tính trung bình 5km/lượt. 

+ Xe ô tô cá nhân: Đối tượng sử dụng xe con cá nhân hoặc xe con của công ty để 

đi làm hầu hết là lãnh đạo doanh ước tính khoảng 10 xe. Quãng đường hoạt động ước 

tính trung bình 10km/lượt. 

Ngoài ra còn có các phương tiện ô tô, xe gắn máy của khách hàng đến giao dịch, 

tuy nhiên lượt xe không nhiều và không thường xuyên nên không thể ước tính chính xác 

số lượt xe và khối lượng chất thải phát sinh. 

Theo Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ TNMT về 

việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát  thai bụi và khí thải; Mức phát thải của chất ô 
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nhiễm (i) trong khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng loại nhiên 

liệu (j) được xác định theo công thức sau: 

Eij = Fcj x EFij 

Trong đó: + Eij: Mức phát thải của chất ô nhiễm (i) do sử dụng loại nhiên liệu (j) 

của phương tiện giao thông được xem xét (tính bằng gam); 

+ FCj: quãng đường di chuyển của phương tiện giao thông xem xét sử dụng loại 

nhiên liệu (j) (km); 

+ EFij: Hệ số phát thải của chất ô nhiễm (i), sử dụng nhiên liệu (j) của phương 

tiện giao thông được xem xét (g/km). 

Theo bảng 1.28 Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ 

TNMT; quãng đường di chuyển trung bình của phương tiện (tỉnh thuộc Trung ương) là: 

Xe máy 19,9 km/xe/ngày; Xe con (<9 chỗ) 37,7km/xe/ngày; Xe tải nặng (tải trọng.2 

tấn) 76,3 km/xe/ngày. 

Theo bảng 1.22 và 1.23 Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 

của Bộ TNMT, hệ số EF cho: Xe tải nặng chạy dầu (7,5-16 tấn); Xe máy (chạy xăng); 

Xe ô tô con chạy dầu (<9 chỗ) như sau: 

Bảng 4. 13. Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

trong giai đoạn vận hành dự án 

TT Loại xe 
Hệ số ô nhiễm EF (g/km) 

CO NO2 PM2,5 

1 Xe máy 32,8 0,225 0,014 

2 Xe con  0,688 0,546 0,2209 

3 Xe tải 2,13 8,92 0,3344 

Thay số vào công thức, tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện 

giai thông phát sinh như sau: 

Bảng 4. 14. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông giai đoạn vận hành 

TT Loại xe 
Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày) 

CO NO2 PM2,5 

1 Xe máy 652,72 4,48 0,28 

2 Xe con  25,94 20,58 8,33 

3 Xe tải 162,52 680,60 0,33 

Tổng 841,18 705,66 8,94 

Tổng (mg/s) 29,21 24,50 0,31 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán nguồn 

đường trên 1km quãng đường vận chuyển như sau: (Công thức Sutton). 
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(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật) 
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Trong đó:  

- C là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg/m³). 

- E là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

- z là độ cao của điểm tính toán (m); tạm lấy z = 2 m. 

- h là độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5 m. 

- u là tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); xét trường hợp trời nắng, gió nhẹ, 

u = 2,5m/s. 

- 73,053,0 xz =  là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (m). 

- x là khoảng cách tính từ đường sang 2 bên (m). 

Thay các thông số vào công thức trên ta tính toán dự báo được được nồng độ các 

chất gây ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm cho dự án như sau: 

Bảng 4. 15. Dự báo mức độ gia tăng ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

TT Khoảng cách x (m) 
CO 

(µg/m³) 

NOx 

(µg/m³) 

PM 

(µg/m³) 

1 5 6573,34 5513,41 69,76 

2 10 5284,15 4432,10 56,08 

3 20 3564,40 2989,65 37,83 

4 50 1916,79 1607,71 20,34 

5 100 1168,54 980,11 12,40 

6 200 707,37 593,31 7,51 

QCVN 05:2023/ BTNMT  

Trung bình 1h 
30.000 200 - 

Qua tính toán trên cho thấy, nhìn chung lượng bụi và các chất ô nhiễm phát sinh 

từ hoạt động của các phương tiện giao thông không lớn và mật độ lưu thông các phương 

tiện không thường xuyên và không tập trung cùng thời điểm trong ngày. Mặt khác, khi 

dự án đi vào hoạt động cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, lượng bụi bị cuốn từ mặt đường lên 

thấp. Vậy tác động ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm giai 

đoạn dự án đi vào hoạt động đến môi trường xung quanh là không đáng kể. 

b. Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

Trong quá trình sản xuất, các hoạt động phát sinh khí thải gây ô nhiễm ở hầu hết 

các quy trình sản xuất, cụ thể như sau: 

➢ Nguồn phát sinh và lưu lượng khí thải phát sinh 

Nguồn phát sinh khí thải và tổng hợp lưu lượng khí thải phát sinh như sau: 

Bảng 4. 16. Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải và lưu lượng khí thải phát sinh 

TT 
Khu vực 

phát sinh 

Thiết bị phát 

sinh 

Lưu lượng 

khí thải phát 

sinh (m3/h) 

Thành phần khí thải 

1 
Phòng in, 

khắc laser 
Máy in 6.500 

Etylbenzene, naphthalene, 

butyl axetat, toluen 

2 Phòng sơn 

Máy phun sơn 

tự động dây 

chuyền mặt 

phẳng 

73.500 

Butyl axetat; Etyl axetat; 

Butanol; Isopropylamin; 

Toluen; Etyl axetat; 

Etanolamin; Cyclohexanol; 
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TT 
Khu vực 

phát sinh 

Thiết bị phát 

sinh 

Lưu lượng 

khí thải phát 

sinh (m3/h) 

Thành phần khí thải 

Methylcyclohexan; 

Etylbenzene; Xylene; 

Dimetylanilin; Cyclohexan 

Máy phun sơn 

dây chuyền tự 

động 

83.000 

Butyl axetat; Etyl axetat; 

Butanol; Isopropylamin; 

Toluen; Etyl axetat; 

Etanolamin; Cyclohexanol; 

Methylcyclohexan; 

Etylbenzene; Xylene; 

Dimetylanilin; Cyclohexan 
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➢ Lưu lượng khí thải phát sinh 

Dựa trên cơ sở thực tế Nhà máy Fumao đang hoạt động, và trên cơ sở tính toán theo thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị, dây 

chuyền sản xuất, ước tính lưu lượng khí thải phát sinh theo từng nguồn thải tại bảng sau: 

Bảng 4. 17. Ước tính lưu lượng khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất 

STT  

Công 

đoạn 

phát 

sinh 

Vị trí phát sinh 

A 

Tiết 

diện  

v  

Vận 

tốc 

gió 

(m/s) 

Số 

lượng 

điểm 

hút 

Lưu 

lượng 

m3/h 

Tổng 

lưu 

lượng 

m3/h 

Làm 

tròn 

Công suất 

HTXLKT 
Chú giải 

1.1 

Phòng 

in, 

khắc 

laser 

Máy in 0,12 15 1 6.480 6.480 6.500 

Tổng lưu lượng là 

43.500 m3/h 

→ Dự kiến đầu tư 

01 hệ thống XLKT 

50.000 m3/h thu khí 

02 máy phun sơn và 

máy in 

A= 

(π*0.69mØ*0.69mØ/4) 

Máy kín, 01 ống hút, 

D690mm 
2.1 

Phòng 

sơn 

Máy phun sơn 

tự động dây 

chuyền mặt 

phẳng số 1,2 

0,34 15 2 18.360 36.720 37.000 

2.2 

Máy phun sơn 

tự động dây 

chuyền mặt 

phẳng số 3,4 

0,34 15 2 18.360 36.720 37.000 

Tổng lưu lượng là 

37.000 m3/h 

→ Dự kiến đầu tư 

01 hệ thống XLKT 

40.000 m3/h thu khí 

02 máy phun sơn  

A= 

(π*0.65mØ*0.65mØ/4) 

Máy kín, 01 ống hút, 

D650mm 

2.3 

Máy phun sơn 

dây chuyền tự 

động 

0,51 15 3 27.540 82.620 83.000 

Tổng lưu lượng là 

83.000 m3/h 

→ Dự kiến đầu tư 

03 hệ thống XLKT 

30.000 m3/h/HT 

A=  

(π*0.8mØ*0.8mØ/4) 

Máy kín, 01 ống hút, 

D800 mm 
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Nguồn: 

+ Cơ sở thực tiễn: Dựa trên tính chất nguồn thải, công suất thiết bị phát sinh khí 

thải của Nhà máy Fumao đang hoạt động tại Trung Quốc có cùng loại hình hoạt động 

với Dự án và cùng chủ sở hữu. 

+ Cơ sở tính toán: theo Giáo trình Kiểm soát ô nhiễm không khí - PGS.TS. Nguyễn 

Đinh Tuấn - Đại học QG TP. HCM - NXB Đại học QG TP. HCM - 2007 

• Với các nguồn thải hở, nguồn phát thải phía dưới ống hút, chụp hút: Công thức 

2.3.2.1, trang 42: Q = O.H.v.1,4 (m3/s) 

• Với các nguồn thải hở, nguồn thải nằm ngang ống hút và không cố định: Công 

thức 2.3.2.2, trang 43: Lc = v (10X + A), (m3/s) 

➢ Tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh: 

Nồng độ khí thải: Với thời gian làm việc trong năm là 300 ngày/năm, 1 ngày làm 

việc tính trung bình 2 ca, tải lượng khí thải từ dung môi bay hơi phát sinh tại các công 

đoạn sản xuất ở cả 2 địa điểm được tính như sau: 

Nồng độ chất thải C = E/V 

Trong đó: E là tải lượng chất thải; V là thể tích của khu vực phát sinh khí thải 

(trường hợp khí thải không được thu gom xử lý mà phát tán ra khu vực sản xuất, h=12,9m). 

- Tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh được tính toán và tổng hợp ở bảng sau: 
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Bảng 4. 18. Bảng tải lượng và nồng độ của các khí thải phát sinh  

Công đoạn sản 

xuất 

Tên hóa 

chất 

Hàm lượng VOC trong 

hóa chất 

Lượng hóa chất 

sử dụng (kg/năm) 

Tải lượng khí 

thải (g/h) 

Nồng độ VOC 

(mg/m3) 

QCVN 19:2024/ 

BTNMT (cột C) 

Máy phun sơn tự 

động dây chuyền 

mặt phẳng 

Sơn & 

dung môi 

pha sơn 

Butyl axetat: 20% 230.000 47.916,7 638,3 100 

Etyl axetat 30% 230.000 47.916,7 957,4 100 

Butanol: 10% 230.000 47.916,7 319,1 - 

Isopropylamin: 15%  230.000 47.916,7 478,7 - 

Máy phun sơn tự 

động dây chuyền 

mặt phẳng 

Toluen: 1% 230.000 47.916,7 31,9 100 

Etanolamin: 1% 230.000 47.916,7 31,9 - 

Cyclohexanol: 1% 230.000 47.916,7 31,9 - 

Methylcyclohexan: 9% 230.000 47.916,7 287,2 - 

Etylbenzene: 1% 230.000 47.916,7 31,9 100 

Xylene: 10% 230.000 47.916,7 319,1 100 

Dimetylanilin: 1% 230.000 47.916,7 31,9 25 

Cyclohexan: 1% 230.000 47.916,7 31,9 - 

Máy in Mực in 

Etylbenzene: 10% 1.000 208,3 10,5 100 

Naphthalene: 20% 1.000 208,3 21,0 - 

Dung môi gốc este (butyl 

axetat): 30% 
1.000 208,3 31,5 100 

Dung môi hydrocacbon 

thơm (Toluen): 5% 
1.000 208,3 5,23 100 

Ghi chú:  

- Hệ số tỷ lệ bay hơi của các hợp chất hữu cơ dựa trên thành phần của các chất hữu cơ có trong hóa chất sử dụng và được kế thừa từ 

Nhà máy đang hoạt động của dự án tương tự tại Trung Quốc. 

- QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột C). 
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- Kết quả bảng trên cho thấy tổng nồng độ các chất hữu cơ bay hơi phát sinh trong quá trình sản xuất thấp hơn giới hạn cho phép của 

QCVN 19:2024/BTNMT. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thu gom xử lý, các hơi hữu cơ này bay ra nhà xưởng sẽ không đảm bảo chất 

lượng môi trường lao động. Đồng thời, với tác động cộng hưởng của các chủng loại hóa chất và việc tích lũy theo thời gian sẽ gây ảnh 

hưởng tới sức khỏe của cán bộ công nhân nhà máy. Do đó, để đảm bảo môi trường lao động an toàn cho công nhân, Chủ đầu tư cần áp dụng 

các biện pháp hút thu gom khí thải về hệ thống để xử lý khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường.  

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất.
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 Bụi kim loại từ công đoạn gia công cơ khí (dập, ép, CNC)  

Dự án sử dụng máy dập, máy gia công CNC cho công đoạn gia công cơ khí tạo 

hình sản phẩm từ kim loại. Công đoạn này sẽ phát sinh bụi kim loại do lực ma sát giữa 

mũi khoan và kim loại trong phân xưởng. Bụi kim loại sinh ra từ quá trình gia công cơ 

khí có dải kích thước khác nhau, thể hiện ở các dạng: 

+ Bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học ≤ 100 µm. 

+ Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 10µm. 

+ Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 2,5µm. 

Do đó, đối với công đoạn gia công cơ khí sẽ được Dự án bố trí ở khu vực riêng 

cách ly với các khu vực khác nên sẽ hạn chế được bụi phát tán ra xưởng. Ngoài ra công 

nhân lao động trực tiếp được trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, mắt kính 

trong quá trình làm việc. 

Tải lượng bụi phát sinh:  

Theo World Health Organization – Part One, năm 2013 thì bụi phát sinh từ quá 

trình gia công kim loại (dập, CNC) có hệ số ô nhiễm là 0,1 kg bụi/tấn nguyên liệu. 

Với tổng khối lượng nguyên liệu kim loại sử dụng là 333,3 kg/ngày => lượng bụi 

phát sinh tương ứng là 0,1 kg/tấn x 0,333 tấn/ngày = 0,033 kg/ngày = 0,002 kg/giờ. 

Nồng độ bụi phát sinh: 

Nồng độ bụi tại các vị trí khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Nồng độ này 

thường cao nhất tại khu vực phát sinh trực tiếp bụi, khí thải. Để đánh giá nồng độ bụi 

cũng như các chất ô nhiễm không khí khác một cách tương đối chúng tôi tính toán nồng 

độ dựa trên tải lượng phát sinh chất ô nhiễm (theo thời gian) và không gian nhà xưởng. 

Khu vực gia công dập, CNC có diện tích 257,3 m2, chiều cao ảnh hưởng là 12,9m. 

Như vậy nồng độ bụi phát sinh trong 1h sản xuất được tính theo công thức sau: 

C = m/V 

Trong đó: C: là nồng độ bụi phát sinh 

m: là tải lượng bụi phát sinh. 

V: lưu lượng không khí lưu thông qua khu vực gia công cơ khí. (Với V= S x h = 

257,3 x 12,9 = 3.319,17 m3) 

Tính toán nồng độ bụi phát sinh trong quá trình sản xuất của Dự án của từng giai 

đoạn qua bảng như sau: 

Nhận xét: Như vậy, kết quả tính toán nồng độ bụi kim loại là 0,63 mg/m3
 nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 02/2019/BYT đối với khu vực lao động (8 

mg/m3). Đồng thời, Công ty sẽ sử dụng các máy móc hiện đại, các máy gia công cơ khí 

(máy khoan) có bộ phận hút bụi đi kèm để đưa về ngăn lắng bụi và sử dụng dầu gia công 

để giảm sự ma sát của bụi và cuốn bụi theo xuống ngăn chứa nên bụi phát sinh ra từ quá 

trình sản xuất được kiểm soát và giảm thiểu cục bộ. Hơn nữa, công đoạn này sẽ sẽ được 
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bố trí ở khu vực riêng trong phòng kín nên sẽ hạn chế được bụi phát tán ra xưởng. Để 

đảm bảo nồng độ bụi đạt nồng độ cho phép, chủ Dự án sẽ thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu như được đề xuất ở phần sau của báo cáo. 

 Hơi dầu từ công đoạn dập, gia công CNC 

Trong quá trình gia công kim loại tấm, Công ty sử dụng dầu làm mát với thành 

phần dầu khoáng hydrotreated có hàm lượng vòng thơm thấp để khoan, dập kim loại 

trong công đoạn gia công kim loại với khối lượng 11.200 kg/năm. Lượng dầu này được 

sử dụng tuần hoàn và thải bỏ cặn định kỳ thuê xử lý là chất thải nguy hại. Do đó hàm 

lượng vòng thơm thấp nên khả năng bay hơi thấp, mùi phát sinh ít, việc sử dụng dầu 

trong quá trình sản xuất khuôn sẽ ngăn chặn việc phát sinh bụi kim loại, do đó tác động 

đến môi trường và sức khỏe của công nhân là không cao. 

❖ Mùi từ khu vực tập kết rác thải  

Hoạt động hàng ngày của Công ty phát sinh một lượng rác thải lớn. Nếu không 

có biện pháp giảm thiểu mùi hôi sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động của 

Công ty cũng như ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bên cạnh. Ngoài ra, quá trình xử lý 

nước thải nếu không có biện pháp giảm thiểu thích hợp sẽ phát sinh khí thải, mùi hôi 

ảnh hưởng tiêu cực đến con người và môi trường xung quanh. 

4.1.2.1.2. Tác động do nước thải 

Nguồn phát sinh: 

- Nước thải từ quá trình sản xuất (từ công đoạn làm sạch, nước thải từ hoạt động xả 

cặn đáy vệ sinh tháp làm mát, nước xả cặn HTXLKT...) 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn hoạt động Dự án; 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng khu vực Dự án; 

❖ Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau sẽ có thành phần khác nhau và tính 

chất khác nhau. Do dự án không tổ chức nấu ăn ca nên nước thải sinh hoạt của dự án 

gồm các nguồn sau: 

+ Nước thải xí tiểu: còn gọi là nước đen, nước từ các bệ xí, bồn tiểu từ nhà vệ 

sinh có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng 

như N, P cao, vi sinh vật gây bệnh,... và gây mùi hôi thối. 

+ Nước thải từ bồn rửa tay, thoát sàn: thành phần gồm chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt, chất rắn lơ lửng. 

Như vậy, thành phần nước thải sinh hoạt này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh 

vật gây bệnh. Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý sẽ tác động tiêu cực tới môi 

trường tiếp nhận nước thải, gây mất mỹ quan, có thể phát sinh nhiều dịch bệnh. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước tại Chương 1, tổng lượng nước cấp cho hoạt động 

sinh hoạt của Dự án trong giai đoạn hoạt động hiện tại và sau mở rộng, lưu lượng nước 
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thải tính toán dự kiến bằng 100% lưu lượng nước cấp (theo điều 39, Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ). Như vậy lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh là 14,85 m³/ngày đêm. 

Dựa vào TCVN 7957:2023 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu 

chuẩn thiết kế, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt do con người thải 

vào môi trường mỗi ngày thể hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng 4. 19. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH trong giai đoạn đi vào hoạt động 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/người/ngày) 

Lưu lượng 

(lit/ngày) 

Nồng độ  

trước khi xử lý 

 (mg/l) 

1 TSS 60 
14.850 lit/ngày 

(330 người) 

 

1.332,5 

3 BOD5  55 1.221,4 

4 N-NH4  8 177,7 

5 Tổng P 2,2 48,9 

(Nguồn: TCVN 7957:2023) 

Nước thải sinh hoạt của dự án có hàm lượng các chất ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn 

cho phép (số liệu so sánh được thể hiện cụ thể tại bảng trên). Nếu thải trực tiếp vào 

nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước, làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan 

có trong nước, giảm khả năng tự làm sạch của nước. Ngoài ra các chất dinh dưỡng nitơ, 

phốtpho có trong nước tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện tượng phú 

dưỡng hóa. 

❖ Tác động do nước mưa chảy tràn  

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn của khu vực dự án được xác định tương 

tự như ở giai đoạn thi công xây dựng, tuy nhiên giai đoạn này dự án đã hoàn thiện, nước 

mưa chảy trên mái và sân bằng bê tông là chính. Lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn 

trên khu vực dự án trong giai đoạn hoạt động đã xây dựng xong tính toán theo công thức 

(3.1) với = 0,9 (mái nhà, đường bê tông); h = 414,7 mm/h; F = 3.372 m² ta tính toán 

được lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án là:  

Q =  2,78 x 10-7 x 0,9 x 3.372 x 414,7 ≈ 0,35 m³/s. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới thì nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5-1,5 mg N/l, 0,004-0,03 mg P/l, 10-

20 mg COD/l và 10-20 mg TSS/l. 

Đơn vị chủ xưởng khi xây dựng đã tính toán khả năng tiêu thoát nước của cống, 

đảm bảo lưu lượng thoát nước mưa lớn nhất của hệ thống lớn hơn lưu lượng nước mưa 

phát sinh trong trường hợp xảy ra trận mưa cường độ lớn, đảm bảo khả năng tiêu thoát 

nước mưa kịp thời trong trường hợp xả ra mưa lớn, không gây ngập úng. Nước mưa sẽ 

được đấu ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Yên Mỹ qua các vị trí đấu nối. 

❖ Tác động do nước thải sản xuất 

Đối với nước thải từ hoạt động làm mát của tháp giải nhiệt: 

Dự án sử dụng tháp làm mát cấp nước để giảm nhiệt độ của sản phẩm sau đùn 

ép, dập ép. Lượng nước cấp lần đầu cho hoạt động làm mát của tháp giải nhiệt khoảng 

300m3. Nước làm mát được sử dụng trực tiếp từ nước sạch của nhà máy (không qua hệ 
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thống làm mềm nước), nước làm mát được tuần hoàn tái sử dụng và định kỳ thải bỏ khi 

xả cặn. Thành phần nước xả cặn chủ yếu là cặn bẩn (TSS).  

Quá trình xả cặn sẽ sử dụng hóa chất chống cáu cặn để làm sạch tháp làm mát, 

mỗi lần xả cặn khoảng 10 m3/lần, tần suất xả cặn khoảng 1 lần/tháng. 

Đối với nước thải từ công đoạn làm sạch bằng sóng siêu âm 

Buồng làm sạch sóng siêu âm sử dụng dung dịch làm sạch (gồm dung môi 

hydrocacbon và chất tẩy dầu) để làm sạch các sản phẩm sau khi đùn nhựa (từ quy trình 

sản xuất sản phẩm từ plastic), công đoạn dập ép, CNC (từ quy trình sản xuất sản phẩm 

từ kim loại). Thành phần ô nhiễm đặc trưng: TSS, Al2O3,... Lượng thải phát sinh khoảng 

10 tấn/năm. Nước thải này được thu gom và quản lý theo quy định quản lý CTNH, công 

ty ký hợp đồng thuê đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý CTNH theo quy định của pháp 

luật theo tần suất 1-2 lần/năm. 

4.1.2.1.3. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn ca với thành phần chủ yếu là 

các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa...), giấy phế thải và các 

loại phế thải từ khâu phục vụ, văn phòng. Các thành phần khó phân hủy như các loại 

bao gói, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, thủy tinh, kim loại với lượng phát sinh 

trung bình dao động từ 0,3 – 0,6 kg/người.ngày tùy thuộc vào từng loại hình, đối tượng 

sinh hoạt. Căn cứ vào tính chất sinh hoạt của công nhân viên trong nhà máy, có thể nhận 

thấy rằng, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong dự án là tối thiểu so với các 

loại hình khác, do phần lớn thời gian trong ngày công nhân phải làm việc trong các phân 

xưởng nên số liệu tính toán phát thải chất thải rắn sinh hoạt trung bình là 

0,5kg/người.ngày. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 

0,5 x 330 = 165 kg/ngày 

Các chất thải rắn sinh hoạt tuy không độc hại nhưng nếu những nguồn này không 

được quan tâm, không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh cũng sẽ là những nguồn dễ 

gây ô nhiễm môi trường không khí, sự lây lan bệnh dịch, ảnh hưởng đến môi trường tự 

nhiên và cảnh quan khu vực.  

Các thành phần khó phân huỷ như: Bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, 

thuỷ tinh, kim loại,... có thể tạo ra mùi hôi thối trong khu vực dự án do sự phân hủy các 

chất hữu cơ có trong rác thải nếu chúng không được thu gom và xử lý. Nước mưa chảy 

tràn kéo theo rác thải sinh hoạt gây tắc nghẽn hệ thống cống, rãnh thoát nước gây ngập 

úng cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy cũng như các khu vực xung quanh.  

Lượng rác thải phát sinh là lớn nếu việc thu gom, xử lý chưa kịp thời sẽ ảnh 

hưởng đến mỹ quan và ô nhiễm môi trường trong KCN nói riêng và trên địa bàn xã nói 

chung. 
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❖  Tác động do chất thải rắn sản xuất 

 Căn cứ vào các nhà máy có quy mô tương đương đang hoạt động và tỉ lệ phần 

trăm phát sinh sản phẩm lỗi thải bỏ, nguyên vật liệu hỏng. Nguồn phát sinh và khối 

lượng, thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất cụ thể 

như sau:  

Bảng 4. 20. Bảng ước tính khối lượng chất thải rắn thông thường 

STT Chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giấy và bao bì các tông thải bỏ Rắn 18 01 05 3.000 

2 
Bao bì gỗ (đã chứa chất khi thải ra 

không phải CTNH) 
Rắn 18 01 07 

120.000 

3 Khuôn đổ bằng kim loại đen thải bỏ Rắn 07 03 12 

4 Phế liệu kim loại Rắn 07 03 13 500 

5 

Sản phẩm vô cơ khác với các loại 

trên (găng tay, sản phẩm lỗi không 

chứa CTNH) 

Rắn 19 03 03 30.600 

6 

Bùn thải từ quá trình xử lý sinh học 

nước thải công nghiệp khác với các 

loại trên (bùn từ bể tự hoại) 

Bùn 12 06 12 3.000 

 Tổng   157.100 

Các loại chất thải phát sinh sẽ được phân loại ngay tại nguồn với các loại chất 

thải tái chế được và chất thải không tái chế được sau đó được thu gom vào chứa tại kho 

chứa chất thải rắn thông thường và hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển đi 

xử lý theo đúng quy định. 

- Bùn từ bể tự hoại: 

+ Trong quá trình thông hút bể tự hoại sẽ phát sinh bùn thải chứa hàm lượng các 

chất ô nhiễm cao bao gồm chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD₅, 

COD), chất dinh dưỡng (N, P) cao.  

+ Theo Giáo trình cấp thoát nước (Bộ Xây dựng, 2005) Khối lượng cặn phát sinh 

từ bể tự hoại được tính theo công thức sau: 

Mcbth = 
a x T x W2 x b

W1
 x N 

Trong đó:  

✓ a: tiêu chuẩn cặn lắng cho một người (≈ 0,1 lít/người/ng.đ) 

✓ T: thời gian giữa 2 lần hút cặn (365 ngày) 

✓ W₁: độ ẩm cặn mới khi vào bể (W₁=45%) 

✓ W₂: độ ẩm cặn khi lên men (W₂=40%) 
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✓ b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (b = 0,2) 

✓ N: số người sử dụng (330 người)  

Lượng bùn bể tự hoại giai đoạn hiện tại khoảng 2,14 m3/năm tương đương 

khoảng 3,0 tấn/năm (tỷ trọng bùn 1,4 tấn/m3). 

❖ Tác động do chất thải nguy hại 

Trong quá trình hoạt động, CTNH phát sinh từ một số nguồn sau: 

- Giẻ lau dầu mỡ cho các động cơ vận hành trong nhà máy 

- Thùng đựng dầu mỡ thải 

- Nước thải có thành phần là chất tẩy rửa phát sinh từ quá trình tẩy rửa làm sạch 

sản phẩm. 

- Than hoạt tính hấp phụ dung môi hữu cơ, khí thải từ hệ thống xử lý khí thải 

- Sản phẩm hỏng, lỗi nhiễm thành phần nguy hại 

Căn cứ vào các nhà máy có quy mô tương đương đang hoạt động và tỉ lệ phần 

trăm phát sinh sản phẩm lỗi thải bỏ, nguyên vật liệu hỏng. Khối lượng và chủng loại 

chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án dự kiến như sau: 

Bảng 4. 21. Các chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn hoạt động 

STT 

Quy 

trình 

phát sinh 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Phân loại 

chất thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 

Dập ép 

Dầu bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 NH 2.000 

2 

Phoi từ quá trình gia công 

tạo hình hoặc vật liệu bị 

mài ra lẫn dầu, nhũ tương 

hay dung dịch thải có dầu 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

07 03 11 KS 5.000 

3 

Làm sạch 

bằng sóng 

siêu âm 

Dung dịch nước tẩy rửa 

thải có các thành phần 

nguy hại 
07 01 06 KS 10.000 

4 
Dập 

ép/lắp ráp 

Giẻ lau dính dầu thải 18 02 01 KS 1.000 

Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải hoặc các thiết bị 

điện có các linh kiện điện 

tử (trừ bản mạch điện tử 

không chứa các chi tiết có 

16 01 13 NH 500 
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STT 

Quy 

trình 

phát sinh 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Phân loại 

chất thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

các thành phần nguy hại 

vượt ngưỡng nguy hại) 

5 Phun sơn Cặn sơn, sơn và véc ni thải  08 01 01 KS 100.000 

6 HTXLKT 

Than hoạt tính (trong 

buồng hấp phụ) đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý khí 

thải 

12 01 04 NH 9.520 

7 

Phun sơn, 

dập ép, 

lắp ráp 

Bao bì mềm thải 18 01 01 KS 4.000 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
18 01 02 KS 500 

Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
18 01 03 KS 1.500 

 Tổng    134.070 

Chất thải nguy hại phát sinh trong khu vực nhà máy nếu không được phân loại, 

thu gom, vận chuyển, lưu giữ hoặc xử lý một cách thích hợp theo đúng quy chế quản lý 

chất thải nguy hại sẽ mất vệ sinh mất mĩ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ nhân 

viên làm việc tại nhà máy. 

* Đánh giá tác động 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy có 

mức độ nguy hại cao. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại dự án. Mức độ tác động của chất thải 

nguy hại phụ thuộc vào mức độ độc hại của chúng. Do có mức độ độc hại cao nên tác 

động của CTNH đến môi trường và sức khỏe con người là rất lớn. Đồng thời cũng rất 

khó khắc phục khi xảy ra ô nhiễm và chi phí khắc phục cao. 

- Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng thì khi thải ra chúng gây các ảnh hưởng 

tiềm tàng tới sức khỏe như: 

+ Hít phải: có thể gây kích ứng đường hô hấp trên. 

+ Khi nuốt phải: có thể gây kích ứng miệng, cổ họng và đường tiêu hóavới cảm 

giác khó chịu không đặc hiệu như buồn nôn, nhức đầu, tiêu chảy, khát nước, và mất sức. 

+ Da: có thể gây kích ứng da hoặc phát ban, tiếp xúc nhiều lần có thể gây tiến 

triển viêm da. 

+ Mắt: tiếp xúc với dung dịch hoặc hơi có thể gây kích ứng mắt, chảy nước mắt 

và làm mờ tầm nhìn. 
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- Đối với chất thải như đầu mẩu kim loại thải, nếu như không được thu gom hợp 

lý sẽ gây tổn thương, bị thương đối với người và sinh vật nếu dẫm vào hoặc có thể gây 

bệnh, nhiễm độc nếu trong bơm kim có chất độc với cơ thể. 

Ngoài ra lượng chất thải nguy hại trên rò rỉ, thất thoát vào hệ thống thoát nước 

sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của KCN và hiệu quả xử lý nước thải 

của hệ thống xử lý nước thải chung KCN Yên Mỹ. 

4.1.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của nhà 

máy và cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, ngoài ra còn có một số loại phương 

tiện vận tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau.  

Tiếng ồn từ các hoạt động này khi lan truyền trong môi trường không khí, tiếng ồn 

sẽ bị môi trường này hấp thụ theo mô hình (*) và giảm dần cường độ theo khoảng cách. 

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (*) 

Trong đó: 

- LP(x0) : mức ồn cách nguồn 1m, lấy khoảng 90 (dBA) 

- x0: x0 = 1m; 

- LP(x) : mức ồn tại vị trí tính toán (dBA); 

- x: khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây: 

L = 10.lg , dBA 

Trong đó: 

- L : tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét; 

- Li : mức ồn của nguồn i ; 

- n : số nguồn ồn. 

Bảng 4. 22. Sự thay đổi độ ồn theo khoảng cách 

x(m) 1 50 100 700 

Độ ồn (dBA) 90 56,02 50 33 

QCVN 24:2016/BYT 

(dBA) 
85 

Nếu ước tính độ ồn tại nguồn phát sinh là 90dBA thì độ ồn lan truyền trong không 

gian tính theo khoảng cách như bảng trên. 

Tác động do tiếng ồn gây ra đối với sức khoẻ của cán bộ nhân viên làm việc tại 

dự án được trình bày ở hình sau: 

Li1,0n

1

10
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Hình 4. 1. Tác động của tiếng ồn đến con người 

b. Tác động do tiếng ồn, độ rung từ dây chuyển sản xuất 

Tiếng ồn thường phát sinh từ các máy móc, thiết bị sản xuất của nhà máy. Mức 

ồn chung tại các vị trí này thường vào khoảng 65dBA. Tuy nhiên, tại các khu vực này 

được bao quanh bởi các tường cao, kết cấu xốp và dày, nên khả năng phát tán tiếng ồn 

ra môi trường xung quanh được hạn chế đáng kể. Đối tượng chịu ảnh hưởng chính là 

nhân viên trực tiếp làm việc tại các vị trí này. Khi tiếp xúc với nguồn ồn lớn trong thời 

gian dài thường gây ra các bệnh như điếc nghề nghiệp, các bệnh về thần kinh v.v… Vì 

vậy, cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí 

phát sinh các nguồn ồn lớn và thực hiện các biện pháp giảm thiểu được đưa ra tại phần 

sau của báo cáo. 

c. Tác động do nhiệt độ 

Hoạt động sản xuất sẽ phát sinh nguồn nhiệt và hơi nóng từ công đoạn sấy. Hoạt 

động này sẽ làm phát sinh nhiệt nóng ra xung quanh nên môi trường không khí tại các 

vị trí này sẽ có nhiệt độ cao hơn mức bình thường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của công 

nhân trực tiếp đứng máy. Khi con người tiếp xúc nhiệt độ ở quá ngưỡng cho phép sẽ 

gây ra các triệu chứng như rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, mất nước và mất muối 

khoáng... Cơ thể con người chống đỡ với nhiệt chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi 

tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt độ bên ngoài bằng nhiệt độ cơ thể thì sự mất nhiệt bằng 

bức xạ và đối lưu giảm dẫn đến cơ thể chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và xung huyết 

ngoại biên. Sự giãn mạch ngoại biên có thể làm tụt áp, thiếu máu não. Ra mồ hôi nhiều 

gây khát dữ dội nếu uống nước mà không có thêm muối thì gây giảm clo trong huyết 

tương. Lượng muối mất cao nếu không bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo như: nhức 

đầu, mệt mỏi, nôn. Nếu làm việc lâu dài sẽ gây chứng đau đầu kinh niên. 
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Tuy nhiên công đoạn này tiến hành trong thiết bị kín, hợp khối và tại khu vực 

nhà xưởng đều bố trí hệ thống thông gió, quạt hút để đảm bảo điều kiện vi khí hậu làm 

việc cho công nhân nên tác động do nhiệt từ quá trình sản xuất là không đáng kể. 

f. Tác động đến kinh tế - xã hội, môi trường 

* Tác động tích cực 

Việc triển khai hoạt động của dự án đem lại các lợi ích kinh tế - xã hội như: 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội 

cho địa phương: tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; tạo thêm nguồn thu 

ngân sách cho địa phương; giải quyết phần nào nhu cầu của thị trường về các sản phẩm, 

linh kiện trong ngành kim loại chính xác 

* Tác động tiêu cực 

- Việc gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức 

tạp trong việc ổn định văn hoá và trật tự an ninh tại xung quanh khu vực dự án. Nếu 

không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma 

tuý, mại dâm, trộm cướp tài sản... 

- Tập trung nhiều người là nguyên nhân nảy sinh và lây lan các dịch bệnh, tệ nạn 

xã hội, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. 

- Sự gia tăng mạnh mẽ các phương tiện GTVT đường bộ sẽ làm tăng các vụ tai 

nạn giao thông, ảnh hưởng đến sự an toàn của nhân dân sinh sống dọc đường và lưu 

thông trên đường. 

Nhìn chung: Tác động tới môi trường giai đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào ý 

thức của các cán bộ công nhân viên. Vì vậy cần có các biện pháp nhằm nâng cao ý thức 

của cán bộ công nhân viên trong giai đoạn này. 

g. Đánh giá cộng hưởng của dự án tới các đối tượng xung quanh và ngược lại 

- Các tác động của dự án đến khu vực xung quanh: 

Vị trí thực hiện dự án nằm trong KCN Yên Mỹ, hoạt động của dự án chủ yếu ảnh 

hưởng tới chất lượng môi trường không khí xung quanh như ô nhiễm bụi, khí thải do 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển; bụi, hơi dung môi từ quá trình sản xuất; ô 

nhiễm do nước thải sinh hoạt… Tuy nhiên khi đi vào hoạt động, các hoạt động sản xuất 

và sinh hoạt của Nhà máy sẽ được kiểm soát bằng các hệ thống xử lý ô nhiễm đảm bảo 

đạt quy chuẩn môi trường đối với chất lượng môi trường không khí. Đối với môi trường 

nước, nước thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong nhà máy sẽ được 

xử lý sơ bộ và đấu nối về hệ thống thu gom, thoát nước thải của Dự án Công nghiệp 

Titan (Hưng Yên), Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) chịu trách nhiệm xử 

lý nước thải đạt QCCP trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Yên 

Mỹ. 

- Các tác động khu vực xung quanh đến dự án: 
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Xung quanh khu vực dự án là các công ty như các nhà xưởng trong lô CN-01 

thuộc Dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng 

Yên) ... chưa đi vào hoạt động. Quá trình hoạt động có sự tác động lẫn nhau giữa các 

công ty về mặt môi trường là không đáng kể, mặt khác mỗi nhà máy khi đi vào hoạt 

động đều có biện pháp giảm thiểu tới mức thấp nhất các chất ô nhiễm trước khi xả thải 

vào môi trường. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động vấn đề giao thông trong khu vực cần 

được điều tiết hợp lý, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, sẽ gây ô nhiễm cục bộ 

khu vực. Ngoài ra giờ tan tầm của công nhân giữa các nhà máy cũng sẽ ảnh hưởng tới 

trật tự an toàn giao thông, trật tự an ninh xã hội khu vực. 

4.1.2.3 Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động 

a. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình vận hành, do sự cố bất cẩn của công nhân vận hành hoặc do lỗi 

kỹ thuật của các thiết bị điện trong hệ thống hoặc do quá tải dễ gây ra chập cháy, khi 

cháy tại một bộ phận trong hệ thống còn có thể cháy lan ra các khu vực trong toàn hệ 

thống, sẽ rất nguy hiểm nếu đám cháy tác động tới khu vực chứa nhiên liệu sẽ gây cháy 

nổ đồng thời làm phát tán các chất khí độc hại ra môi trường xung quanh, gây nguy 

hiểm cho người khi hít phải các khí này, bên cạnh đó khí phát ra từ đám cháy có nhiệt 

độ cao có thể gây bỏng khi tiếp xúc. Các nguyên nhân và tác động của sự cố cháy nổ 

được liệt kê như sau: 

- Do lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, 

không trang bị các thiết bị chống quá tải, cháy do dùng điện quá tải; 

- Chất lượng vật liệu, thiết bị điện không phù hợp với môi trường làm việc dẫn đến 

các sự cố chập điện, tạo ra tia lửa…hoặc phát sinh do sự bất cẩn trong sinh hoạt của 

nhân viên, công nhân trong khu vực sản xuất; 

- Rò rỉ nhiên liệu như xăng, dầu từ máy phát điện dự phòng, từ phương tiện giao 

thông của công nhân viên tại nhà máy; 

- Rò rỉ hóa chất, bảo quản hóa chất không đúng chỉ dẫn đối với các hóa chất dễ 

gây cháy dẫn đến cháy nổ 

- Bất cẩn trong quá trình sữa chữa liên quan đến đường dây điện. Những thiệt hại 

về sự cố cháy nổ (nếu xảy ra) là rất lớn, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, con người 

và làm ô nhiễm đến môi trường nghiêm trọng 

b. Sự cố tai nạn lao động 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố tai nạn lao động là do một số nguyên nhân: 

- Công nhân không tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động; 

- Không tập huấn an toàn lao động cho công nhân; 

- Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động cho công nhân; 
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- Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất: bị điện giật, chập điện, bất cẩn khi sử 

dụng điện, hở đường dây điện; 

- Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc và bốc dỡ hàng hóa; 

- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng 

cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân. 

c. Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm 

An toàn vệ sinh thực phẩm là một yếu tố rất quan trọng. Công ty sẽ nấu cơm trưa 

cho công nhân viên tại nhà máy, tuy nhiên cần đảm bảo an toàn về sinh đối với quá trình 

nấu cũng như mua sắm thực phẩm. Nếu không xem xét kỹ lưỡng thì sự cố mất an toàn 

vệ sinh thực phẩm xảy ra có thể ảnh hưởng đến cán bộ, công nhân viên làm việc tại công 

ty. Quy mô tác động có thể là một ít cá nhân hoặc lớn hơn có thể là một tập thể sử dụng 

thực phẩm. Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến 

tử vong. 

d. Sự đối với kho hóa chất 

Nhà máy sử dụng một số hóa chất trong quá trình tẩy rửa bề mặt nguyên liệu trước 

khi sơn, sản phẩm. Ở khu vực chứa hóa chất có rất nhiều hóa chất dễ bay hơi, do đó nếu 

không có biện pháp thông gió tốt sẽ xảy ra hiện tượng nhiễm độc hóa chất. 

Các nguyên liệu hóa chất có thể bị rò rỉ, rơi vãi do các nguyên nhân: 

- Trong quá trình sản xuất các công đoạn tẩy rửa, làm sạch bề mặt 

- Trong quá quá trình bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu hóa chất có thể bị rơi 

vãi, đổ vỡ; quá trình vận chuyển va chạm gây tràn đổ; chưa tuân thủ các quy tắc khi 

nhập hóa chất vào bồn gây sự cố 

- Can, thùng chứa hóa chất bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, sang chiết gây rò 

rỉ, tràn đổ; Bao bì chứa, thùng chứa bị thủng, hỏng do dùng lâu ngày hoặc không đạt 

tiêu chuẩn 

- Không kiểm soát được các điều kiện, thông số kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất....) gây 

ra các phản ứng hóa chất; 

- Người lao động không được trang bị kiến thức và thông tin đầy đủ, doanh nghiệp 

thiếu kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất; Thao tác của công nhân không 

đúng kỹ thuật, không tuân thủ các quy định về an toàn làm việc với hóa chất 

- Trong quá trình bảo quản và lưu chứa nguyên vật liệu không đảm bảo các quy 

định về kho chứa, khu vực lưu chứa không đảm bảo vệ sinh, kho chứa ẩm thấp, thiếu 

ánh sáng… 

- Hóa chất rơi vãi tại khu sản xuất hoặc không được lưu chứa đảm bảo dễ gây 

nguy hiểm đến sức khỏe con người dẫn đến xảy ra các sự cố phát sinh từ hóa chất. 
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- Do các van, mặt bích, đồng hô đo áp suất của bồn chứa bị hỏng, mất kín khít 

dẫn tới rò rỉ; hệ thống thiết bị sử dụng lâu ngày dẫn đến bị ăn mòn tại các vị trí đấu nối, 

hàn nối 

- Quá trình lưu giữ hóa chất tại kho không đảm bảo sẽ gây ra sự cố rò rỉ hóa chất. 

Mặc khác các chất này có tính bắt lửa nên khả năng gây cháy nổ cao. Các nguyên nhân 

gây nên cháy, nổ hóa chất thường gặp: 

+ Sử dụng thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện tại nơi bảo quản hóa chất không đảm 

bảo an toàn 

+ Lỗi trên đường dây điện làm phát tia lửa điện 

+ Lỗi của thiết bị điện tử làm chập cháy mạch điện 

+ Các hóa chất như cồn, dầu máy phát khi bảo quản, sử dụng không đúng quy 

trình, quy định về an toàn 

+ Sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần không đảm bảo an toàn tại khu vực bảo 

quản, sử dụng hóa chất như đun nấu, hút thuốc lá.... 

- Do các sự cố bất ngờ: cháy, nổ, bão, động đất.... 

Do đó, chủ đầu tư sẽ bố trí khu vực kho chứa hóa chất riêng biệt; yêu cầu cán bộ 

công nhân viên tuân thủ các các biện pháp lưu giữ hóa chất an toàn, giảm thiểu tối đa 

các sự cố về hóa chất xảy ra. 

 e. Sự cố đối với công trình BVMT 

* Sự cố đối với công trình xử lý khí thải: 

Khi vận hành hệ thống xử lý khí thải, cố một số sự cố có thể xảy ra có thể nhận 

biết như sau: 

- Sự cố đối với hệ thống quạt hút: Trong trường hợp hệ thống quạt hút không thể 

hoạt động, khí thải từ các bể mạ, bể tẩy bằng hóa chất không thể được thu gom và dẫn 

về tháp xử lý, khí thải sẽ bị phát tán ra xung quanh nhà xưởng, với nồng độ cao có thể 

gây ngộ độc, ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân trực tiếp làm việc trong công xưởng và 

có thể ảnh hưởng đến tính mạng. 

* Sự cố đối với kho chứa chất thải nguy hại: 

+ Cháy nổ chất thải nguy hại được lưu giữ trong kho: do chập điện, lưu giữ không 

đúng phương pháp các chất thải nguy hại có nguy cơ cháy nổ cao (dầu thải, dẻ lau dính 

dầu, cồn,…); 

+ Chất thải nguy hại bị rò rỉ, chảy tràn ra nền kho: do thiết bị lưu chứa không 

đảm bảo an toàn và không đúng kỹ thuật. 

* Sự cố ngập úng, thiên tại 

Trong quá trình hoạt động, nhà máy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết 

như sau: 

- Mưa lũ sẽ gây ra ngập úng khu vực dự án có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình 

sản xuất. 
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- Khi mưa lâu ngày thì cũng dẫn đến ngập úng toàn bộ khu vực, nước không tiêu 

thoát được gây ảnh hưởng đến các công trình. 

- Bão, lốc xoáy dẫn đến sập đổ các công trình từ đó làm nguy hiểm đến an toàn 

của công nhân thi công và các công trình bên cạnh khi xảy ra sập đổ. 

* Sự cố dịch bệnh 

Trong giai đoạn vận hành có thêm công nhân sản xuất và vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm ra vào dự án. Điều này có thể dẫn đến công tác khám chữa bệnh và chăm 

sóc sức khoẻ của cộng đồng của các cơ sở y tế sẽ khó khăn hơn trong trường hợp xuất 

hiện dịch bệnh Covid 19 hoặc các loại dịch bệnh khác. Trong giai đoạn này, tai nạn lao 

động cũng có rủi ro xảy ra nếu không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động 

và an toàn giao thông. 

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

4.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn cải tạo 

nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị 

4.2.1.1. Về nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân tham gia thi công, lắp đặt máy móc, chủ yếu chuyên gia, kỹ thuật của nhà cung 

cấp máy móc, thiết bị. Chủ dự án kết hợp với nhà thầu thi công thực hiện biện pháp 

giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân giai đoạn này như sau: 

- Không tổ chức nấu ăn tại nhà xưởng trong giai đoạn thi công, lắp đặt. Công 

nhân và chuyên gia của nhà thầu tham gia thi công lắp đặt máy móc thiết bị tự túc chỗ 

ở, không ở lại qua đêm trên khu vực thực hiện dự án. 

- Quy định không phóng uế bừa bãi, không thải trực tiếp nước thải ra môi trường 

xung quanh. Yêu cầu giữ vệ sinh môi trường chung và đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử 

dụng nhà vệ sinh, nhà ăn có sẵn của nhà máy hiện hữu hoặc tự túc ăn bên ngoài dự án, 

nhằm hạn chế mức tối đa phát thải nước thải, chất thải rắn sinh hoạt trên công trường. 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn thi công lắp đặt máy móc sẽ 

được thu gom xử lý sơ bộ tại bể tự hoại có sẵn tại nhà xưởng, sau đó dẫn về hệ thống 

thu gom thoát nước thải của dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên trước khi đấu nối thoát 

ra 01 điểm đấu nối nước thải theo Biên bản thỏa thuận điểm đấu giữa Công ty CP phát 

triển KCN Viglacera Yên Mỹ và Công ty TNHH Titan Corporation ngày 16/6/2023. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

- Hạn chế tối đa các vật liệu rơi vãi, thu gom rác thải, không để rò rỉ xăng dầu 

nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn.  

- Thường xuyên bảo dưỡng thông thoát đường thoát nước từ công trường ra hệ 

thống thoát nước chung.  
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- Đảm bảo việc thoát nước mưa từ công trình thi công không bị đọng lại trong hệ 

thống thoát nước bằng cách thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông; không để phế 

liệu xây dựng vào hệ thống cống, rãnh gây tắc nghẽn, ứ đọng hệ thống. 

4.2.1.2. Về chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Phân loại chất thải phát sinh tại nguồn: 

+ CTR có khả năng tái chế: giấy, nhựa, kim loại, vỏ lon,...được thu gom và tập 

kết tại kho CTR thông thường. 

+ CTR không có khả năng tái chế: túi nilon, vỏ hoa quả, thủy tinh, nhựa không 

có khả năng tái chế,... được thu gom vào các thùng chứa rác. 

- Bố trí các thùng rác tại vị trí phát sinh chất thải. Cụ thể:  Bố trí 02 thùng rác có 

nắp đậy có dung tích 60 lít đặt tại khu vực ăn uống, nghỉ ngơi của công nhân thi công 

trong nhà xưởng. 

- Đại diện Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng trên địa bàn vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom vận chuyển 01 ngày/lần. 

- Tập huấn, nâng cao nhận thức của công nhân về vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

- Lập nội quy và có biện pháp xử lý cụ thể với các trường hợp công nhân vi phạm 

nội quy về BVMT. 

Đánh giá tính khả thi: các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực hiện. 

❖ Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị: 

Để giảm thiểu các nguồn tác động này, chủ Dự án thực hiện thu gom, phân loại 

các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công cải tạo. Chất thải rắn tại giai 

đoạn này chủ yếu là mảnh panel vụn thừa, sẽ được chủ Dự án thu gom và thuê đơn vị 

vệ sinh môi trường vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Do khối lượng chất thải 

rắn phát sinh trong giai đoạn này không lớn, các chất thải đều không có khả năng bị 

phân hủy, bốc mùi khó chịu, vì vậy Công ty dự kiến sẽ tập kết lượng chất thải rắn này 

tại khu vực góc nhà xưởng tầng 1 và thuê đơn vị thu gom với tần suất 2 lần/tháng. Ngoài 

ra đơn vị thực hiện các biện pháp sau: 

+ Yêu cầu nhà thầu thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt 

giai đoạn thi công lắp đặt tại nhà xưởng. Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công, 

tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của 

Dự án. 

+ Hạn chế tối đa phát sinh chất thải trong thi công bằng việc tính toán hợp lý 

nguyên vật liệu, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt 

chặt quản lý, giám sát công trình. 
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+ Bố trí khu vực tập kết chất thải trong phạm vi khu vực thi công trước khi bàn 

giao cho đơn vị có đủ năng lực vận chuyển, xử lý. 

+ Yêu cầu các tổ vệ sinh phải dọn dẹp vệ sinh ngay tại chỗ vào cuối mỗi ngày 

làm việc và thu gom chất thải về khu tập kết quy định trong khu vực thi công. 

+ Hàng ngày tổ chức công nhận vệ sinh khu vực thi công, lắp đặt, thu gom chất 

thải về điểm tập kết và phân loại theo giá trị sử dụng. Sử dụng vật liệu xây dựng quy 

cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. Các chất thải như vỏ bao, mẩu sắt thép 

thừa vụn, .. sẽ được thu gom bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu tái chế hoặc tái sử 

dụng. Các loại chất thải phát sinh khác không tái sử dụng được sẽ hợp đồng với đơn vị 

có đủ năng lực để vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tần suất 

chuyển giao chất thải tùy thuộc vào khối lượng phát sinh thực tế. 

❖ Giảm thiểu tác động do CTNH 

- Chủ Dự án và đơn vị nhà thầu sẽ thực hiện quản lý các chất thải nguy hại phát 

sinh từ quá trình thi công lắp đặt theo quy định. Phân công công nhân vệ sinh chuyên 

trách thu gom các loại chất thải phát sinh tại khu vực thi công, lắp đặt đồng thời phải 

phân loại đầy đủ các loại chất thải nguy hại. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình này sẽ được thu gom vào thùng chứa 

tạm thời, có dán nhãn CTNH.  

- Lưu chứa tạm thời tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại của nhà máy hiện 

hữu. Thời gian thi công ngắn (1-2 tháng) nên sẽ lưu giữ đến khi đi hoàn thành thi công, 

lắp đặt và sẽ chuyển giao đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật. 

4.2.1.3. Về bụi, khí thải 

* Đối với bụi và khí thải từ phương tiện giao thông vận chuyển 

Nhằm ngăn ngừa và hạn chế gây gián đoạn giao thông trên vận chuyển nguyên, 

vật liệu, máy móc của dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, tránh vận chuyển vào giờ cao điểm, cụ thể 

không vận chuyển trong các giờ: sáng từ 6h - 9h, chiều từ 16h - 21h tối. 

- Hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm.  

- Điều tiết số lượng xe phù hợp với thời gian và tiến độ thi công để tránh làm gia 

tăng quá mức mật độ xe hoạt động trên tuyến giao thông đi vào khu vực dự án. 

- Quy định tốc độ tối đa xe ra vào khu vực dự án ≤ 10 km/h. 

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ dự án. 

- Xe vận chuyển đúng tải trọng của xe, xe được che chắn cẩn thận không gây rơi 

vãi đất cát xuống đường, phun nước tạo ẩm tuyến đường vận chuyển vào Dự án vào 

những ngày nắng, khô hanh nhằm hạn chế khả năng phát tán bụi từ mặt đường khi các 
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phương tiện vận tải qua lại. 

*  Đối với bụi, khí thải từ hoạt động thi công, lắp đặt tại dự án 

- Đảm bảo tất cả các thiết bị tham gia thi công, lắp đặt tại dự án đáp ứng yêu cầu 

đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế tập trung nhiều máy móc, thiết bị thi 

công lắp đặt cùng một lúc tại cùng một khu vực. 

- Bố trí không gian khu vực hàn ghép chi tiết thông thoáng, không để các vật liệu, 

thiết bị dễ cháy gần khu vực hàn. 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia thi công, lắp đặt 

máy móc thiết bị trong nhà xưởng như quần áo bảo hộ, khẩu trang, gang tay,… đối với 

hoạt động hàn xì trang bị thêm kính, mặt nạ. 

- Thường xuyên quét dọn, thu gom, dọn dẹp mặt bằng khu vực thi công, lắp đặt. 

- Sử dụng thiết bị chà nhám có tích hợp máy hút bụi. Có thể sử dụng máy chà nhám 

cán dài có hút bụi SCM-225JC công suất mạnh mẽ 800W có tốc độ mài đánh bóng tường 

cực nhanh, thi công đánh bóng bề mặt tường, bề mặt ma tít, làm giảm thời gian thi công 

chà nhám, giảm thời gian gây tác động. Máy có hút bụi trực tiếp qua túi hút bụi, do vậy 

giảm thiểu tối đa ôi nhiểm do bụi bẩn trong quá trình xả bề mặt tường.  

- Ngoài ra, trong quá trình chà nhám, sơn tường và lắp đặt máy móc thiết bị có 

sử dụng keo dán, công nhân thi công phải mặc trang phục bảo hộ, đội mũ bảo hộ, đeo 

khẩu trang, găng tay,... để đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với 

bụi, hơi dung môi trong sơn, keo dán... 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn cắt kim loại 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia hàn: kính 

hàn, găng tay, mũ và quần áo bảo hộ lao động. 

- Yêu cầu công nhân hàn chấp hành đúng nội quy công trường an toàn lao động. 

- Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và mục đích sử dụng. 

- Thợ hàn được học tập về biện pháp an toàn nghề hàn. Chủ dự án cam kết không 

tuyển dụng và bố trí người có bệnh phổi mãn tính, hen, các bệnh mắt và da. 

4.2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công, lắp đặt máy 

móc thiết bị, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực Dự án. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công, lắp đặt quá cũ, gây tiếng ồn lớn. 

Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn 

có phát ra tiếng động lớn. Không thi công hạng mục phát sinh tiếng ồn và độ rung lớn 

vào thời gian nghỉ trưa từ 11h30 ÷ 13h30. 
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- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là những 

công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phương tiện phát sinh độ ồn lớn như: 

Máy cắt, máy khoan, máy bắn vít. 

4.2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào làm việc tại công trường. 

- Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý hoạt động của công nhân. 

- Giảm tốc độ xe chạy phục vụ cho dự án khi vào dự án, dùng bạt che chắn các 

loại vật liệu có khả năng rơi vãi trong quá trình vận chuyển để tránh làm ảnh hưởng đến 

khu vực dân cư, hạn chế tai nạn giao thông. 

- Đưa nội quy, phổ biến và hạn chế việc làm ảnh hưởng của công nhân trong việc 

giữ gìn an ninh trật tự khu vực. 

- Tổ chức lực lượng bảo vệ, không cho những người không phận sự vào khu vực 

Dự án đang thi công. 

- Quy định nội quy làm việc, bao gồm nội quy về trang phục bảo hộ lao động, 

nội quy về an toàn điện, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường. 

- Tuân thủ quy định về an toàn lao động khi lập phương án bố trí máy móc, thiết 

bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động. 

b. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông khu vực 

- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không tập trung nhiều phương 

tiện vận chuyển cùng 1 lúc, nhất là trong giờ cao điểm. 

- Quá trình vận chuyển các xe vận chuyển đúng tải trọng của xe, xe được che 

chắn cẩn thận không gây rơi vãi đất cát xuống đường, phun nước tạo ẩm tuyến đường 

vận chuyển vào Dự án trong bán kính 1km. 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực Dự án là ≤ 10km/h. 

- Xe phục vụ Dự án phải có đăng kiểm rõ ràng. 

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe 

và chứng chỉ quy định. 

- Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết để cảnh báo khu vực thi công. 

- Trong quá trình vận chuyển gây hư hỏng mặt đường, chủ dự án sẽ tiến hành cải 

tạo hoàn trả tuyến đường hư hỏng. 

c. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 

dầu, thiết bị, máy móc, xưởng gia công cốt pha hay các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy 

nổ khác 
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- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể nước, bơm, bình khí 

CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. 

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng. 

- Tổ chức tốt quan trắc và giám sát các sự cố công trình trong quy trình thi công 

để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời. 

+ Giải pháp về an toàn cho thiết bị 

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và 

được đăng ký sử dụng. thiết bị có cầu giao. 

+ Tất cả các thiết bị sử 

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc 

của nhà sản xuất. 

- Đối với các thiết bị điện: 

+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của 

TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”. 

- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công sẽ dùng cáp cách điện và 

giảm thiểu tối đa việc chạy qua thiết bị. 

- Tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện. 

- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị. 

- Các đường cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng 

vật liệu cách điện và chống thấm. 

* Biện pháp đảm bảo an toàn lao động và tại nạn giao thông 

- Xây dựng các nội quy về vệ sinh, an toàn lao động: Nội quy ra vào công trường 

nơi lắp đặt, nội quy về trang phục bảo hộ lao động, về sử dụng các thiết bị, về sử dụng 

điện an toàn và nội quy về an toàn giao thông. 

- Có quy định chặt chẽ về công tác an toàn lao động. 

- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như kính bảo hộ, quần áo, 

găng tay, mũ, dây đeo an toàn, … 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng 

ngừa sự cố. 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công được thực hiện qua 

đào tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Có trình tự thi công các công trình ngầm và sắp xếp tuyến thi công hợp lý. 

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm. 

- Khi thi công, lắp ráp ở giàn giáo hoặc thiết bị trên cao, công nhân phải có dây 

đeo an toàn. 
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4.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

* Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án được thu gom và xử lý qua bể tự hoại do 

Công ty TNHH công nghiệp Titan (Hưng Yên) (đơn vị cho thuê nhà xưởng) đầu tư xây 

dựng. Chủ dự án chịu trách nhiệm vận hành thu gom, xử lý nước thải sau đó đấu nối 

chung vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của Công ty TNHH công nghiệp Titan 

(Hưng Yên) và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Khu công nghiệp Yên 

Mỹ qua 01 điểm đấu nối để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi trường. 

Đơn vị cho thuê nhà xưởng - Công ty TNHH công nghiệp Titan (Hưng Yên) chịu 

trách nhiệm quản lý các tuyến thu gom, thoát nước thải trong khuôn viên dự án Công 

nghiệp Titan (Hưng Yên) (bao gồm dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)); kiểm 

soát chất lượng nước thải từ các đơn vị thứ cấp và chịu trách nhiệm về chất lượng nước 

thải tại điểm đấu nối luôn đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải với KCN Yên Mỹ. Điểm đấu 

nối nước thải của Dự án công nghiệp Titan Hưng Yên vào 01 hố ga thoát nước thải F10 

(trên vỉa hè đường tuyến 3 giai đoạn 1) theo Giấy phép môi trường số 2253/GPMT-

UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH công 

nghiệp Titan (Hưng Yên). 

Dưới đây là sơ đồ quy trình thu  gom xử lý nước thải sinh hoạt của công ty: 

Hình 4. 2. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của nhà máy 

- Phương thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải bồn rửa, thoát sàn phát sinh → Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

chung của Dự án công nghiệp Titan → Đường ống HDPE D200, D250 → Hố ga thu 

nước thải của dự án titan → Hố ga thoát nước thải F10 của Khu công nghiệp Yên Mỹ 

→ Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ, công suất 2.000 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải xí tiểu → Bể tự hoại 3 ngăn → Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

chung của Dự án công nghiệp Titan → Đường ống HDPE D200, D250 → Hố ga thu 

nước thải của dự án titan → Hố ga thoát nước thải F10 của Khu công nghiệp Yên Mỹ 

→ Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ, công suất 2.000 m3/ngày.đêm. 

Nước thải từ 

các khu vệ sinh 
Bể tự hoại 

HTXL nước thải sinh hoạt của 

Dự án Công nghiệp Titan 

HTXL nước thải tập trung của 

KCN Yên Mỹ 

 

Nguồn tiếp 

nhận 

Hố ga thoát 

nước thải F10 
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- Công trình xử lý (Bể tự hoại 3 ngăn) 

+ Số lượng: 02 bể. Vị trí: 02 bể đặt ngầm tại khu nhà xưởng. Dung tích 13 m3/bể. 

+ Kết cấu: Bể bê tông cốt thép do Công ty TNHH Titan (Hưng Yên) đã hoàn thiện 

đầu tư xây dựng. 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải xí tiểu → ngắn chứa → ngăn lắng → 

ngăn lọc → nước thải sau xử lý sơ bộ. 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men 

kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các 

vách ngăn hướng dòng ở ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, 

tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, 

các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời cho phép tách 

riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí có tác dụng 

làm sạch triệt để hơn nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của vật liệu 

lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

Trong đó: 

 

1- Ống dẫn nước thải vào bể 2- Ống thông hơi  

3- Nắp thăm (để hút cặn)  4- Ống dẫn nước ra 

Định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học, men vi sinh bổ sung vào ngăn lắng với lượng 

khoảng 50 ml/m3 nước thải để tăng hiệu quả xử lý của vi sinh. Tần suấn 3 tháng/lần. 

Đối với bùn từ bể tự hoại định kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hút, vận 

chuyển đưa đi xử lý. Tần suất 06 tháng/lần. 

* Đối với nước xả cặn từ hệ thống làm mát 

Nước làm mát được sử dụng trực tiếp từ nước sạch của nhà máy (không qua hệ 

thống làm mềm nước), nước làm mát được tuần hoàn tái sử dụng và định kỳ thải bỏ khi 

xả cặn. Mỗi lần xả cặn khoảng 10 m³/lần, tần suất xả cặn khoảng 1 lần/tháng.  

Toàn bộ nước xả cặn của tháp làm mát được thu gom và đấu nối về hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ thông qua 01 điểm đấu nối chung với 

nước thải sinh hoạt. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Sơ đồ thu gom, xử lý sơ bộ nước mưa của nhà máy theo thiết kế xây sẵn của 

Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên), cụ thể như sau: 
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Hình 4. 3. Sơ đồ thu gom nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mái: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công 

trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. 

- Hệ thống thoát nước mặt: Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) đã 

xây dựng hệ thống cống thu gom nước mưa bằng BTCT có độ dốc là 0,2%; trên hệ 

thống cống thu bố trí các hố ga lắng cặn D400, D600, khoảng cách trung bình là 20-

40m/hố ga. Hệ thống cống thoát nước của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng 

Yên) được nối với hệ thống thu gom của KCN Yên Mỹ. Theo biên bản thỏa thuận đấu 

nối, điểm đấu nối nước mưa của dự án tại điểm đấu nối thoát nước mưa số 3, hố ga 

W24. 

4.2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Giảm thiểu bụi và khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải 

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra, vào nhà máy hàng ngày phát sinh 

ra bụi và các khí độc (CO, SO2, NOX,...). Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường 

trong khu vực, Chủ đầu tư cần thực hiện một số biện pháp sau: 

- Để giảm thiểu bụi, nhà máy thực hiện biện pháp tưới nước làm ẩm đường giao 

thông, nhất là vào mùa hanh khô. 

- Bố trí các phương tiện giao thông ra vào hợp lý, khoa học. 

- Khi vận chuyển nguyên nhiên liệu vào nhà máy, các phương tiện phải được che 

chắn và trở đúng tải trọng xe. 

- Không sử dụng các phương tiện quá cũ, quá thời gian lưu hành Chỉ sử dụng các 

phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

Nước mưa chảy tràn trên mái 

Ống thoát nước mưa trên mái 

PVC 110 

Nước mưa chảy tràn trên sân, 

đường nội bộ 

Rãnh thoát nước mưa quanh 

nhà xưởng D400, D600 

Hố ga lắng thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa 

KCN Yên Mỹ 
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❖ Giảm thiểu khí thải từ hoạt động sản xuất 

➢ Các giải pháp chung: 

Các yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ, công nhân viên 

làm việc trong nhà máy. Để giảm nhẹ các chất ô nhiễm cho con người và môi trường, 

các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường làm việc bên 

trong nhà xưởng. 

Nhà xưởng sản xuất được xây dựng khép kín, cao ráo, đảm bảo sự thông thoáng 

và chống nóng. 

Thông gió tự nhiên nhà xưởng là phương pháp lợi dụng sự chênh lệch về nhiệt 

độ, áp suất và gió bên ngoài và bên trong nhà xưởng. Đồng thời, có lắp đặt hệ thống 

quạt thông gió, điều hòa không khí, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân lao động 

trực tiếp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng một số giải pháp khác để đảm bảo điều 

kiện làm việc tốt nhất cho công nhân:  

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc. 

- Hệ thống thông gió cục bộ, tạo độ thông thoáng cho nhà xưởng (đảm bảo về 

ánh sáng, thông gió...) đã được Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) (đơn vị 

cho thuê nhà xưởng) lắp đặt đầy đủ. Số lượng cụ thể gồm: 10 cái, công suất 3,7 kW. 

- Lên phương án cụ thể cho việc ứng phó sự cố. 

➢ Biện pháp khống chế bụi từ hoạt động gia công cơ khí (dập ép, CNC) 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi kim loại đến sức khỏe của công nhân, Công ty 

sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Trang bị mắt kính, khẩu trang cho công nhân khi vận hành các máy gia công 

Các máy gia công sẽ có các tấm chắn kim loại xung quanh máy để bụi và vụn kim 

loại không phát tán ra ngoài. Bề mặt của máy gia công sẽ được thiết kế hơi nghiêng về 

phía ngăn chứa để bụi kim loại rơi vào ngăn. Phía dưới mỗi máy sẽ có 1 ngăn chứa bụi, 

mạt kim loại phát sinh khi gia công, ngăn chứa này được bố trí ngay phía dưới bộ phận 

dập, khoan tạo ren. Nhờ vậy mà bụi, vụn kim loại phát sinh sẽ rơi xuống ngăn chứa này 

và được giữ lại tại đây. Khi ngăn chứa đầy hoặc cuối mỗi ca sản xuất, công nhân sẽ mở 

cửa ngăn chứa và thu gom bụi, vụn kim loại đưa về kho chứa chất thải. Bụi cùng với 

các vụn kim loại phát sinh sẽ được Công ty hợp đồng bán phế liệu với các đơn vị cho 

chức năng. 

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn và thu gom bụi, vụn kim loại rơi vãi 

trên sàn nhà. 

- Với các thiết bị gia công như máy dập, máy khoan sẽ có các vách ngăn để hạn 

chế bụi kim loại phát tán vào môi trường không khí. Các máy này sẽ có hệ thống bơm 

và đường ống để đưa hỗn hợp dầu gia công đến tại vị trí tiếp xúc giữa nguyên liệu và 

bộ phận cắt, mài, phay hoặc tiện của máy. Bụi kim loại sinh ra sẽ theo hỗn hợp dầu đi 
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vào ngăn chứa của máy. Hỗn hợp dầu sẽ được bơm lên và cung cấp tiếp tục cho các 

công đoạn gia công. Cuối mỗi ca sản xuất, lượng bụi kim loại này sẽ được thu gom đưa 

về kho chứa riêng và xử lý như dạng chất thải nguy hại. 

➢ Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất  

* Cơ sở tính toán công suất hệ thống xử lý khí thải: 

Căn cứ cơ sở về lưu lượng, thành phần khí thải và vị trí nguồn phát sinh tại bảng 

4.17 và bảng 4.18; Theo thông số của nhà sản xuất: Độ dày lớp than l =200 mm, tương 

ứng với trở lực lớp than 80 Pa, như vậy trở lực của tháp than hoạt tính ∆P than = 1,6*800 

= 1440 Pa. 

Đường ống thu gom khí thải: Ống tôn mạ kẽm, D900 mm. Tổn thất áp suất trên 

1 m dài ống: ∆p = 0,108 kg/m2 = 1,05 Pa /m dài. (Nguồn: Kiểm soát ô nhiễm không khí 

– PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn (chủ biên) – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) 

=> ∆P ống = 63,5 Pa. 

=> Tổng tổn thất: ∆P = 1503 Pa= 1,503 kPa 

Hiệu suất của quạt hút: ᶯ = 75% 

Sau khi tính toán lưu lượng khí thải cần xử lý tại mục 4.1.2.1, dự kiến đầu tư 5 

hệ thống xử lý khí thải (02 HTXLKT xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sơn mặt phẳng 

và công đoạn in; 03 HTXLKT xử lý bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động). Công trình 

hệ thống xử lý khí thải được chế tạo theo số liệu tính toán thiết kế, cụ thể: 

Bảng 4. 23. Công suất hệ thống xử lý khí thải dự kiến đầu tư lắp đặt 

TT 
Công đoạn 

phát sinh 

Thiết bị phát 

sinh 

Quy mô HTXLKT 

Số 

lượng 

(HT) 

Công 

suất 

xử lý 

(m3/h) 

Công nghệ xử lý khí thải 

1 

Phòng in, 

khắc laser 
Máy in 

01 50.000 
Tháp phun sương + Bộ lọc 

khô + Hộp than hoạt tính 

Phòng sơn 

Máy phun sơn tự 

động dây chuyền 

mặt phẳng số 1,2 

Máy phun sơn tự 

động dây chuyền 

mặt phẳng số 3,4 

01 40.000 
Tháp phun sương + Bộ lọc 

khô + Hộp than hoạt tính 

2 Phòng sơn 

Máy phun sơn 

dây chuyền tự 

động 

03 30.000 
Tháp phun sương + Bộ lọc 

khô + Hộp than hoạt tính 

* Hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh hoạt động sấy khô, sấy sau phun sơn 

- Công nghệ xử lý: Phun sương (Tháp phun sương) + Bộ lọc khô + Hộp hấp phụ 

than hoạt tính. 

- Số lượng: 05 hệ thống (01 HTXLKT công suất 50.000 m3/h, 01 HTXLKT công 

suất 40.000 m3/h và 03 HTXLKT công suất 30.000 m3/h) 
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Quy trình xử lý như sau: 

Hình 4. 4. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải  

Thuyết minh quy trình: 

Trong quá trình sơn, sấy sau công đoạn phun sơn và công đoạn in sẽ phát sinh 

khí thải với thành phần chính của khí thải gồm bụi sơn, khí thải hữu cơ và sương nước. 

Khí thải dẫn về tháp phun sương, các hạt bụi sẽ hòa vào nước được lọc và khử, nước 

chảy qua thành của tháp theo tác động của trọng lực rồi chảy về bể chứa tuần hoàn tái 

sử dụng. Đồng thời làm giảm nhiệt độ dòng khí thải từ 120-200oC xuống dưới 60oC. 

Do trong khí thải có bụi và chất dính nếu trực tiếp đi vào hệ thống hấp phụ than 

hoạt tính sẽ gây tắc nghẽn lỗ rỗng cacbon, làm giảm hoặc mất hiệu lực hấp phụ đồng 

thời nhằm đảm bảo hiệu quả hấp phụ phải tiến hành lọc bụi bẩn bằng bộ lọc khô giúp 

giảm lượng nước ẩm trong dòng khí thải trước khi đi vào tầng hấp thụ than hoạt tính.  

Khí thải được đưa vào hệ thống hấp phụ than hoạt tính, phía trước hộp được trang 

bị bộ lọc hiệu suất ban đầu, có khả năng hiệu quả trong việc ngăn cách bụi trong khí 

thải và tạo điều kiện tốt cho quá trình hấp thụ than hoạt tính ở phía sau. Quá trình hấp 

thụ than hoạt tính là một quá trình được phát triển dựa trên các tỷ lệ lỗ rỗng của cacbon 

và nguyên lý lực hấp dẫn. Khi khí thải đi qua lớp than hoạt tính, các chất ô nhiễm trong 

khí thải được hấp thụ và ở lại trên bề mặt chất rắn của than hoạt tính, qua đó tách khỏi 

hỗn hợp khí thải.  

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường. 

* Tính toán tần suất thay than hoạt tính: 

- Tốc độ dòng khí qua phần vật liệu hấp phụ: v = 0,125 – 0,4 m/s 

(Trg. 172-173, sách Kiểm soát ô nhiễm không khí – PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn 

(chủ biên) – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) 

- Lựa chọn tốc độ khí là v = 0,4 m/s, khi đó diện tích mặt cắt hấp phụ của tháp là: 

Sa=Q/v= 40.000/(3600*0,4) = 27,8 m2 

- Chọn tiết diện mặt cắt hấp phụ của tháp: BxH = 2,3x2 m; Số lượng 6 tầng vật 

liệu hấp phụ, tương đương tiết diện mặt cắt hấp phụ thực tế của tháp: Sa(tt) = 4,6 m2. 

- Tính lại vận tốc đi qua vật liệu hấp phụ: vtt = 40.000/(4,6*6*3600) = 0,4 m/s. 

- Thời gian lưu của dòng khí trong lớp vật liệu hấp phụ: t = 0,5 – 6 giây. 

(Theo mục 12.2.3, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3, Trần Ngọc Chấn) 

Chọn thời gian lưu là: t = 0,5 giây 

Quạt hút Khí sạch thoát ra 

ngoài môi trường 

Khí thải từ công 

đoạn sơn, sấy 

sau sơn, in 

Tháp phun 

sương 

Bộ lọc khô + hộp than 

hoạt tính 

Ống thoát khí 
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- Như vậy thể tích lớp vật liệu hấp phụ: 

Vthan = t*Q = 0,5*40.000/3600 = 5,6 m3. 

Độ dày tổng lớp vật liệu hấp phụ: tl = Vthan/(bxH) = 1,2 m 

Với 6 tầng vật liệu hấp phụ, như vậy độ dày mỗi tầng: t = 1,2/6 = 0,2 m; làm tròn 

0,2. Mỗi khay than có kích thước: L2500xB400xH200 mm; Tổng số lượng khay than 

28 khay than. 

Tổng độ dày lớp than: L = 1,2 m. 

Tính lại thể tích vật liệu hấp phụ: Vthan = 5,6 m3. 

Khối lượng riêng của than: ρt = 400kg/m³. 

Như vậy lượng than hoạt tính cần cấp cho 01 hệ thống: 

W = Vthan* ρt = 5,6*400 = 2.240 kg/hệ thống 

• Tính toán thời gian thay than hoạt tính 

Thời gian cần thay than hoạt tính được tính toán dựa vào công thưc sau: 

T = 2,41.106.S.W/(EQMC) 

(Trg. 173, sách Kiểm soát ô nhiễm không khí – PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn (chủ 

biên) – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) 

Trong đó: 

T – thời gian cần hoàn nguyên (giờ) 

S – Tỉ lệ bão hòa của chất hấp phụ, giá trị điển hình, S = 0,29 

W – Khối lượng than hoạt tính (kg), W = 2.240 kg. 

E – Hiệu suất hấp phụ, giả thiết hiệu suất E = 15 %. 

Q – Lưu lượng khí thải cần xử lý (m³/giờ), Q = 40.000 m3/h/hệ thống 

M – Khối lượng phân tử hơi được hấp phụ, lấy giá trị điển hình benzen, M = 

106,16 g/mol 

C – Nồng độ đầu vào chất ô nhiễm có trong khí thải (ppm) (tính theo styren), Với: 

C = (1000-870) = 130 mg/Nm3; Khối lượng phân tử của benzen: m = 106,16 g/mol; Hệ 

số chuyển đổi: 24,45 

=> C = 130*24,45/106,16 = 29,94 ppm 

Như vậy thời gian cần hoàn nguyên hoặc thay than hoạt tính: 

T = 729 giờ = 91 ngày ~ 3,0 tháng (tương đương với thời gian hoạt động của thiết 

bị 16h/ngày). 

Tuy nhiên, thời gian cần hoàn nguyên và thay than hoạt tính theo thực tế tùy 

thuộc vào điều kiện sản xuất khi dự án đi vào hoạt động. Do đó, công ty sẽ hợp đồng 

với đơn vị chức năng thực hiện quan trắc khí thải tần suất 03 tháng/lần kết hợp đo chỉ 

số iodine của than, khi chỉ số iodine<400 sẽ thực hiện thay than hoạt tính hoặc Công ty 

có thể sử dụng máy đo iodine điện tử để đo nồng độ iodine để xác định chính xác thời 
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điểm thay than hoạt tính trong quá trình vận hành. Than hoạt tính sau khi thải bỏ sẽ được 

quản lý theo CTNH. 

Bảng 4. 24. Danh mục các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải công suất 40.000 

m3/giờ) 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng 

1 
Tháp phun 

sương 

- Kích thước: L3.408mm * 

W3.000mm  

- Tủ được kết nối bằng bu lông 

bằng thép không gỉ T1.5 SUS304 

tấm Laser cắt uốn hàn 

- Bơm nước trở lại: LH80/100-

5.5/2. 

- Vật liệu: gang với cánh quạt 

thép không gỉ SUS304. Vòi phun, 

van, phụ kiện. 

Cái 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

2 

Bộ lọc khô + 
hộp than hoạt 
tính 

- Kích thước: L3.954mm * 

W1.700mm  

- Vật liệu: Thép không gỉ T1.5 

SUS304, tấm thủy lực hình thành và 

hàn. 

- Khung chương trình kiểm tra màn 

hình T1.5 thép không gỉ SUS304, 

tấm uốn hình thành hàn chế tạo, kéo 

và kéo cài đặt, thuận tiện thay thế 

chương trình kiểm tra màn hình. 

Khay chứa than: 28 khay, khối lượng 

2.240 kg/HT. Tần suất thay than 3-6 

tháng/lần. 

- Chương trình sàng lọc, chương 

trình lọc bằng lưới kim loại hoặc 

bông lọc 

- Cấu hình cửa truy cập. 

Bộ 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

4 
Quạt ly tâm hút 

khí thải 

- Công suất: 50kW/380V/3 phase. 

- Lưu lượng: 40.000 m3/h 
Bộ 1 

Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

5 Ống thu khí 

Vật liệu thép không gỉ T1.5 

SUS304 tấm thủy lực hình thành 

và hàn.  
Ống phóng không D1000, H=20m. 

Ống thu gom chính D900 

Cái 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

6 

Kết nối điều 

khiển điện độc 

lập với điều 

khiển điện 

trung tâm 

 Máy  1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 
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Bảng 4. 25. Danh mục các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải công suất 50.000 

m3/giờ) 

STT 
Nội 

dung 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng 

1 

Tháp 

phun 

sương 

- Kích thước: L3.408mm * 

W3.000mm  

- Tủ được kết nối bằng bu lông bằng 

thép không gỉ T1.5 SUS304 tấm 

Laser cắt uốn hàn 

- Bơm nước trở lại: LH80/100-

5.5/2. 

- Vật liệu: gang với cánh quạt thép 

không gỉ SUS304. Vòi phun, van, 

phụ kiện. 

Cái 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

2 

Bộ lọc 
khô + 
hộp than 
hoạt tính 

- Kích thước: L3.954mm * 

W1.700mm  

- Vật liệu: Thép không gỉ T1.5 

SUS304, tấm thủy lực hình thành và 

hàn. 

- Khung chương trình kiểm tra màn 

hình T1.5 thép không gỉ SUS304, tấm 

uốn hình thành hàn chế tạo, kéo và kéo 

cài đặt, thuận tiện thay thế chương 

trình kiểm tra màn hình. 

Khay chứa than: 34 khay, khối lượng 

2.720 kg/HT. Tần suất thay than 3-6 

tháng/lần. 

- Chương trình sàng lọc, chương trình 

lọc bằng lưới kim loại hoặc bông lọc 

- Cấu hình cửa truy cập. 

Bộ 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

4 

Quạt ly 

tâm hút 

khí thải 

- Công suất: 60kW/380V/3 phase. 

- Lưu lượng: 50.000 m3/h 
Bộ 1 

Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

5 
Ống thu 

khí 

Vật liệu thép không gỉ T1.5 

SUS304 tấm thủy lực hình thành và 

hàn.  
Ống phóng không D1000, H=20m. 

Ống thu gom chính D900 

Cái 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

6 

Kết nối 

điều 

khiển 

điện độc 

lập với 

điều 

khiển 

điện 

trung tâm 

 Máy  1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 
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Bảng 4. 26. Danh mục các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải công suất 30.000 

m3/giờ/HT) 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng 

1 
Tháp phun 

sương 

- Kích thước: L3.408mm * 

W3.000mm  

- Tủ được kết nối bằng bu lông bằng 

thép không gỉ T1.5 SUS304 tấm 

Laser cắt uốn hàn 

- Bơm nước trở lại: LH80/100-

5.5/2. 

- Vật liệu: gang với cánh quạt thép 

không gỉ SUS304. Vòi phun, van, 

phụ kiện. 

Cái 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

2 

Bộ lọc khô 
+ hộp than 
hoạt tính 

- Kích thước: L3.954mm * 

W1.700mm  

- Vật liệu: Thép không gỉ T1.5 

SUS304, tấm thủy lực hình thành và 

hàn. 

- Khung chương trình kiểm tra màn 

hình T1.5 thép không gỉ SUS304, tấm 

uốn hình thành hàn chế tạo, kéo và kéo 

cài đặt, thuận tiện thay thế chương 

trình kiểm tra màn hình. 

Khay chứa than: 21 khay, khối lượng 

1.680 kg/HT. Tần suất thay than 3-6 

tháng/lần. 

- Chương trình sàng lọc, chương trình 

lọc bằng lưới kim loại hoặc bông lọc 

- Cấu hình cửa truy cập. 

Bộ 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

4 
Quạt ly tâm 

hút khí thải 

- Công suất: 35kW/380V/3 phase. 

- Lưu lượng: 30.000 m3/h 
Bộ 1 

Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

5 Ống thu khí 

Vật liệu thép không gỉ T1.5 

SUS304 tấm thủy lực hình thành và 

hàn.  
Ống phóng không D1000, H=20m. 

Ống thu gom chính D900 

Cái 1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

6 

Kết nối 

điều khiển 

điện độc lập 

với điều 

khiển điện 

trung tâm 

 Máy  1 
Việt 

Nam 

Mới 

100% 

Ghi chú:  

+ Tình trạng thiết bị sử dụng: Toàn bộ thiết bị máy móc và thiết bị thu gom xử 

lý chất thải là lắp đặt mới và tình trạng (mới 100%) hoạt động ổn định, hiệu quả cao. 

+ Xuất xứ: Tùy thuộc vào lựa chọn của nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án 

bao gồm thiết bị nhập khẩu (Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đức…) hoặc gia công 

sản xuất trong nước (Việt Nam). 
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Hình 4. 5. Sơ đồ thu gom khí thải của dự án 

Đường ống thu gom khí thải 01 

HTXLKT công đoạn sơn, in công suất 

50.000 m3/h/HT 

(5) HTXLKT công 

suất 50.000 m3/h 

 

Đường ống thu gom khí thải HTXLKT 

công đoạn sơn công suất 30.000 m3/h 

03 HTXLKT 

công suất 30.000 

m3/h/HT 

1 

2 

3 

4 5 

(4) HTXLKT công 

suất 40.000 m3/h 

 

Đường ống thu gom khí thải 01 

HTXLKT công đoạn sơn công suất 

40.000 m3/h/HT 
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Hình 4. 6. Mặt bằng vị trí bố trí các HTXLKT trên tổng mặt bằng Quy hoạch Dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên

HTXLKT 

số 1,2 

HTXLKT 

số 3,4,5 
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* Quy trình vận hành hệ thống XLKT như sau: 

- Kiểm tra điện 

+ Kiểm tra về điện áp: Đủ áp (380V), đủ pha (3 pha), dòng định mức cung. Nếu 

không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp, dòng thiếu hoặc dòng cao hơn 

mức cho phép thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị sẽ dễ xảy ra sự cố. 

+ Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị phải ở trạng 

thái sẵn sàng làm việc. 

- Các ký hiệu bên trong tủ điện điều khiển 

+ ON, OFF - Đóng mở nguồn cấp cho tủ điện điều khiển. 

+ AUTO, MAN - Chế độ điều khiển tự động và bằng tay 

+ Đèn của máy nào trên tủ điện sáng thì máy đó đang hoạt động. 

+ Các nút nhấn xanh: Mở máy 

+ Các nút nhấn đỏ: Tắt máy 

- Hiển thị giá trị đầu ra hiện tại của nhiệt độ, điều hòa, độ ẩm trong phòng phun. 

Hướng dẫn vận hành 

- Chuẩn bị: Trước khí vận hành HTXLKT, đầu tiên kiểm tra hoạt động của quạt 

hút, cánh quạt được đẩy bằng tay để xác định không có hiện tượng chậm và bị kẹt, đảm 

bảo không có vật lạ trong quạt. 

- Giữ không khí lưu thông phía trước đầu vào, tránh xa nguồn gây ô nhiễm, kiểm 

tra xem đầu vào có bị tắc hoặc che khuất bởi tạp chất hay không. 

- Kiểm tra mực nước ở tháp rửa có ở mức bình thường hay không đạt yêu cầu 

không. 

- Kiểm tra miệng hút khí của tháp rửa, bộ lọc khô, cửa kiểm tra sửa chữa có đóng 

hay không. 

- Thứ tự khởi động: Bật quạt cung cấp phòng phun → Quạt thổi phòng phun → 

Bơm xử lý khí thải → Bơm nước xử lý khí thải. 

Bảo dưỡng hàng ngày 

Kiểm tra các thiết bị điều khiển 

 Kiểm tra các hệ lọc, kiểm tra các tín hiệu liên quan  

 Kiểm tra chấn động và tiếng ồn bất thường 

Bảo dưỡng hàng tuần 

Làm thoáng khu vực đặt máy đảm bảo sạch sẽ. Máy bị bẩn sẽ tạo ra nhiệt độ cao 

khác thường và dầu bị cacbon hóa ở các linh kiện van bên trong. 

Kiểm tra các van, ống dẫn khí, các tay khóa đảm bảo lắp ráp kín. 

Bảo dưỡng hàng tháng 

Kiểm tra rò rỉ của hệ thống. 

Kiểm tra động cơ. 
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Kiểm tra các hệ thống van. 

Bảo dưỡng hàng quý: Tra mỡ cho động cơ, kiểm tra chế độ không tải của máy. 

Kiểm tra than hoặc thay thế nếu than hoạt tính không đảm bảo, khi thay than các qui định 

về an toàn lao động phải tuyệt đối chấp hành: 

+ Tắt tất cả các thiết bị điện và quạt hút trước khi thay thế than 

+ Mặc áo bảo hộ đeo khẩu trang chống bụi 

+ Vệ sinh khoan buồng than cũ loại bỏ hết hoàn toàn lượng than cũ. 

+ Giữ gìn sạch sẽ khu vực xử lý: rác, bụi bẩn, bụi than; không để rơi dụng cụ, thiết bị 

và vật liệu có thể gây ảnh hưởng tới quá trình, làm hỏng các thiết bị  

+ Phải thực hiện các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với các thiết bị điện. 

+ Khu vực xử lý phải có đủ ánh sáng để làm việc vào buổi tối. 

❖ Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu chứa chất thải 

- Dự án sẽ bố trí kho chứa CTR sinh hoạt để tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm 

thời. Kho chứa sẽ được bố trí ngăn cách với các khu vực khác của dự án và được vệ sinh 

ngay sau khi thu gom rác định kỳ phun. 

- Tổ chức thu gom kịp thời, định kỳ thu gom chất thải rắn sinh hoạt với tần suất 

02 lần/ngày và vận chuyển đến khu tập kết, định kỳ vệ sinh và phun chế phẩm khử mùi 

đối với các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt 

của Dự án. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải 

sinh hoạt đi xử lý theo đúng quy định, tần suất 01 lần/ngày. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước thải tại nhà máy. Tránh 

tình trạng ứ đọng nước thải gây mùi hôi. 

- Quản lý và kiểm soát các nguồn phát thải. 

4.2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

❖   Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

-  Thiết bị lưu chứa: 4 thùng loại 20 lít có nắp đậy đặt trong khu vệ sinh; 6 thùng 

loại 10 lít có nắp đậy đặt tại các khu văn phòng để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh 

hàng ngày. 

- Định kỳ thu gom, vận chuyển, tập kết toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 

khu vực nhà xưởng, văn phòng và các khu vực vào trong 02 thùng chứa 100l trong kho 

CTR thông thường để đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý. 

- Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng hàng ngày (1 lần/ngày) thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý theo đúng quy định. 

- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý bùn bể 

tự hoại của Dự án theo quy định với tần suất khoảng 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát 

sinh. 
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- Tuyên truyền, giáo dục công nhân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xả rác 

đúng nơi quy định, tránh gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước trong khu vực dự án. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn công nghiệp 

- Toàn bộ chất thải tại các xưởng sản xuất được công nhân trực tiếp thu gom vào 

5 thùng chứa rác bên cạnh loại 100 lít có nắp đậy. Sau mỗi ca làm việc, công nhân vệ 

sinh của công ty sẽ tiếp tục thu gom vào xe đẩy và đưa về kho chứa rác. 

- Công ty bố trí kho chứa chất thải rắn trong nhà xưởng khu vực này ngăn cách 

với các khu vực khác bằng vách ngăn chống cháy, bên ngoài kho chứa có biển báo rõ 

ràng. Diện tích 17,85 m2, kích thước (LxB)=6x3,57m nằm cạnh kho chứa thành phẩm. 

Công ty hợp đồng thuê thu gom và xử lý chất thải thông thường với đơn vị có 

chức năng. Tần suất thu gom 1 - 3 tháng/lần. Tùy thuộc vào số lượng đơn đặt hàng và 

lượng chất thải phát sinh, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn sản xuất thông thường của Dự 

án được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các 

quy định có liên quan. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

- Thu gom riêng biệt từng loại chất thải nguy hại vào thùng chứa có nắp đậy kín, 

tránh lẫn với nhau hay lẫn với chất thải rắn thông thường và có dãn nhãn mác chất thải 

nguy hại đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhận biết chất thải nguy hại và phân 

loại, thu gom tập kết đúng quy định. 

- Bố trí ít nhất 10 thùng chứa chất thải nguy hại có dung tích 50 lít/thùng cho từng 

khu vực sản xuất. Đối với các chất thải nguy hại dạng lỏng phát sinh từ quá trình sản xuất 

được thu gom bằng các tank nhựa chuyên dụng có thể tích khoảng 01 m3, có khung thép 

bọc xung quanh và bánh lăn để thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa 

này phải đảm bảo đúng kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT và được đặt ở những nơi đảm bảo tránh mưa, tránh nắng…  

- Toàn bộ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất được thu gom vào 

các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng có nắp đậy kín, tập kết tại nhà rác nguy 

hại của Dự án. 

-  Xây dựng kho lưu giữ CTNH có diện tích 28,56 m2 phải trang bị các dụng cụ, 

thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và 

xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có 

biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo 

Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại. Kho CTNH 

có kích thước LxB=8x3,57 (m). Két cấu bê tông cốt thép, nền lát gạch mái tôn, bao quanh 

kho là tường gạch và tôn. 
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- Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

tần suất 01 tuần/lần (hoặc tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế) theo đúng 

quy định. 

4.2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh tại khu vực thực hiện dự án sẽ được giảm thiểu 

bằng các cách sau: 

- Trong quá trình vận hành máy móc thiết bị của công ty có phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. Tuy nhiên công ty sử dụng máy móc, công nghệ tiên tiến và đặc thù loại hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án ít phát sinh tiếng ồn, rung nên mức độ ảnh 

hưởng đến môi trường và công nhân làm việc là không lớn. 

- Ngoài tiếng ồn, độ rung từ việc vận hành các loại máy móc, còn có tiếng ồn, độ 

rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào công ty. 

Do đó, khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế 

tiếng ồn, rung như sau: 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các 

máy móc thiết bị có độ ồn, rung cao. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động,...). 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động thường xuyên của công nhân. 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế nổ máy trong thời 

gian dừng chờ bốc dỡ nguyên vật liệu; 

4.2.2.5. Khống chế ô nhiễm nguồn nhiệt 

Nhiệt phát sinh do sự rò rỉ hoặc sự truyền nhiệt từ công đoạn hàn, cắt, sấy. Đối 

với nguồn ô nhiễm này, biện pháp khống chế hữu hiệu nhất là cách ly nguồn nhiệt với 

các tác nhân mà nó sẽ tác động. Cụ thể là việc bố trí riêng biệt các khu vực có nguồn 

phát nhiệt với khu văn phòng, khu sản xuất tập trung và bố trí cuối hướng gió. Đồng 

thời nhà xưởng đã bố trí hệ thống thông gió tự nhiên (quạt thông gió). 

Khu vực nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp 

đặt hệ thống thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Các khu vực có nguồn 

nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng nhằm giảm nhiệt môi trường lao 

động. Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí mát vào khu vực có nhiệt 

độ cao. Không khí được trao đổi liên tục, thông thoáng nhờ hệ thống thông gió tự nhiên 

qua hệ thống cửa mái. 

4.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Sự cố cháy nổ 
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Để đảm bảo các công tác về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp của công ty 

thực hiện như sau: 

Bảng 4. 27. Phương án phòng chống sự cố cháy nổ 

STT Tên hạng mục Chất cháy chủ yếu Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

1 Khu vực nhà 

xưởng 

Các thiết bị máy 

móc trong nhà 

xưởng 

- Công nhân trực tiếp quản lý nguồn 

nhiệt, thiết bị dễ sinh lửa, chập cháy 

- Thường xuyên tập huấn an toàn 

PCCC cho công nhân 

- Bố trí, vận hành máy móc thiết bị 

theo đúng quy trình 

- Ngắt các thiết bị điện khi kết thúc 

ngày làm việc 

- Lắp đặt hệ thống PCCC đúng quy 

định, hệ thống báo cháy tự động, 

họng chữa cháy bên ngoài nhà xưởng, 

nhà điều hành, khu vực các kho chứa 

hóa chất, kho sản phẩm 

- Bố trí hệ thống bình chữa cháy xách 

tay tại các vị trí dễ nhìn, dễ lấy 

- Lắp đặt hệ thống đèn chỉ dẫn thoát 

nạn, chiều sáng sự cố, hệ thống thông 

gió, hút khói 

- Bố trí khu vực hút thuốc riêng biệt, 

cách xa khu vực nhà xưởng, nhà kho 

- Nền nhà xưởng, nhà kho được sơn 

lớp sơn epoxy chống tĩnh điện, chống 

cháy và mài mòn 

2 Khu vực nhà 

điều hành 

Giấy tờ, bàn nghế, 

thiết bị văn phòng 

3 Khu vực nhà 

kho hóa chất, 

kho chứa sản 

phẩm 

- Hóa chất, sản 

phẩm, thùng bìa 

carton, nhựa,… 

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Định kỳ đo, kiểm tra môi trường lao động và thực hiện chế độ bồi dưỡng độc 

hại bằng hiện vật cho người lao động theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-

BLĐTBXH; 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết 

bị máy móc phải được kiểm tra định kỳ. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà kho theo 

tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết, các trang phục này bao gồm quần áo 

bảo hộ lao động theo danh mục nghề, công việc quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Kiên quyết đình 

chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 
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c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm 

Thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế đến mức tối đa trường 

hợp xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm bằng các biện pháp sau: 

 - Thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo bữa ăn sạch và đầy đủ dinh dưỡng cho 

cán bộ, công nhân viên.  

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực nhà ăn. 

- Sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm, vệ sinh nhà bếp sạch sẽ. 

- Sử dụng nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. 

d. Biện pháp phòng chống, giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Điều tiết các loại phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý; 

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy 

thực hiện tốt về an toàn giao thông, đi lại chạm vào giờ cao điểm, tuân thủ luật lệ an 

toàn giao thông đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. 

e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Trong quá trình sản xuất (bao gồm các công đoạn dập ép, phun sơn…), doanh 

nghiệp sử dụng một số loại hóa chất như dầu làm mát, bôi trơn, chất tẩy dầu. Để đảm 

bảo an toàn cho người lao động và môi trường, nhà máy thực hiện nghiêm túc các nội 

dung sau: 

Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo yêu cầu tại Quyết 

định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đảm bảo theo quy định tại Điều 

108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 

146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Chính phủ, lưu ý các quy định đảm bảo an toàn trong 

lưu giữ hoá chất phục vụ quá trình hoạt động: 

* Đối với quá trình vận chuyển 

- Xây dựng quy trình vận chuyển, lưu giữ và sử dụng hoá chất cho công nhân, tuân 

thủ các biện pháp an toàn do nhà sản xuất quy định trên giấy tờ thông tin an toàn sản 

phẩm; tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho công nhân xếp dỡ, vận chuyển theo quy 

định tại Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình 

vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; kiểm soát chặt chẽ từng khâu vận chuyển, 

lưu chứa và sử dụng hóa chất. 

- Công ty hợp đồng với các đơn vị cung ứng hóa chất có đủ chức năng để cung 

cấp, vận chuyển hóa chất theo đúng quy định. Trong quá trình vận chuyển hóa chất từ 

xe vào kho, sử dụng xe chuyên dụng chống cháy nổ, chống rò rỉ 
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- Không sử dụng xe nâng hàng để vận chuyển hóa chất 

- Nhân viên vận chuyển hóa chất phải được đào tạo, tập huấn theo quy định. 

Trong quá trình tác nghiệp yêu cầu thận trọng, tỷ mỉ, hạn chế các va đập mạnh. Nhân 

viên tiếp xúc hóa chất phải có chứng nhận trước khi vào vị trí, phải mang đồ bảo hộ, 

định kỳ kiểm tra sức khỏe 

- Hóa chất nhập kho phải có nguồn gốc rõ ràng, có phiếu MSDS bằng tiếng Việt 

kèm theo. Không được vận chuyển, nhận hóa chất khi chỉ có 1 người. 

- Xây dựng nội quy, quy chế vận hành, sử dụng hóa chất; tổ chức kiểm tra diễn 

tập định kỳ hằng năm 

* Đối với quá trình lưu chứa hóa chất: 

- Đơn vị bố trí 01 kho hóa chất với tổng diện tích 44,27 m2, trong đó phân thành 02 

phòng: 01 phòng chứa sơn với diện tích 28,2 m2, 01 phòng chứa chất tẩy dầu mỡ, chế phẩm 

từ dầu với diện tích 16,07 m2. Hóa chất được lưu giữ tại kho riêng biệt, có mái che, nền 

chống thấm, thoát nước, đê bao chống tràn, bảng chỉ dẫn an toàn (MSDS), và biển cảnh 

báo rõ ràng. 

- Khu vực kho hóa chất được bố trí lối ra vào phù hợp với những cửa chịu lửa được 

mở hướng ra ngoài. Cửa phải có kích cỡ tương ứng để vận chuyển một cách an toàn.  

- Phân loại, ghi nhãn và lưu trữ hóa chất theo đúng quy định tại Luật Hóa chất số 

06/2007/QH12 và các nghị định, thông tư hướng dẫn kèm theo. 

- Bố trí thiết bị PCCC, vật tư chống tràn, khay chứa hóa chất tại khu vực kho và nơi 

sử dụng hóa chất. Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) cho người lao động 

như găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang phòng độc, ủng chống hóa chất,… 

- Tổ chức tập huấn định kỳ cho người lao động về an toàn hóa chất, cách sử dụng 

và xử lý khi có rò rỉ, tràn đổ hoặc sự cố. 

- Nhà kho luôn được giữ khô thoáng, có ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên thích 

hợp nhờ các cửa thông gió hoặc hệ thống đèn. Những nơi việc thông gió tự nhiên không 

đủ thì phải lắp đặt quạt thông gió.  

- Xây dựng quy trình vận chuyển, lưu giữ và sử dụng hoá chất cho công nhân 

quản lý. Phải tuân thủ các biện pháp an toàn do nhà sản xuất quy định trên tờ thông tin 

an toàn sản phẩm. 

- Yêu cầu an toàn: MSDS, hạn chế độ cao, dự trữ theo lượng an toàn, nghiêm 

cấm mang bật lửa, thuốc lá, điện thoại vào kho hóa chất, xây dựng quy chế quản lý ra 

vào khu hóa chất và đưa vào sử dụng, tem cảnh báo phải có tiếng Việt. 

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

- Hóa chất khi nhập về được lưu giữ trong kho hóa chất, hóa chất dùng cho sản 

xuất chỉ được lưu giữ với lượng đủ dùng trong ngày tại các vị trí riêng trong nhà máy. 

- Hóa chất từ xe vận chuyển về kho chứa đều đóng gói dạng can. Hóa chất sử 

dụng trong công ty đều tuân thủ các quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn. Công nhân 
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xếp dỡ, vận chuyển đều được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại 

Thông tư 37/2020/TT-BCT. Ngoài ra các quy trình, dụng cụ lao động sử dụng để vận 

chuyển hóa chất như xe chuyên dùng, các khay chống tràn được công ty trang bị với 

mục tiêu kiểm soát và ứng phó khoanh vùng tốt nhất khi xảy ra tràn đổ. 

- Biện pháp quản lý hóa chất: tại kho hóa chất, các can hóa chất được xếp riêng 

trên giá, hóa chất chỉ được xếp 1 lớp, lối đi giữa các giá đủ rộng cho việc xếp hàng. Kho 

hóa chất có quạt thông gió và điều hòa, trong kho có hệ thống chữa cháy tự động, cấm 

lửa, cấm hút thuốc; bên ngoài kho có chuông báo động dùng để thông báo khi xảy ra sự 

cố và dụng cụ bảo hộ lao động, ứng cứu sự cố hóa chất. Chỉ có công nhân trực tiếp làm 

việc với hóa chất và người phụ trách mới được ra vào, nghiêm cấm người không phận 

sự vào khu vực. Tại các vị trí lưu giữ hóa chất cũng bố trí bình cứu hỏa, bảo hộ lao động 

và dụng cụ trong trường hợp khẩn cấp. 

Giữ cho nhiệt độ của thùng chứa hóa chất bằng với nhiệt độ môi trường xung 

quanh. Đóng chặt dụng cụ chứa khi không sử dụng. Không sử dụng khí nén để đổ đầy, 

tháo ra hay xử lý.  

Nếu tràn đổ, với lượng hóa chất bị đổ lớn (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương 

tiện cơ học như xe bồn tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn 

với nước. Giữ lại những chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất 

hấp thụ thích hợp và loại bỏ an toàn. Lấy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn. 

Đối với lượng hóa chất bị đổ lớn (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện 

chuyên dụng để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn với nước. Giữ lại 

những chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích 

hợp và loại bỏ an toàn. 

- Trong trường hợp có sự cố phải sử dụng Găng tay, ủng chống hoá chất, mặt nạ 

phòng hơi độc, kính bảo vệ mắt, quần áo bảo hộ có khả năng kháng hóa chất. 

Chủ dự án cam kết khi dự án đi vào hoạt động sẽ xây dựng biện pháp phòng ngừa 

ứng phó sự cố hoá chất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

- Trường hợp xảy sự cố rò rỉ hóa chất, tràn hóa chất thực hiện các biện pháp sau:  

+ Khoanh vùng phạm vi xảy ra sự cố và các vùng có nguy cơ ảnh hưởng. 

+ Thông báo với cơ quan chức năng để xử lý. 

+ Khi xảy ra sự cố, mọi hành động ứng cứu được thực hiện trên nguyên tắc hàng 

đầu là bảo vệ tính mạng con người, tiếp theo là bảo vệ môi trường và tài sản.  

- Tổ chức ứng phó sự cố hóa chất: 
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Hình 4. 7. Sơ đồ nhân lực tổ chức ứng phó sự cố hóa chất 

- Hệ thống truyền báo thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố gồm hệ thống báo 

nguy và Hệ thống báo tin nội bộ và bên ngoài 

- Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong và bên ngoài khi xảy 

ra sự cố: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 8. Sơ đồ kế hoạch hành động ứng phó sự cố hóa chất 

Chủ dự án cam kết xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất, sự cố hoá chất 

độc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-

CP  ngày 9 tháng 10 năm 2017 và thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017. 

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải  

- Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành hệ thống theo hướng dẫn 

của nhà cung cấp thiết bị. 

- Để giảm thiểu các sự cố về hệ thống xử lý khí thải khi đi vào vận hành, Nhà máy 

sẽ bố trí nhân lực để giám sát hoạt động của hệ thống nhằm kịp thời phát hiện những 

Sự cố xảy ra 

Xác nhận nguy hại 

Thông báo chủ quản 

Tập hợp nhóm ứng 

cứu 

Xử lý sự cố 

Khống chế tính hình 

bị nạn 

Giải quyết hiện trạng 

Phòng hành chính 

Thông tin bên ngoài 

hỗ để trợ 

Sơ cứu người bị nạn 

Thông báo xe cứu 

thương, đưa nạn nhân 

đi viện 

Sơ tán nhân viên 

Trở về vị trí cũ 
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tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố. Công nhân vận hành hệ thống thường xuyên được đào 

tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong quá trình giám sát và vận hành hệ thống. 

- Tự động hóa hoạt động của hệ thống xử lý khí thải nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra 

sự cố. Có báo cáo theo dõi hàng ngày về tình hình hoạt động của hệ thống. 

- Định kỳ thay than hoạt tính cho hệ thống xử lý khí thải; thực hiện thay than hoạt 

tính khi chỉ số Iodine nhỏ hơn 400. 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các đường ống thu gom, các thiết bị xử lý, kịp thời 

sửa chữa và thay thế khi phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc. 

- Có kế hoạch xử lý và khắc phục khi xảy ra sự cố về hệ thống xử lý khí thải; luôn 

đảm bảo số lượng vật tư thay thế dự phòng. 

- Định kỳ 01 tháng/lần tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải để 

phát hiện các lỗi hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

- Trường hợp quạt hút bị hỏng, lập tức thông báo bộ phận sản xuất có phát sinh 

khí thải ngưng hoạt động để thay thế quạt hút mới. 

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố liên quan đến dàn bơm phun 

sương hoặc cấp hóa chất, cần có thiết bị dự phòng để thay thế kịp thời. 

- Khi phát hiện ra sự cố cần báo cáo với bộ phận phụ trách sau đó lập tức ngắt cầu 

dao và thông báo với bộ phận sản xuất liên quan tạm dừng dây chuyền và tiến hành 

nhanh chóng sơ tán công nhân ra ngoài. 

Một số nguy cơ, sự cố và biện pháp ứng phó đối với hệ thống xử lý khí thải của 

nhà máy như sau: 

Bảng 4. 28. Một số sự cố và phận pháp ứng phó đối với hệ thống thu gom xử lý khí 

STT 
Các lỗi, sự 

cố xảy ra 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục, ứng phó 

1 

Sự cố đối 

với hệ thống 

quạt hút 

Cánh quạt bị đóng cặn, 

biến dạng  hoặc bị bào 

mòn, Quạt chạy ồn, 

không chạy 

- Kiểm tra bảo dưỡng quạt hút thường 

xuyên 

- Liên hệ đơn vị cung cấp thay thế  

Động cơ truyền động bị 

lỗi 
Liên hệ với đơn vị cung cấp thay thế 

2 

Đường ống 

thu gom khí 

thải bị rò rỉ, 

hở các khớp 

nối 

- Do bị tác động từ bên 

ngoài hoặc do quá trình 

lắp đặt không đạt yêu 

cầu 

- Dùng keo chuyên dụng để bịt các lỗ 

hở hoặc các khớp nối 

- Thay thế đoạn đường ống mới  

❖ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố kho chứa chất thải 

- Các kho chứa chất thải có mái che, nền bê tông, có tường bao quanh, tránh nước 

mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước. 

- Không bố trí các loại chất thải có nguy cơ dễ phản ứng với nhau ở cạnh nhau. 

- Tại kho chứa CTNH phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: 
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+ Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật 

về phòng cháy chữa cháy; 

+ Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại 

được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải 

nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều; 

+ Lồng ghép phương án ứng phó sự cố kho CTNH vào kế hoạch diễn tập ứng 

phó sự cố môi trường của nhà máy hàng năm. 

+ Tập huân, phổ biến phương án ứng phó sự cố kho CTNH trong các buổi đào 

tạo công nhân làm việc tại nhà máy. 

g. Biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh 

Để phòng ngừa sự cố dịch bệnh có thể xảy ra, Công ty tiến hành các biện pháp sau: 

- Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên trong công ty sống lành mạnh, bảo vệ 

sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại Công ty. 

- Tuyên truyền cho CBCNV về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID 19 như sau: 

+ Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng 

dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 

+ Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến 

cơ sở y tế. 

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng 

khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 

+ Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống 

lành mạnh. 

+ Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 

+ Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, người dân hãy tự cách ly tại nhà, 

đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 

+ Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 

+ Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại các ứng dụng khai báo y tế trên và thường 

xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân. 

Các biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh: Khi có dịch bệnh phát sinh, Ban phòng 

chống dịch sẽ kết hợp với chính quyền và các cơ quan y tế địa phương để có biện pháp 

xử lý kịp thời: 

+ Áp dụng các biện pháp cách ly ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu vực 

dân cư lân cận. 

+ Khoanh vùng dịch bệnh, làm công tác vệ sinh như phun chất khử trùng. 

+ Rà soát người ra vào Công ty trong thời gian có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. 
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4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được tiến hành lồng ghép trong 

quá trình thi công cũng như vận hành dự án.  

Theo các biện pháp giảm thiểu, khống chế và xử lý ô nhiễm môi trường đã đề 

xuất trong những phần trên của báo cáo, dự toán chi phí xây dựng và vận hành các 

công trình xử lý ô nhiễm môi trường được nêu chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 4. 29. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Công trình BVMT 
Kế hoạch 

xây lắp 
Kinh phí dự kiến 

1 

05 Hệ thống xử lý khí thải (02 HTXLKT 

công suất 40.000 m3/h và 03 HTXLKT công 

suất 30.000 m3/h) Quý 

IV/2025 

1.000.000.000 

2 Kho chứa CTR thông thường 17,85 m2 10.000.000 

3 Kho chứa CTNH diện tích 28,56 m2. 20.000.000 

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng 

Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt chương trình quản 

lý và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành, cụ thể: 

- Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề môi 

trường cho dự án: đội ngũ nhân viên dọn vệ sinh, cán bộ chuyên trách môi trường. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ 

môi trường của các nhà thầu trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở của dự án. 

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Tổ chức thu gom chất thải rắn và chất thải nguy hại của dự án, hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

a. Quản lý môi trường trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng của Dự án 

Trong giai đoạn này, đơn vị nhà thầu thi công sẽ thành lập một bộ phận chuyên 

trách theo dõi và giám sát trực tiếp, để đảm bảo quản lý, giám sát các tác động xấu tới 

môi trường. 

b. Quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án 

Chương trình quản lý môi trường của dự án tuân thủ theo đúng quy định của luật 

BVMT và tuân thủ theo Giấy phép môi trường của dự án. 

Sau khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách 

riêng để quản lý về mặt môi trường. Dự kiến bộ phận này sẽ có 3 người có trình độ trung 

cấp trở lên, có chuyên môn về môi trường, an toàn lao động, thực hiện các nhiệm vụ 

chính: vệ sinh môi trường trong khu vực dự án, tập huấn, hướng dẫn công nhân vệ sinh 



 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án: “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam) 107 

phân loại, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại, chỉ đạo và phối hợp thực hiện với 

các bộ phận khác các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với đơn vị có chức 

năng quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. 

Định kỳ, 1 tháng/lần, bộ phận môi trường sẽ báo cáo với quản lý dự án và giám 

đốc về các vấn đề môi trường tại khu vực, tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi 

trường (nếu có). 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam) 

đã nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc 

thiết bị và hoạt động của nhà máy. 

Các nội dung đánh giá về nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ các quá 

trình của Dự án là đầy đủ, có cơ sở khoa học và đáng tin cậy vì được đánh giá dựa trên 

các cơ sở sau: 

Các phương pháp tính toán nguồn gây ô nhiễm cũng như đánh giá các tác động 

tới môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm được sử dụng trong báo cáo là các phương 

pháp đã và đang được các tổ chức trong nước cũng như nước ngoài sử dụng. Như 

phương pháp dự báo nồng độ bụi khi thi công, phương pháp dự báo lượng khí phát thải 

do các phương tiện thi công được tính toán dựa theo hướng dẫn của Cục Môi trường 

Mỹ, hướng dẫn của WHO để đánh giá, nên việc đánh giá này có mức độ tin cậy cao. 

Phương pháp danh mục kiểm tra đưa ra các nguồn tác động, đối tượng chịu tác 

động và hệ quả của những tác động đó. Do đó, phương pháp này giúp việc đánh giá 

được đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác cao. 

Về mức độ chi tiết 

Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của dự án 

được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi 

trường trong từng giai đoạn thi công và hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô 

nhiễm chính trong từng giai đoạn thi công và hoạt động của dự án. 

Về hiện trạng môi trường 

Nhóm chuyên viên đã đi hiện trường, lấy mẫu, đo đạc tại hiện trường và phân 

tích mẫu bằng phương pháp mới, với thiết bị hiện đại. Độ tin cậy của các kết quả phân 

tích các thông số môi trường tại vùng Dự án đảm bảo độ chính xác cao. 

Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí 

độc hại và bụi 

- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí bảo cáo tính 

toán trên cơ sở coi như toàn bộ khu hoạt động là một nguồn phát thải, tính toán trên tổng 

lượng nguyên nhiên liệu sử dụng, sử dụng các công thức thực nghiệm trong đó có các 

biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,... và được 
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giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy, các sai số trong tính toán là không 

tránh khỏi. 

Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các 

chất ô nhiễm trong nước thải 

- Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sinh 

hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính 

toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau. 

- Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do 

lượng mưa phân bố không đều trong năm do đó lưu lượng nước mưa là không ổn định. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức 

độ tích tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước mưa 

tràn qua. 

Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số 

và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn 

tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

- Tốc độ của từng xe 

- Hiện trạng đường: độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường, 

khu vực 

- Các công trình xây dựng hai bên đường 

- Cây xanh (khoảng cách, mật độ) 

Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì 

mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng 

xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v... Mức ồn dòng xe lại 

thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường dùng 

trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng 

cho mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải dùng máy đo tiếng 

ồn tích phân trung bình mới xác định được. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Do Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam) không thuộc các dự án khai 

thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải nên không phải thực hiện phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

* Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, đấu nối theo Hợp đồng thuê nhà 

xưởng ngày 30/6/2025 giữa Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) và Công ty 

TNHH Công nghiệp Fumao (Việt Nam) (Công ty TNHH Titan (Hưng Yên) chịu trách 

nhiệm xử lý nước thải phát sinh theo Biên bản thỏa thuận điểm đấu ký ngày 16/6/2023 

giữa Ban QLDA – Công ty CP phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ, Xí nghiệp quản lý 

vận hành KCN và Công ty TNHH Titan Corporation)).  

- Nước thải công nghiệp phát sinh được thu gom, xử lý tại Hệ thống xử lý nước 

thải công nghiệp của dự án, nước sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng, không xả thải 

vào môi trường. 

* Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

- Theo Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 30/6/2025 giữa Công ty TNHH Công 

nghiệp Titan (Hưng Yên) và Công ty TNHH Công nghiệp Fumao (Việt Nam), Công ty 

TNHH Titan (Hưng Yên) chịu trách nhiệm xử lý nước thải phát sinh (theo Biên bản thỏa 

thuận điểm đấu ký ngày 16/6/2023 giữa Ban QLDA – Công ty CP phát triển KCN 

Viglacera Yên Mỹ, Xí nghiệp quản lý vận hành KCN và Công ty TNHH Titan 

Corporation).  

- Vị trí đấu nối nước thải sinh hoạt sau xử lý: Vị trí, số lượng điểm đấu nối thoát 

nước thải sinh hoạt do Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên) thực hiện với Công 

ty CP phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ theo quy định.  

Vị trí đấu nối nước thải của Dự án với hạ tầng Dự án Công nghiệp Titan Hưng 

Yên: Hố ga thu gom nước thải của Dự án Công nghiệp Titan Hưng Yên; số lượng điểm 

đấu nối: 01 điểm tại vị trí có tọa độ: X: 2311302.63; Y=558849.90 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 105030’ múi chiếu 30). 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh bụi, khí thải:  

+ Nguồn số 1: Khí thải từ máy phun sơn số 1,2 của công đoạn sơn và sấy sau sơn 

thuộc dây chuyền sơn mặt phẳng. 

+ Nguồn số 2: Khí thải từ máy phun sơn số 3,4 của công đoạn sơn và sấy sau sơn 

thuộc dây chuyền sơn mặt phẳng. 

+ Nguồn số 3: Khí thải từ máy phun sơn tự động số 1 của công đoạn sơn và sấy 

sau sơn thuộc dây chuyền sơn tự động. 
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+ Nguồn số 4: Khí thải từ máy phun sơn tự động số 2 của công đoạn sơn và sấy 

sau sơn thuộc dây chuyền sơn tự động. 

+ Nguồn số 5: Khí thải từ máy phun sơn tự động số 3 của công đoạn sơn và sấy 

sau sơn thuộc dây chuyền sơn tự động. 

+ Nguồn số 6: Khí thải từ công đoạn in. 

- Dòng khí thải:  

+ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải 

công suất 50.000 m3/h (nguồn thải số 1 và số 6). Tọa độ: X= 2311099.154, Y= 

559199.947. 

+ Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải 

công suất 40.000 m3/h (nguồn thải số 2). Tọa độ: X= 2311101.044, Y= 559200.503. 

+ Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí sau 02 hệ thống xử lý khí 

thải, tổng công suất 60.000 m3/h (nguồn thải số 3 và số 4), lưu lượng 60.000 m3/h. Tọa 

độ: X= 2311047.031, Y= 559170.549. 

+ Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí sau 01 hệ thống xử lý khí 

thải, tổng công suất 30.000 m3/h (nguồn thải số 5), lưu lượng 30.000 m3/h. Tọa độ: X= 

2311049.905, Y= 559159.314. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 180.000 m3/h: 

+ Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 50.000 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 40.000 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 60.000 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 30.000 m3/h 

- Phương thức xả khí thải: Xả gián đoạn (chỉ xả khi có hoạt động sản xuất). 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: QCVN 19:2024/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Bảng 6. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí 

thải của Dự án 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT 

(cột C) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Lưu lượng - - 

Không thuộc 

đối tượng  

Không 

thuộc đối 

tượng  

2 Butyl axetat mg/Nm3 100 

3 Etyl axetat mg/Nm3 100 

4 Etylbenzen mg/Nm3 100 
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TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT 

(cột C) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

5 Dimetylanilin mg/Nm3 25 

6 Toluen mg/Nm3 100 

7 Xylen mg/Nm3 100 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sản xuất trong nhà xưởng  

+ Nguồn số 02: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 01 công suất 50.000 m3/h 

+ Nguồn số 04: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 02 công suất 40.000 m3/h. 

+ Nguồn số 05: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 03 công suất 30.000 m3/h. 

+ Nguồn số 06: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 04 công suất 30.000 m3/h. 

+ Nguồn số 07: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 05 công suất 30.000 m3/h 

+ Nguồn số 08: Từ hoạt động của máy phát điện dự phòng (nguồn phát sinh không 

thường xuyên, chỉ phát sinh khi máy phát điện hoạt động). 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung không tập trung, được phát sinh từ khu vực 

hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất ra xung quanh. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Trong quá trình hoạt động của dự án, 

tiếng ồn, độ rung phát sinh bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: (1). QCVN 

24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc, (2). QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, (3). QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 

- 

Khu vực thông thường (2) 

2 85 
Tại vị trí làm việc, lao động, 

sản xuất trực tiếp (1) 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 
- Khu vực thông thường 

(3) 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Dự án “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” thuộc đối tượng mục I.1 

phụ lục IV Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 (Dự án thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy 

định tại Cột 4 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này) trong đó dự án thuộc loại 

hình sản xuất mô đun tản nhiệt (mã ngành theo VSIC: 2610) với công suất trung bình 

quy định tại cột 4, mục 5 Phụ lục II. Như vậy dự án thuộc dự án đầu tư nhóm II theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trường. Như vậy căn cứ khoản 5, Điều 21, Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT, việc quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm cụ 

thể như sau: 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 7. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Nội dung công việc 

Thời gian bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết 

thúc vận hành 

thử nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý khí công 

suất 50.000 m3/h 

Không quá 06 

tháng sau khi 

hoàn thành xây 

dựng, lắp đặt các 

hạng mục công 

trình 

(Dự kiến từ tháng 

03/2026) 

 

06 tháng kể từ 

thời gian bắt 

đầu vận hành 

thử nghiệm 

(Dự kiến đến 

tháng 03/2026) 

50% so với 

công suất 

thiết kế 

2 
Hệ thống xử lý khí thải 

công suất 40.000 m3/h 

50-100% so 

với công 

suất thiết kế 

3 
03 Hệ thống xử lý khí thải 

công suất 30.000 m3/h 

50-100% so 

với công 

suất thiết kế 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý khí thải như sau: 

Bảng 7. 2. Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất HTXL 
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Các thông số 

quan trắc 

Vị trí 

quan trắc 
Tần suất 

Tiêu chuẩn quy 

chuẩn so sánh 

Công trình xử lý khí thải 

Lưu lượng, butyl 

axetat, etyl 

axetat, 

etylbenzen, 

dimetylanilin, 

toluen, xylen 

04 Ống 

thoát khí 

của 05 hệ 

thống xử 

lý khí thải  

Theo quy định tại khoản 5 

Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, , 

được sửa đổi bổ sung tại điểm 

c Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025, cụ thể: Giai đoạn 

vận hành ổn định:  quan trắc ít 

nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp 

QCVN 

19:2024/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về khí thải 

công nghiệp  

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Chủ dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng với đơn vị phân tích là 

Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh, số hiệu Vimcerts 276, vilas 

1332 thực hiện công việc lấy mẫu quan trắc và phân tích mẫu trong thời gian vận hành 

thử nghiệm trạm XLNT và hệ thống xử lý khí thải. 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

7.2.1. Chương trình quan trắc tự động và quan trắc định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Theo quy định khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án thuộc đối 

tượng không phải giám sát nước thải định kỳ. 

b. Quan trắc khí thải  

Dự án không có thiết bị đốt, nung, nung chảy, gia nhiệt, lò hơi, lò dầu tải nhiệt 

sử dụng dầu FO, than đá theo mục số 8 phụ lục số XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 nên không thuộc đối tượng quan trắc tự động liên tục đối với khí thải 

đồng thời không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với khí thải. 

7.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Không có 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không có. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

Chủ dự án chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND tỉnh Hưng Yên, các quy 

định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  

Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết bảo vệ 

môi trường trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức dự án. 

Chủ dự án cam kết về nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường; Thực hiện các 

biện pháp, công trình bảo vệ môi trường (nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, chất 

thải rắn) đảm bảo theo QCĐP, QCVN hiện hành. Bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom và xử 

lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Điều 26 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành nhà máy được phân loại, 

thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết toàn bộ nước thải phát sinh từ tại dự án được thu gom, xử lý đạt Tiêu 

chuẩn đấu nối của KCN trước khi xả thải ra hệ thống thu gom xử lý nước chung của 

KCN Yên Mỹ. 

- Cam kết thu gom xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của 

đảm bảo xử lý đạt QCVN 19:2024/BNTMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải 

công nghiệp trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Thường xuyên giám sát, kiểm tra, rà soát hệ thống, công trình xử lý chất thải của 

dự án, đảm bảo phát hiện kịp thời các sự cố về môi trường; trường hợp phát hiện sự cố, 

phải thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thông báo 

cho cơ quan chức năng biết, phối hợp xử lý, khắc phục. 



 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án: “Dự án Nhà máy công nghệ Fumao (Việt Nam)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam) 116 

Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác 

khi có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời nhanh chóng khắc 

phục sự cố. 

Cam kết sau khi được cấp giấy phép môi trường, trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án có các nội dung làm thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cần phải 

báo cáo với cơ quan cấp phép để cho ý kiến trước khi triển các nội dung thay đổi. 

Cam kết triển khai thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm theo quy định Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 
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PHỤ LỤC PHÁP LÝ 

1. Giấy ủy quyền số 20250619/GUQ/FM-01 ngày 01/7/2025 của Công ty TNHH Công 

nghệ Fumao (Việt Nam). 

2. Giấy đăng ký kinh doanh mã số 0901192515 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài 

chính tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 10/6/2025. 

3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9802346277 do Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 04/6/2025. 

4. Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 30/6/2025 giữa Công ty TNHH Công nghiệp Titan 

(Hưng Yên) và Công ty TNHH Công nghệ Fumao (Việt Nam). 

5. Biên bản thỏa thuận đấu nối của dự án giữa Ban QLDA – Công ty CP phát triển KCN 

Viglacera Yên Mỹ; Xí nghiệp quản lý vận hành KCN và Công ty TNHH Titan 

Corporation ngày 16/6/2023. 

6. Quyết định số 36/QĐ-BQL ngày 19/6/2023 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Hưng Yên phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Công nghiệp 

Titan Hưng Yên. 

7. Giấy phép môi trường số 2253/GPMT-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Hưng 

Yên cấp giấy phép cho Công ty TNHH công nghiệp Titan (Hưng Yên) cho dự án Dự án 

Công nghiệp Titan Hưng Yên. 

  











UBND TỈNH HƯNG YÊN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Mã số dự án: 9802346277      
Chứng nhận lần đầu: Ngày 04  tháng 6  năm 2025 

 
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; và Thông tư số 25/2023/TT-
BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo 
liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và 
xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 
Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 
Yên quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Fumao 
Technology (Singapore) Pte. Ltd. nộp ngày 29/4/2025 và bổ sung ngày 30/5/2025, 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 

Chứng nhận nhà đầu tư:  

- Tên nhà đầu tư: FUMAO TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. 
LTD.; Mã số doanh nghiệp số 202426937D do Cơ quan quản lý doanh 
nghiệp và kế toán (ACRA), Singapore cấp ngày 04/7/2024; 

- Địa chỉ trụ sở chính: 421 Tagore Industrial Avenue #02-13 Tagore 8 
Singapore (787805); 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông CHENG, YAZHOU; sinh ngày 
12/9/1980; Quốc tịch: Trung Quốc; Hộ chiếu số EP3959278 do Cục quản lý 
di dân Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp ngày 07/3/2025; 
Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Phòng 501, Tòa nhà 8, Vườn Xuân, Số 
1635 Đường Jianyuan, Phố Yuanhe, Quận Tương Thành, Thành phố Tô 
Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; Chức danh: Giám đốc. 
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Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau: 

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư 

1. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ FUMAO 
(VIỆT NAM). 

2. Mục tiêu và quy mô dự án:  

STT Mục tiêu hoạt động 
Mã ngành 
theo VSIC 

Quy mô công 
suất 

1 

Sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất và gia công linh kiện 
cho máy tính xách tay, máy tính bảng, 
chuột, bàn phím, loa thông minh, tai nghe, 
thuốc lá điện tử, ốp điện thoại, máy chơi 
game, nội thất ô tô, linh kiện nhà thông 
minh từ plastic (không bao gồm các linh 
kiện điện tử) 

2220 

12.000.000 
cái/năm 

tương đương 
240 tấn/năm 

2 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất và gia công linh kiện 
cho máy tính xách tay, máy tính bảng, 
đồng hồ thông minh từ kim loại (không 
bao gồm các linh kiện điện tử) 

2599 

13.640.000 
cái/năm 

tương đương 
245 tấn/năm 

3 
Sản xuất linh kiện điện tử 

Chi tiết: Sản xuất mô đun tản nhiệt 
2610 

2.000.000 
cái/năm 

tương đương 
40 tấn/năm 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng xây sẵn NX 6, Lô CN1, thuê 
của Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên); Khu công nghiệp Yên 
Mỹ, xã Tân Lập và Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

4. Diện tích nhà xưởng, văn phòng sử dụng: 3.372 m2. 

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 130.050.000.000 đồng, tương đương 
5.000.000 đô la Mỹ. Trong đó:  

- Vốn góp để thực hiện dự án: 24.709.500.000 đồng, tương đương 
950.000 đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 19 % tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương 
thức và tiến độ góp vốn như sau:  
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S
T
T 

Tên nhà 

đầu tư 

Số vốn góp Tỷ 
lệ 

(%) 

 

Phương 
thức 

góp vốn 

Tiến độ  

góp vốn VNĐ 
Tương 
đương 
USD 

1 

Fumao 
Technology 
(Singapore) 

Pte. Ltd. 

24.709.500.000 950.000 100 
Bằng 
tiền 

90 ngày kể từ 
ngày cấp 

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
doanh nghiệp 

- Vốn huy động: 105.340.500.000 đồng, tương đương 4.050.000 đô la Mỹ. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: Đến ngày 16/02/2030. 

7. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:  

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

1 
Thực hiện các thủ tục hành chính, cải tạo nhà 
xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị 

Từ Quý II/2025 đến 
Quý I/2026 

2 Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động Từ Quý II/2026 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ 
trợ như sau: 

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Hình thức ưu đãi: Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 
19/6/2013; Khoản 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 
26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp; 

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi:  Dự án đầu tư mới trong khu 
công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ giám 
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sát, đánh giá đầu tư định kỳ; báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của 
pháp luật  về đầu tư tại Việt Nam. 

2. Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án 
đầu tư theo đăng ký.  

3. Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường và các quy định khác có liên quan. 

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) 
bản gốc; 01 (một) bản cấp cho Fumao Technology (Singapore) Pte. Ltd., 01 
(một) bản lưu tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và được 
đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- UBND tỉnh Hưng Yên; 
- Lãnh đạo ban; 
- Các sở ngành: TC, NN&MT, CT, KHCN, Công 
an tỉnh, Chi cục thuế khu vục IV, Chi cục hải 
quan khu vục IV; 
- UBND huyện Yên Mỹ; 
- Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp 
Viglacera Yên Mỹ; 
- Công ty TNHH Công nghiệp Titan (Hưng Yên);  
- Các phòng: VP, DN, QHXD và TNMT; 
- Lưu VT, ĐTtuan. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vũ Quốc Nghị 

 
 











































































































































Uy n.4N NSAN nAN CQNG HOA xA Hgt CHU NCnin yIET NAM
rinn HITNG ynN DQc l$p - Tg do - H4nh phrfic

sat ,//fi /GPMT-uBND Htms Yan, ngdy,/Lthdns ,h ndm 2023

crAy PHEP NNOT TRUOI.{G

UY NAN NTTAN DAN TiNTT HT]"NG YTN

cdn cu LuQt T6 ch[rc ch{nh qryi, dia phuong ngdy I9 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cu Ludt Bdo v€ m6i trudngngdy I7 thdng I I ndm 2020;

Cdn cft Nshi dinh s6 0B/2022ND-CP ngdy 10 thdng 0I ndm 2022 cila
Chinh phil quy dinh chi fiet m)t s6 di€u cila Lust Bdo v€ m6i trudng;

Cdn cth Th6ng tu sd 02/2022/TT-BTNMT ngdy I0 thdng 0l ndm 2022 cila
BQ truhng BO Tdi nguyAn vd M6i trudng quy dinh chi ti€t thi hdnh m1t s6 di€u

cila LuQt Bdo v€ m6i trudng;

Xdt Vdn bdn di nghi g(ip Giiiy phdp m6i trudng cila C6ng ty TNHH T??g

nghiQp Titan (Hung YAn) s6 13|)/CV-TITANHY ngdy I2/10/2023 vd h6 so kdm

theo:
d, +) ' at ?- m\ t ,, ,.4,, ,-)- t f,^: z,---)--- t-Theo d€ nshi cila Gidm d6c So Tdi nguy€n vd M6i truong tqi Bdo cdo s6

637/BC-STNMT ngdy 24 thdng 10 ndm 2023.

QUYET Dtrr{H:

Di6u L Cep gi6y ph6p cho C6ng ty TNHH c6ng nghiep'titan (Hmg YOn),

dfa chi: LO CNl, KCN Y6n M!, xd Tdn LQp, huyQn Y€n My, tinh Hmg YOn

dugc thUc hign c6c hopt clQng b6o ve m6i trudng cria dg 6n "Dg 6n c6ng nghiQp

Titan Hmg YOn" voi cfic nQi dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung cria dg 6n tliu tu
1.1. TCn dg 6n dAu tu: DU an c6ng nghiep Titan Hung YOn.

1.2. Dia di6m ho4t dQng: L6 CNl, KCN YOn M!, xd Tdrr Lpp vd xd Trung
Hda, huyQn Y€n M!, tinh Hmg YOn.

1 ^ a.A 1 , i ^ 4v 1 , r t -i,:4,1.3. Gi6y chimg nhpn ding ky doanh nghiQp sO 0901129979 ddng ki len
cl6u ngdy 16 th6ng 1 1 ndm 2022, cl6ng ky thay d6i lAn thf 1. ngay 22 thang 6
ndm 2023 ctra Phdng Enng ki kinh doanh - Sd KO hoach vd D6u tu.

ciAy chimg ** iUn kf dAu tu md s5 du 6n542136:1514, chimg nhQn

lAn dAu ngay 04-th6ng 1 1 ndm 2022, chring nhQn thay d6i lAn thri 3 ngity 26

thdng 9 ndm 2023, do Ban Qu6n ly cdc khu cdng nghiQp tinh cdp.

1.4.Mds5 thut5: 0901 129979.

1.5. Lopi hinh sin *u6t, kinh doanh, dich vp:

- DAu tu xdy d1nrg nhd xucrng, nhe kho vd c6c cdng trinh phtr trq dr5 cho thu6.
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- Kho bdi vd luu giir hdng h6a (CPC 742).

- Dich vp mdi gi6i, tu vdnb6rtd0ng sAn, quin $ bet dQng sin'

- Dich vp tu v6n k! thuPt (CPC 8672).

- Dich vs tu v6n quAn l)? (CPC 365).

- c6c dich vp li6n quan t6i tu v6n qu6n l)? (cPc 866 (tru: CPC 86602)).

1.6. Pham vi, quy m6, c6ng su6t ttra dg 6n dAu tu:

- Ph4m vi: Dy 6n dugc tri6n khai tr6n diQn tich 264.502 m2 tqi 16 CNl,
KCN Y6n M!, x6 T6n Lpp vd x5 Trung Hda, huyQn Y6n M!, tinh Hmg Y6n.

Trong d6:

Giai dopn l: 69.72I m';

Giai do4n 2: 104.738 mt;

Giai dopn 3:90.043 m2.

- Lo4i hinh dU 6n kh6ng thuQc danh mpc lopi hinh sin 
116t,' 

kinh doanh,

dich vU c6 nguy co gdy 6 nhi6m m6i trudng. Co sd c6 ti6u chi v€ m6i trudng

nhu dg 6n ddu tu nh6m II theo quy dinh cria LuQt 86o vQ rn6i trudng, Nghi
dinh s6 08120221ND-CP.

- Quy m6: Co so c6 ti6u chf nhu dg 5n nh6m A (phAn lopi theo ti6u chi
quy ilfnh cua ph6p luQt v6 cldu tu c6ng).

- Quy m6 c6ng su6t: Dign tich xOy dUng nhir xucvng, nhii kho vlr c6c c6ng

trinh php trg dA cho thu6: 138.247 m2. Trong d6:

Giai dopn l:34.584 m2;

Giai dopn 2: 54.576 m2;

Giai doan 3: 49.087 m2.

2. NOi dung c6p gi6y ph6p m6i trudng vir y6u cAu vd b6o vQ m6i
trudng kim theo

2.1. Thuc hiQn ydu cAu.rd thu gom, xri lf nu6c th6i qu;r dinh t4i Phg lpc

I ban hdnh kdm theo Gidy ph6p ndy.

2.2.86o dhm gi|trf gi6i han d6i v6i ti6ng dn, ctQ rung vir thgc hiQn y6u

cAu vd b6o vp m6i tirong tl.o quy clinh tai Phu luc 3 ban hdnh kdm theo Gi6y

ph6p ndy.

2.3. YOu 
"Arr 

td quan l;i ch6t thii, phong ngta vd ring ph6 sy c6 m6i
trulng quy <tinh tai Phu lpc 4 ban hirnh kdm theo Gi6y ph6p ndry.

2.4.YEucAu kh6c,rd bao v0 m6i trudng quy dinh tai Php lpc 5 ban hdnh
'' ^,^kdm theo Gi6y ph6p ndy. 

^ ^.i , ,
Didu 2. Quy6n, nghia v9 vir tr6ch nhiqm cria t6 chirc du'gc cdp Gidy ph6p

mdi trudrng

1. C6 q,rydn, nghia vq theo quy dinh tpi Di6u 47 LudtBio vQ m6i trudrng.



2. C6ng ry TNHH c6ng nghipp Titan (Hung Y6n) c6 tr6ch nhipm:

2.1. Chidugc ph6p thUc hien c6c nQi dung c6p ph6p sau khi dd hoan thenh

c6c c6ng trinh bAo vQ m6i truong tuong ftng.

2.2.Ydnhenh thudrng xuy6n, dutrg 
"quy 

trinh c6c c6ng trirnh xir ly chdt thii
b6o d6m cftai tnai sau xt lV a4ttieu chuAn, quy chuAq k! thuiit m6i trudngi c6

biQn ph6p qi6mthi6u tii5ng'6n, dQ rung d6p rmg yeu cAu ,rd bao vQ m6i trudng;

qu6n l:f crr6t tnai theo quy dinh ctra ph6p luQt. chiu tt.6ch nhiprn tru6c Pf6p luat

kni ch6t 6 nhi6m, ti6ng 5n, d0 rung-kh6ng ilpt y6u cAu cho ph6p tq\ Gi6y ph6p

ndy vdr phAi drmg."guy 
"iec 

xi ch6ith hi, piSt sinn ti6ng dn, d0 rung di5 thgc hiQn

c6c biQn ph6p khic phuc theo quy dinh cua ph6p luAt.

2.3. Thgc hiQn dring, dAy dri c6c y€u cAu ve bao ve mdi trucmg trong Gi6y

ph6p m6i trudrng niy va Arc quy dinh ctra ph6p 1u0t vA b6o vQ m6i trudrng.

2.4. B6o c6o kfp thoi vO UBND tinh Hmg Y6n, Sd Tei nguy6n vd M6i
trudng, co quan chirc-nang o dla.phuong tt6u xhy rasg c5 eOi vOi c6c c6ng trinh

xri lf .n6t tnai, sg 
"6 

kh6c ddn d6n 6 nhiSm m6i trulng.

2.5. Trong qu6 trinh thgc hiQn n6u c6 tfay d6i kh6c v6i noi dung quy dfnh

tpi Gi6y ph6p niry, phii kip thoi b6o c6o d6n UBND tinh Hmg YOn, Sd Tei

nguy6n vd Mdi trucrng theo quy dinh cua ph6p luAt.

Eiiru 3. Gi6y ph6p c6 hipu lgc kO tt ngdy kf .

Thdi h4n cria GiSy ph6p: 10 ndm tc6 ttr ngey c?'p giSy phep.

Didu 4. Giao Sd Tdi nguy6n vd MOi trucrng t6 chric ki6m tra viQc thgc

hien nQi dung c6p ph6p, yeu cA.t vd Q6o vQ m6i trudng ddi v6i du an dugc cdp

ph6p theo quy dinh cira ph6p luat.l. yJ

0/'
Noi nhQn:f
- Chri tich, c6c Ph6 Chri tich UBND tinh;
- Sd TAi nguyGn vd Mdi truhng;
- Ban Quin l;f c6c KCN tinh;
- C6ng TTDT tinh (ddng tdi c6ng khai); 

,
- Trung tem PVHCC vd KSTTHC (trd ket qud);
- Cdng ty TNHH cdng nghiQp Titan (Hung Y€n);
- Ldnh tl4o VP UBND tinh;
- Luu: VT, KT2L.

TM. OY BAN NHAN DAN
KT. CHO TICH
PHO CHU TICH

Nguy6n Hirng Nam
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Phg lgc 1

rHUc HrEN vtu cAu vr igl;SoM,xUL{'NUoc rnAt
(Kdm tieo Griy phdp m6i trudng ta JJ"0i TCPMT-UBND ne:ay/f, /0/ZOZS

cila UBND tinh Hung Y€n)

1. C6ng trinh, biQn phip thu gon, xfr lf nufc thii
- Chri dAu tu c5c dg an thu6 nhir xucrng chlu trdch nhiQrn thu gom, xt ly

nudc thii ph6t sinh tir dU an ctra minh dpt ti6uchuAn d6u nOi ntr6c thii ctra KCN

YOn M! sau d6 d6u nOi chung vdo he th6ng tltu g9-,tho6t nugc thAi cria COng ty

TNHH cdng nghiQp Titan (H*g Y6n) vd-d6u tt6i ''reo hQ th6ng thu.gom, xt l1i

nu6c th6i ctra Khu c6ng nghiQp Ycn tvry qua 01 di6m d6u noi dc tiep tpc xu ly
tru6c khi x6 ra m6i trucrng.

- COng ty TNHH c6ng nghiQp Titan (Htmg YOn) chiu trach nhiem.quan lf
c6c tuy6n thu gom, tho6t nu6c th6i trong khu6n vi6n dg an;.ki6m so6t chdt lugng

nu6c thai tii c6c don vi thri c6p vd chiu mcn nhiQm vA ch6t lugng nu6c thei tAi

di6m d6u nOi lu6n dpt ti6u chuAn O6u nOi nu6c thii v6i Khu c6ng nghiQp" Y€n M!.
- c6ng ry TNHH c6ng nghiQp Titan (Hung YC") vd c6ng ty c6 ph6n ph6t

triiSn khu c6ng ngliQp Viglacera Y6n M! de ky k6t c6c vdn ban: Bi6n ban thoa

thufin di6m d6u nOi nu6c mua, nu6c th6i; Bi6n bin thoa thuan luu lugng thoSt

nudc th6i.
Theo d6, dirSm d6u n6i nu6c thii cira DU an c6ng nghiQp Titan Hung YOn

vdo h5 gathoifinu6.c thai FlO (tr6n via hd duong Tuy6n 3 Giai do4n 1). SO luqmg

di6m ddu n6i: 01 cli6m.

2. Y6u 
"4,, 

vd bio vQ m6i trudng
2.1. COng ty TNHH c6ng nghiep Titan (Hrmg YOn) chiu tr6ch nhiem vO chdt

lugrng nugc thii tai di€m d6u nOi nu6c th6i cria Dg 6n c6ng nghiOp Titan Hrmg YOn

v6i hp th6ng thu gom, xri lf nu6c th6i tpp trung ctra Khu c6ng nglriQp YOn M].
z.z. xey dung hQ th6ng thu gom, l6ng can nu6c mua trong pham vi Du 6n

cdng nghiQp Titan Hqrg YOn tru6c khi th6i ra m6i trudng. Thucrng.xuy6n.ki€m

tra, npo v6t dinh ky h6 ga thu nu6c mua vd rdnh tho6t nr46c mua, phong ngira tic
ngiretr cgc bQ, vQ sinh khu6n vi6n dO han chi5 r6c thti cu5tt theo, nu6c mua ra b6n

ngodi..aJ
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Phg lgc 2

BAo oAnn cIA rRI GI6I HAN o$t VOI TIENG 9N,DQ RUNG

VAIA. YNU CAU BAQYE TVTOT TRUONG
(Kdm theo cuiy irno m6i trudng t6 JAJ/GPMT-UBNo ngaylft/Ltzozs

cfia UBND tinh Hung YAn)

A. NQr DUNG CAp PHE? Vn rrnNc oN, DQ RUNG
1. Ngudn phit sinh ti6ng dn, tIQ rung
Ph6t sinh tu hopt dQng sfur xu6t c:ila c6c dcrn vi thu6 xu&ng, phuong tiQn

van tii ra vdo dU 6n, hoAt dQng c'ia m6y ph6t diQn dr,r phdng (ngudn phSt sinh

kh6ng thulng xuy6n).
2.Vitri phdt sinh ti6ng 6n' tIQ rung
Trong khu6n vi6n dg 6n.

3. TiZng dn, dQ rung phii bio dim tl6p rfrng you cAu rd bao yQ m6i

trudng vir QCVN 26z20l0tBTNMT - QgV cnuan f.y lrru4t qu6: gia vd ti6ng

dn, q-W 27z20t0tBTNMT - Quy chu6n ki thuit qu6c gia vO dQ rung' cg

th6 nhu sau:
3.1. Tiifn7 6n

TT Tir 6-21 gid (dBA) Tir 21-6 gid
(dBA)

Ghi cht'i

I 70 55 Khu vuc th6ne thudtng

3.2. D0 rung

TT Thdi gian 6p dBng trong ngity vi muc
eia t6c runs cho ph6p, dB

Ghi chf

Tir 6-2L eid Tir 21-6 eid
I 70 60 Khu vuc th6ng thudng

B. YEU CAU BAO VE MOI TRUONG D6I VOt TIENG ON, O9
RUNG

1. C6ng trinh, biQn ph6p g?m thi6u ti6ng 6n, dQ rung:
- 86o duong m5y m6c, thi6t bi theo dtnh ky vir hipu chinh khi qn thi6t.

- Trdng cdy xanh xung quanh dU 6n d6 ngdn cin vir gi6m ti€ng 6n.

2. Cilcy6u cdu vdi bao le q6i trudrng: . \

C6c ngudn phSt sinh ti6ng 6n, dQrung phii dugc gierythiOu b6o d6m nbm

trong gi6i han cho ph6p quy dfnh tai Phdn A Phu lpc ndy.srl
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Phu luc 3
VTU CAU VE QUAN LY CHAT TIIAL PHONG NGUA

vl, uNc PHO SrI CO nnor rRuoNG
(Kdm theo Gidy phdp m6i trudng ia /JiJtcpun (tBND 

"s4ffifl /202s

cila UBND tinh Hung YAn)

A. euAN Lf cttAr rHAI
1. Chring lo4i, kh(ii lugng ch6t,thii phit sinh
1.1. KhOi ltqng, chrtng bgi chdt thdi nguy hgi phdt sinh

TT t6n ctrft ttrii
Tr4ng thrli

tdn t4i
tu6nll6ns./birn)

Mfl chit
thf,i

nsuv hai

Sd lugng
(k/nnm)

1

ChSt h6p thp, vat figu 19c, gi6
lau, vii b6o vQ thai bi nhi6m c6c

' tX l

thdnh phen nguy h4i
Rin 18 02 01 50

2 B6ng tldn huj'nh quang thii Rdn t6 01 06 20

a
J

Bao
(vo
scrn)

bi cimg bdttg kim lopi thai
thirng scrn, scrn, ch6i qu6t R[n 18 0l 02 1.050

4 Mdu que han Rdn 07 c)4 0l 100

T6ng t.220

1.2. Kh6i fuqng, chrtng bgi chfu thrti riin c6ng nghiQp th6ng thudng
phdt sinh

Bin th6i tu npo v6t hQ th6ng h6 ga, hQ thdng tho6t nrr6c mua udc tinh
khoang 700 -1.000 kg/nbm sE thuO c6c don vi c6 chric ndng sri dpng xe hrit chuy6n

dung dua di xri ly ngay, kh6ng bO tri khu vgc luu gifr tpm thoi.
2. yau 

"i" Uao vQ m6i trudng A5i vcri viQc luu gifr chdt thii nguy h4i
- Thitit bi luu chria: 10 thirng chira c6 dung tich tu 10 lit c16n 50 lit.
- Khu vgc luu chira: Dien tich 30 m2 tqi khu php trg 1, c6 m6i che, tudrng

bao xung qulnh, nAn ch6ng th6m, c9 rdnh vd hd thu gom phirng ngira img pho

sg cO trdn-d6 CTNH dang l6ng; bO tri cdc thi6t bi PCCC, d6n bii5n c6nh b6o

CTNH theo dirng quy dinh.
B. yEU aiir vn pHoNG NGUA vA I1NG PHO SU Co vrot

TRUOI{G
- Thgc hiQn phucrng 6n phdng ch6ng, rmg ph6 v6i sg c6 ro ri h6a chdt,

phdng chdy, chta ch6y vir c6c sg cO kh6c theo quy dfnh cria ph6p luAt.

- Cic lo4i ch6tihai ngrry hpi dugc phdn lopi, d6 dirng viio"c6c thung chira

dd dugc d6n t6n, md chiltthii. Kho chira r6c thhi c6 ctta ra vdo dO ki6m so6t; drln

bi6n Gn, bi6n cinh b6o tpi khu vyc kho chria rdc thhi. Dinh kj' thu6 don vf thu

goffi, vfn chuy6n, xtt ly r6c thii, tr6nh tinh tr4ng dO r6c thii ddy kho, trdn ra

ngoiti.d
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Phg lgc 4
vtu cAu rcrAc vn nAg-vp MOI rRItoNG -.

( Kd m t h e o G iAl, ;; ; ; ;;-;" * * 6 llfJ t c i un' u a N o n e: av 0hf,0 / z o z s

cila UBND tinh Hung YAn)

A. ynu cAu vn cAr rAo, PHUC UOI vrot rRUoI{G
Kh6ng thuQc cli5i tuqng pnaitnyc hiQn c6i tao, phpc noi moi trudrng.

B. yfiu cAu vn nor HoAN DA DA.NG sINH HQC
Kh6ng thuQp d6i tuqng^phal thUchiQn b6i hoen da dpng sinh hqc.

c. cAC vfiu cAu vii nao vP MOI rRUOI{G
r. MqV phSt diQn ds phong ph6i dim b6o su {une SiC,t lipu ld ddu DO

ilpt ti6u chuAn (nhi6n liQu spch), thuQc trucrng hqp kh6ng yCu cdu c6 hQ th6ng xu
lf bsi'thi 

$1'1ffi".?:trt}t,* cua ph6p lu4t va dau tu, an toin h6a ch6t, an

todn lao dQng, phdng chVV chfra ch6y.
3. Quan JV .a. chAt tnai ph6t sinh trong qu6 trinh hopt ct$ng cria co so bio

ddm circy6u cAu vO v0 sinh m6i trudng va t[eo dring c6c quy dinh ph6p lu4t vA

b6o vQ m6i truong.
4. B5o c6o cdng t6c bho v€ m6i trudrng dinh ki h6tlg ndm hoflc dOt xudt;

c6ng khai th6ng tin -bi t ohttg vd ki5 ho4ch img ph6 s,,r cd mdi trudng theo quy

dinh ph6p luat. \
5. Thgc hiQn ching vd clAy du tr6ch nhiQm theo quy dinh cua phSp luQt vO

bAo vp m6i trudng vd c6c quy dinh ph4p lu4t kh6c c6 li6n quan. Trudng hW:?"
vin b6n quy ph4m ph5p lu4t, quy chuAn k! thuQt mdi trucyng n6u tpi Gi6y ph6p

mdi trudrng r|ay .O s,ia q6i, b6- sung hoflc dugc thay thti thi thgc hiQn theo quy

dinh tai vdn ban mfi.l.'e/
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PHỤ LỤC  

CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN 
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KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NỀN 


























